
























































 

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số: 2020 /BC-SNN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

        Thái Nguyên, ngày   03  tháng 7 năm 2021 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Dự án ổn định dân cư tại chỗ vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở và lũ ống,  

lũ quét thuộc 06 xã: Na Mao, Đức Lương, Hoàng Nông,  

Khôi Kỳ, Tân Linh và Ký Phú, huyện Đại Từ  

 

       Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi một 

số điều của Luật Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên số 30/NQ-

HĐND ngày 19/5/2021 và số 82/NQ-HĐND ngày 21/6/2021 về dự kiến kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh về xây dựng 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-

2025; 

Căn cứ Quyết định phê duyệt dự án số 703/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 của 

UBND tỉnh về việc Rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể Bố trí ổn định dân cư tỉnh 

Thái nguyên giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025 theo Quyết định 

1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số: 1724/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự 

án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ ý kiến tham gia thẩm định của các sở, ban, ngành và UBND các huyện 

liên quan tại các văn bản: số 1864/SXD-QLXD ngày 25/6/2021 của Sở Xây dựng; số 

2146/STNMT-QLĐĐ ngày 28/6/2021 của Sở Tài nguyên Môi trường; số 2560/STC-

QLNS ngày 25/6/2021 của Sở Tài chính; số 1389/SGTVT-QLCLCT&ATGT ngày 

23/6/2021 của Sở Giao thông vận tải; số 1080/UBND-TC-KH ngày 23/6/2021của 

UBND huyện Đại Từ và các ý kiến tham gia tại Hội nghị thẩm định Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư ngày 02/7/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức; 

Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh Thái Nguyên Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư Dự án ổn định dân cư tại chỗ vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở và lũ ống, 
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lũ quét thuộc 06 xã: Na Mao, Đức Lương, Hoàng Nông, Khôi Kỳ, Tân Linh và Ký 

Phú, huyện Đại Từ với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Dự án ổn định dân cư tại chỗ vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở và lũ 

ống, lũ quét thuộc 06 xã: Na Mao, Đức Lương, Hoàng Nông, Khôi Kỳ, Tân Linh và 

Ký Phú, huyện Đại Từ. 

2. Dự án nhóm: C, cấp công trình: IV. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

5. Đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT. 

6. Tên chủ đầu tư (nếu có): Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 

8. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).    

9. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách địa phương từ nguồn thu tiền sử 

dụng đất và sắp xếp lại nhà đất trên địa bàn tỉnh: 20.000 triệu đồng. (Theo dự kiến tại 

Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 19/5/2021 và số 82/NQ-HĐND ngày 21/6/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên). 

10. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Kinh 

tế nông thôn thuộc lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy 

sản. 

11. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án): Năm 2022-

2024: 

- Năm 2021: Công tác chuẩn bị đầu tư; 

- Năm 2022-2024: Thực hiện đầu tư. 

12. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư xây dựng mới. 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN  

Các nội dung chủ yếu của dự án theo Điều 31 Luật Đầu tư công năm 2019 cụ 

thể như sau: 

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù 

hợp với quy hoạch có liên quan 

1.1. Sự cần thiết đầu tư: 

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Chương trình 

bố trí, sắp xếp và ổn định dân cư nông thôn tỉnh Thái Nguyên triển khai theo đúng 

hướng dẫn của Bộ, ngành trung ương, qua đó đã giúp cho một bộ phận nhân dân 

vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn, vùng rừng phòng hộ có đất ở, ổn định cuộc 
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sống; hạn chế được việc di cư tự do, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an 

toàn xã hội địa phương. 

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều vùng còn khó khăn, còn có 

nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai ảnh hưởng tới đời sống của người dân đặc biệt 

các vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi: Đất đai chia cắt, manh mún; cơ sở hạ 

tầng thiết yếu chưa được đầu tư; hoặc đã được đầu tư nhưng đã xuống cấp không đáp 

ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của người dân vùng thiên tai, 

vùng khó khăn. Đối với các xã: Na Mao, Đức Lương, Hoàng Nông, Khôi Kỳ, Tân 

Linh và Ký Phú, huyện Đại Từ là các xã nằm trong khu vực chân núi Tam Đảo, nhóm 

khu vực đồi núi cao, địa hình lồi lõm, bề mặt chia cắt, nhiều khe suối, nước chảy quanh 

năm, độ dốc lớn, phân cắt mạnh hàng năm đều bị ảnh hưởng bởi thiên tai có nguy cơ 

sạt lở và lũ ống; hạ tầng phục vụ phòng, chống ảnh hưởng của thiên tai còn thiếu, 

xuống cấp, hư hỏng cần phải đầu tư cải tạo, nâng cấp đảm bảo an toàn cho người dân 

trong khu vực. 

Trên cơ sở phân tích hiện trạng, cũng như đánh giá nhu cầu thực tế như trên việc 

quan tâm thực hiện Dự án ổn định dân cư tại chỗ vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở và lũ 

ống, lũ quét thuộc 06 xã: Na Mao, Đức Lương, Hoàng Nông, Khôi Kỳ, Tân Linh và 

Ký Phú, huyện Đại Từ là rất cần thiết giúp giảm nguy cơ thiên tai, sạt lở đất, lũ ống, lũ 

quét, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống cho nhân dân địa phương, 

đạt được các mục tiêu xây dựng nông thôn mới (xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông 

thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn nông thôn mới); phù 

hợp mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của các cấp ủy 

Đảng trên địa bàn tỉnh đã đề ra. 

1.2. Các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư: 

Đại Từ là huyện miền núi nằm ở phía Tây bắc của  tỉnh Thái Nguyên, cách 

Thành phố Thái Nguyên 25 Km, phía Bắc giáp huyện Định Hoá; phía nam giáp thị xã 

Phổ Yên và Thành Phố Thái Nguyên; phía đông giáp huyện Phú Lương; phía tây bắc 

và đông nam giáp tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Phú Thọ. 

  Huyện Đại Từ được bao bọc xung quanh bởi dãy núi: Phía Tây và Tây Nam có 

dãy núi Tam đảo ngăn cách giữa Huyện và tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, độ cao từ 300 - 

600m. Phía Bắc có dãy Núi Hồng và Núi Chúa. Phía đông là dãy núi Pháo cao bình 

quân 150 - 300 m. Phía Nam là dãy núi Thằn Lằn thấp dần từ bắc xuống nam. 

       - Sông ngòi: Hệ thống sông Công chảy từ Định Hoá xuống theo hướng Bắc 

Nam với chiều dài chạy qua huyện Đại Từ khoảng 2km. Hệ thống các suối, khe như 

suối La Bằng, Quân Chu, Cát Nê v.v... cũng là nguồn nước quan trong cho đời sống 

và trong sản xuất của huyện. 

    - Hồ đập: Hồ núi Cốc lớn nhất tỉnh với diện tích mặt nước 769 ha, vừa là địa 

điểm du lịch nổi tiếng, vừa là nơi cung cấp nước cho thị xã Phổ Yên, Phú Bình, TP 
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Sông Công, TP Thái Nguyên và một phần cho tỉnh Bắc Giang. Ngoài ra còn có các 

hồ: Phượng Hoàng, Đoàn Uỷ, Vai Miếu, Đập Minh Tiến, Phú Xuyên, Na Mao, Lục 

Ba, Đức Lương với dung lượng nước tưới bình quân từ 40 - 50 ha mỗi đập và từ 180 

- 500 ha mỗi Hồ. 

- Thuỷ văn: Do ảnh hưởng của vị trí địa lý, đặc biệt là các dãy núi bao bọc Đại 

Từ thường có lượng mưa lớn nhất Tỉnh, trung bình lượng mưa hàng năm từ 1.800mm 

- 2.000mm. 

- Điều kiện khí hậu thời tiết: Do mưa nhiều khí hậu thường ẩm ướt độ ẩm trung 

bình từ 70 - 80% , nhiệt độ - trung bình hàng năm từ 22 - 270. 

1.3. Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch và kế hoạch đầu tư: 

- Việc triển khai thực hiện các hạng mục công trình thuộc dự án đảm bảo tuân 

thủ theo định hướng các quy hoạch phát triển kinh tế  - xã hội, quy hoạch xây dựng 

nông thôn mới của địa phương, cũng như các quy hoạch chuyên ngành đang triển khai 

tích hợp quy hoạch tỉnh. Chương trình bố trí ổn định dân cư của tỉnh thực hiện theo 

Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự 

án rà roát, bổ sung quy hoạch tổng thể bố trí ổn định dân cư tỉnh Thái Nguyên giai 

đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến 2025 theo Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 

của Thủ tướng Chính phủ. 

- Quy trình thực hiện dự án đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đầu tư công 

số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công. 

- Thời gian triển khai thực hiện dự án, nguồn vốn của dự án phù hợp với Nghị 

quyết số 30/NQ-HĐND ngày 19/5/2021 của HĐND tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên. 

- Quy mô, phạm vi và các nội dung của dự án phù hợp yêu cầu, tính chất của 

công tác bảo vệ, bảo đảm về phòng chống thiên tai, bão lũ. 

- Dự án được triển khai phù hợp với quy hoạch của tỉnh, của địa phương. 

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm, phạm vi đầu tư 

2.1. Mục tiêu đầu tư 

Việc đầu tư xây dựng Dự án ổn định dân cư tại chỗ vùng thiên tai có nguy cơ 

sạt lở và lũ ống, lũ quét thuộc 06 xã: Na Mao, Đức Lương, Hoàng Nông, Khôi Kỳ, 

Tân Linh và Ký Phú, huyện Đại Từ nhằm hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về người 

và tài sản do thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; ổn định và nâng cao đời sống 

của người dân; bảo vệ môi trường và củng cố an ninh, quốc phòng. 

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ đảm bảo các hộ dân cư sinh sống an toàn, 

ổn định, phát triển sản xuất vùng bố trí dân cư; đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới.  

2.2. Quy mô 
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Dự án ổn định dân cư tại chỗ vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở và lũ ống, lũ quét 

thuộc 06 xã: Na Mao, Đức Lương, Hoàng Nông, Khôi Kỳ, Tân Linh và Ký Phú, huyện 

Đại Từ gồm các hạng mục hạ tầng kỹ thuật sau:  

  

TT Tên công trình 
Địa điểm xây 

dựng 

Cấp công trình 

(TT 

07/2019/TT-

BXD) 

1 

Xây dựng Đường tràn liên hợp cống hộp 

thoát lũ xóm Khuân U, xóm Trung Tâm, 

xã Na Mao 

xã Na Mao Cấp IV 

2 

Nâng cấp cầu tràn thoát lũ Đức Long và 

kè chống sạt lở Suối Mang xóm Chùa, xã 

Khôi Kỳ 

xã Khôi Kỳ Cấp IV 

3 

Nâng cấp, sửa chữa Đường tràn liên hợp 

cống hộp thoát lũ xóm Đặn 3, xóm Dứa, 

xã Ký Phú 

xã Ký Phú Cấp IV 

4 

Nâng cấp, sửa chữa đường tràn liên hợp 

cống hộp thoát lũ xóm 5 và kè chống sạt 

lở xã Tân Linh 

xã Tân Linh Cấp IV 

5 

Nâng cấp, sửa chữa đường tràn liên hợp 

cống hộp thoát lũ xóm Suối Chùn, xã 

Hoàng Nông   

xã Hoàng 

Nông 
Cấp IV 

6 
Xây dựng Đường tràn liên hợp cống hộp 

thoát lũ xóm Cầu Sào, xã Đức Lương 
xã Đức Lương Cấp IV 

2.3. Phạm vi đầu tư 

2.3.1. Công trình xã Na Mao 

- Tên công trình: Xây dựng Đường tràn liên hợp cống hộp thoát lũ xóm Khuân 

U, xóm Trung Tâm, xã Na Mao, huyện Đại Từ 

- Địa điểm xây dựng: xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 

 - Vị trí công trình: Công trình nằm trên địa bàn xóm Khuân U, xóm Trung Tâm, 

xã Na Mao. Vị trí công trình có điểm đầu cách UBND xã Na Mao khoảng 800m, điểm 

cuối ngã ba đường bê tông xóm Trung Tâm.  

 - Hiện trạng: Ngay tại khu vực giáp trung tâm xã Na Mao (cách UBND Xã 

khoảng 800m) trên tuyến đường trục liên xã Na Mao đi Yên Lãng. Tuyến nhánh rẽ 

đi xóm trung tâm có 1 vị trí ngầm cắt qua suối, hiện tại được nhân dân làm ngầm 

tạm bằng đá xếp, hiện nay chỉ còn là lối mòn qua suối. Về mùa khô nhân dân 

thường xuyên giao thương qua lại tuy nhiên khi mưa lũ về mọi hoạt động giao 

thương giữa 2 bờ hoàn toàn bị chia cắt. Do ngầm tạm được xây dựng đã lâu nên đã 
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bị hư hỏng nghiêm trọng, nhiều trường hợp dân qua lại bị quệt, ngã gây thương 

tích. Hiện tại rất mất an toàn cho người và các phương tiện qua lại trên tuyến đường 

này.... 

 * Quy mô xây dựng và giải pháp thiết kế: 

  a) Quy mô xây dựng: 

- Căn cứ tiêu chuẩn thiết kế đường nông thôn TCVN10380:2014. 

- Căn cứ Thông tư 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ xây dựng Quy 

định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động 

đầu tư xây dựng thì quy mô thiết kế công trình “Xây dựng Đường tràn liên hợp cống 

hộp thoát lũ xóm Khuân U, xóm Trung Tâm, xã Na Mao, huyện Đại Từ” là công trình 

cấp IV. 

- Tràn liên hợp cống hộp, khẩu độ thoát nước BxH: 6x(3,0x3,0)m. 

- Chiều dài đường đầu tràn L = 350m, bề rộng mặt đường B = 5m. 

 b) Giải pháp thiết kế: 

 * Đường hai đầu tràn: Thiết kế mặt bê tông xi măng mác 250, dày 18-20cm, trên 

lớp móng CPDD dầy 12-15cm: 

 - Cấp kỹ thuật: Đường giao thông nông thôn loại A. 

 - Chiều rộng mặt đường: 3,5 m. 

 - Chiều rộng lề đường: 1,25 m. 

- Chiều rộng nền đường: 6,0 m. 

 * Tràn liên hợp cống hộp: 

 - Tải trọng thiết kế 0,65HL93.  

 - Khổ tràn: B=7m.  

 - Khẩu độ thoát nước 6x(3,0x3,0) m. 

 c) Giải pháp kết cấu:  

 * Đường hai đầu tràn: 

- Mặt đường bê tông xi măng mác 250 đá 2x4 dày 18cm, dốc ngang 2%. 

- Lớp giấy dầu cách ly rộng 5m. 

- Lớp móng cấp phối sông suối tận dụng dày 12cm. 

- Rãnh xây hình thang BTXM mác 150, lòng rãnh kích thước (0,4 x 0,4 x 0,4)m 

dày 10cm. 

- Mái gia cố thượng lưu độ dốc 1/2, Bê tông 200# lưới thép D6 a=15x15cm dày 

12cm (3.11Kg/m2); dưới đệm đá xây VXM 100# dày 25cm, có bố trí lỗ thoát nước 

PVC-D50 
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- Mái gia cố hạ lưu độ dốc 1/3, Bê tông 200# lưới thép D6 a=15x15cm dày 

12cm (3.11Kg/m2). Bên dưới đệm đá xây VXM 100# dày 25cm, có bố trí lỗ thoát 

nước PVC-D50 

* Kết cấu cống hộp: 

- Móng cống, móng tường cánh BTXM M150 đá 4x6. 

- Thân tường cánh, chân khay, tường ngăn thân cống BTXM M150 đá 2x4. 

- Sân thượng lưu, sân hạ lưu BTXM M150 đá 4x6, trên lớp đá dăm đệm dày 

10cm. 

- Thân cống hộp BTCT M300 đá 1x2, đổ tại chỗ. Lớp phủ mặt cống BTCT 

M300 đá 1x2 dày 10cm, bố trí lớp thép D6 khoảng cách 10cm x10cm. 

- Bản dẫn bê tông cốt thép M250 đá 2x4 

2.3.2. Công trình xã Khôi Kỳ 

- Tên công trình: Nâng cấp cầu tràn thoát lũ Đức Long và kè chống sạt lở Suối 

Mang xóm Chùa, xã Khôi Kỳ. 

- Địa điểm xây dựng: Xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 

- Vị trí công trình: Công trình nằm trên địa bàn xóm Chùa, xã Khôi Kỳ. Vị trí 

công trình có điểm đầu cách UBND xã Khôi Kỳ khoảng 100m, điểm cuối ngã ba đường 

bê tông xóm Chùa. 

- Hiện trạng công trình:  

+ Hiện trạng tuyến đường liên xã từ xã Khôi Kỳ sang xã Hoàng Nông, là 

đường được nhân dân tự khai phá mở rộng từ năm 2002 có chiều rộng nền đường 

B=4m, mặt đường bê tông M150#, rộng 3m. Khoảng 200m đầu tuyến, mặt đường 

BTXM cũ đã hỏng và nền đường bị thu hẹp chỉ còn khoảng 2,5m và thường xuyên bị 

ngập úng rất khó khăn cho các phương tiện giao thông qua lại, đặc biệt là về mưa lũ.  

+ Trên tuyến có 01 vị trí tràn liên hợp cầu bản 5(2x2) tại lý trình Km0+50m, 

hiện trạng tràn cũ đã bị hư hỏng, cao độ mặt tràn cũ thấp nên chỉ cần có lượng mưa 

nhỏ là nước đã ngập mặt tràn rất sâu người dân đã không thể đi qua lại tràn được. 

Đây là tuyến đường giao thông huyết mạch của xã Khôi Kỳ nên khi mùa mưa lũ về 

rất khó khăn cho người dân đi lại, gây nguy hiểm cho người người dân cũng như ảnh 

hưởng tới việc phát triển kinh tế của địa phương.  

+ Tại vị trí Khu dân cư Xóm Chùa tuyến đường đi song song với dòng suối 

Mang, hiện trạng lòng suối đã sói lở ảnh hưởng trực tiếp đến nền đường gây mất an 

toàn cho người tham gia giao thông và khu dân cư xóm Chùa nên rất cần phải xây 

dựng kè bảo vệ mái ta luy đường ổn định, an toàn. Kè có chiều dài khoảng L=200m. 

* Quy mô xây dựng và giải pháp thiết kế: 

a) Quy mô xây dựng: 
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- Căn cứ tiêu chuẩn thiết kế đường nông thôn TCVN10380:2014. 

- Căn cứ Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 12 năm 2014, cấp kỹ 

thuật của đường theo TCVN 10380:2014 là đường loại A. 

- Căn cứ Thông tư 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ xây dựng Quy định 

về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư 

xây dựng thì quy mô thiết kế công trình “Nâng cấp cầu tràn thoát lũ Đức Long và kè 

chống sạt lở Suối Mang xóm Chùa, xã Khôi Kỳ” là công trình cấp IV. 

b) Giải pháp thiết kế: 

 - Hoạt tải xe ô tô thiết kế cầu: 0.65xHL93. 

 - Tần suất lũ thiết kế: H4%. 

 - Suối không thông thuyền, không có cây trôi vào mùa lũ. 

 - Sơ đồ cầu: Gồm 2 nhịp giản đơn Lnh = 6,0m, bằng bê tông cốt thép. 

 - Chiều dài cầu: Ltc = 13,52m. 

 - Bề rộng cầu: Bc = 7 m.  

 * Kết cấu phần trên: 

       - Dầm bản đổ tại chỗ L = 6m, rộng 6m, cường độ bê tông M300, chiều cao dầm 

là 0,32m. 

       - Lớp phủ mặt cầu bằng bê tông cốt thép cường độ bê tông M300 dày tối thiểu 

7cm, lưới thép Φ6, bước cốt thép a =10cm. 

       - Lớp chống thấm mặt cầu dạng dung dịch. TAMSIL7. 

 - Lan can cầu gờ bằng bê tông cốt thép trên bằng ống thép & thép hộp mạ kẽm 

nối tiếp bằng các bu lông D22. 

 * Kết cấu phần dưới: 

 - Mố cầu: Thân và bệ bằng bê tông đổ tại chỗ, cường độ bê tông cốt thép M200; 

đáy móng mố đặt trên nền Đá cấp IV. Mũ mố bằng BTCT M250 đổ tại chỗ. 

 - Bản dẫn bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ, cường độ bê tông M250. 

 - Sau mố đắp cấp phối sông suối, K95.  

 - Sân thượng, hạ lưu bằng BTXM 150# dày t =20cm, đệm CPSS dày t =10cm. 

 - Giằng chống bằng BTCT M200 lắp ghép, toàn cầu có 6 giằng chống Lg=6,0m. 

 * Đường hai đầu cầu: 

- Cấp kỹ thuật: Đường giao thông nông thôn loại A. 

- Nền đường rộng 6m. Mặt đường 3,5m; lề 2 x1,25m. 

 - Kết cấu mặt đường:   

 + Lớp mặt bê tông xi măng 250 dày 18cm.  

 + Giấy dầu nhựa đường. 
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 + Lớp cấp phối đá dăm loại II dày 12cm. 

 + Đất nền đầm chặt. 

 * Kè bảo vệ đường: Kè có chiều dài L=200m, cao khoảng 3- 4m, kết cấu tường 

trọng lực bằng đá xây VXM100#. 

2.3.3. Công trình xã Ký Phú 

- Tên công trình: Nâng cấp, sửa chữa Đường tràn liên hợp cống hộp thoát lũ 

xóm Đặn 3, xóm Dứa, xã Ký Phú, huyện Đại Từ. 

- Địa điểm xây dựng: Xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 

- Vị trí công trình: Công trình nằm trên địa bàn xóm Đặn 3, xóm Dứa, xã Ký Phú. 

Vị trí các công trình cách UBND xã Ký Phú khoảng 500-:- 800m.  

- Hiện trạng công trình: Vị trí tràn xóm Đặn 3, xóm Dứa, hiện trạng tràn cũ đã 

bị hư hỏng, chiều rộng tràn và đường nhỏ, cao độ mặt tràn thấp nên chỉ cần mưa nhỏ 

là nước đã ngập sâu người dân không thể qua lại tràn được. Đây là những tuyến 

đường giao thông huyết mạch của xã Ký Phú nên khi mùa mưa lũ về rất khó khăn 

cho người dân đi lại, gây nguy hiểm cho người người dân cũng như ảnh hưởng tới 

việc phát triển kinh tế của địa phương.  

* Quy mô xây dựng và giải pháp thiết kế: 

a) Quy mô xây dựng: 

- Căn cứ tiêu chuẩn thiết kế đường nông thôn TCVN10380:2014. 

- Căn cứ Thông tư 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ xây dựng Quy 

định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động 

đầu tư xây dựng thì quy mô thiết kế công trình “Nâng cấp, sửa chữa Đường tràn liên 

hợp cống hộp thoát lũ xóm Đặn 3, xóm Dứa, xã Ký Phú” là công trình cấp IV. 

- Tràn liên hợp cống hộp, khẩu độ thoát nước BxH:  

+ Tràn xóm Đặn 3:     khẩu độ : 4x(3.0x4.0)m 

+ Tràn xóm Dứa:       khẩu độ : 3x(3.0x3.0)m 

b) Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật: 

* Đường bê tông xi măng hai đầu tràn: 

- Cấp kỹ thuật: Đường giao thông nông thôn loại A. 

- Chiều rộng mặt đường: 3,5 m. 

- Chiều rộng lề đường: 1,25 m. 

- Chiều rộng nền đường: 6,0 m. 

* Tràn liên hợp cống hộp: 
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- Tải trọng thiết kế 0.65HL93 

- Khổ tràn: B=7m  

- Độ dốc ngang mặt tràn 0% 

c) Giải pháp kết cấu:  

* Đường hai đầu tràn: 

- Mặt đường bê tông xi măng M250 đá 2x4 dày 18-20cm, dốc ngang 2%. 

- Lớp giấy dầu cách ly rộng 5m. 

- Lớp móng cấp phối sông suối tận dụng dày 12-15cm. 

- Đắp nền, độ chặt K>=0.95. 

- Rãnh xây hình thang BTXM M150, lòng rãnh kích thước (0,4 x 0,4 x 0,4)m 

dày 10cm. 

- Mái gia cố thượng lưu độ dốc 1/2, Bê tông 200# lưới thép D6 a=15x15cm 

dày 12cm (3.11Kg/m2). Bên dưới đệm đá xây VXM 100# dày 25cm, có bố trí lỗ 

thoát nước PVC-D50 

- Mái gia cố hạ lưu độ dốc 1/3, Bê tông 200# lưới thép D6 a=15x15cm dày 

12cm (3.11Kg/m2). Bên dưới đệm đá xây VXM 100# dày 25cm, có bố trí lỗ thoát 

nước PVC-D50 

* Kết cấu cống hộp: 

- Móng cống, móng tường cánh BTXM M150 đá 4x6. 

- Thân tường cánh, chân khay, tường ngăn thân cống BTXM M150 đá 2x4. 

- Sân thượng lưu, sân hạ lưu BTXM M150 đá 4x6, trên lớp đá dăm đệm dày 

10cm. 

- Sân hạ lưu bố trí lỗ giảm áp bằng ống nhựa PVC D60 đặt so lo với khoảng 

cách đều 2m. Cuối sân hạ lưu bố trí hàng gờ chống xói bằng BTXM M150 đá 4x6. 

- Thân cống hộp BTCT M300 đá 1x2, đổ tại chỗ. Lớp phủ mặt cống BTCT 

M300 đá 1x2 dày 10cm, bố trí lớp thép D6 khoảng cách 10cm x10cm. 

- Bản dẫn bê tông cốt thép M250 đá 2x4. 

2.3.4. Công trình xã Tân Linh 

- Tên công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường tràn liên hợp cống hộp thoát lũ 

xóm 5 và kè chống sạt lở xã Tân Linh. 

- Địa điểm xây dựng: Xã Tân Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 
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- Vị trí công trình: Công trình nằm trên địa bàn xóm 5, xã Tân Linh, xã Tân 

Linh. Vị trí công trình cách UBND xã Tân Linh khoảng 4km. 

- Hiện trạng và sự cần thiết phải đầu tư: 

+ Vị trí kè chống sói hạ lưu cầu Tân Linh; hiện trạng lòng suối đã sói lở ảnh 

hưởng trực tiếp đến tường rào trường trung học cơ sở Tân Linh (bình quân có 300 

học sinh) gây mất an toàn cho học sinh và thầy cô giáo nên rất cần phải đầu tư xây 

dựng kè bảo vệ khu vực trường học có chiều dài khoảng L=200m. 

- Vị trí tràn xóm 5: Hiện trạng tràn cũ đã bị hư hỏng nặng, khẩu độ thoát nước 

nhỏ, cốt tràn thấp nên thường xuyên bị tắc do cây que, cỏ rác và sự bồi lấp của đất cát 

nên chỉ cần mưa nhỏ là nước đã ngập sâu mặt tràn dẫn đến người dân không thể đi 

qua lại được.  

Đây là tuyến đường giao thông huyết mạch của xã Tân Linh nên khi mùa mưa 

lũ về rất khó khăn cho người dân đi lại, gây nguy hiểm cho người người dân cũng 

như ảnh hưởng tới việc phát triển kinh tế của địa phương.  

 * Quy mô xây dựng và giải pháp thiết kế: 

 a) Quy mô xây dựng: 

- Căn cứ tiêu chuẩn thiết kế đường nông thôn TCVN10380:2014. 

- Căn cứ Thông tư 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ xây dựng Quy 

định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động 

đầu tư xây dựng thì quy mô thiết kế công trình “Nâng cấp, sửa chữa đường tràn liên 

hợp cống hộp thoát lũ xóm 5 và kè chống sạt lở xã Tân Linh” là công trình cấp IV. 

- Tràn liên hợp cống hộp, khẩu độ thoát nước BxH: 2x(3,0x3,0)m. 

- Chiều dài đường đầu tràn L = 100m, bề rộng mặt đường B=6m. 

b) Giải pháp thiết kế: 

* Đường bê tông xi măng hai đầu tràn: 

- Cấp kỹ thuật: Đường giao thông nông thôn loại A. 

- Nền đường rộng 6m. Mặt đường 3,5m; lề 2 x1,25m. 

* Tràn liên hợp cống hộp: 

- Tải trọng thiết kế 0.65HL93.  

- Khổ tràn: B=7m.  

- Khẩu độ thoát nước 2x(3,0x3,0) m. 

c) Giải pháp kết cấu:  

* Đường hai đầu tràn: 

- Mặt đường bê tông xi măng M250 đá 2x4 dày 18cm, dốc ngang 2%. 
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- Lớp giấy dầu cách ly rộng 5m. 

- Lớp móng cấp phối sông suối tận dụng dày 12cm. 

- Đắp nền, độ chặt K>=0.95. 

- Lề gia cố BTXM M250 dày 18cm. 

- Rãnh xây hình thang BTXM M150, kích thước (0,4 x 0,4 x 0,4)m dày 10cm. 

- Bố trí các khe ngang khoảng cách 5m/1khe. 

- Mái gia cố thượng lưu độ dốc 1/2, Bê tông 200# lưới thép D6 a=15x15cm dày 

12cm (3.11Kg/m2). Bên dưới đệm đá xây VXM 100# dày 25cm, có bố trí lỗ thoát 

nước PVC-D50 

- Mái gia cố hạ lưu độ dốc 1/3, Bê tông 200# lưới thép D6 a=15x15cm dày 

12cm (3.11Kg/m2). Bên dưới đệm đá xây VXM 100# dày 25cm, có bố trí lỗ thoát 

nước PVC-D50 

* Kết cấu cống hộp: 

- Móng cống, móng tường cánh BTXM M150 đá 4x6. 

- Thân tường cánh, chân khay, tường ngăn thân cống BTXM M150 đá 2x4. 

- Sân thượng lưu, sân hạ lưu BTXM M150 đá 4x6, trên lớp đá dăm đệm dày 

10cm. 

- Sân hạ lưu bố trí lỗ giảm áp bằng ống nhựa PVC D60 đặt so lo với khoảng 

cách đều 2m. Cuối sân hạ lưu bố trí hàng gờ chống xói bằng BTXM M150 đá 4x6. 

- Thân cống hộp BTCT M300 đá 1x2, đổ tại chỗ. Lớp phủ mặt cống BTCT 

M300 đá 1x2 dày 10cm, bố trí lớp thép D6 khoảng cách 10cm x10cm. 

- Bản dẫn bê tông cốt thép M250 đá 2x4. 

* Kè bảo vệ hạ lưu cầu Tân Linh: Kè có chiều dài L = 200m, cao khoảng 3-4m, 

kết cấu tường trọng lực bằng đá xây VXM100#. 

2.3.5. Công trình xã Hoàng Nông 

- Tên công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường tràn liên hợp cống hộp thoát lũ 

xóm Suối Chùn, xã Hoàng Nông.     

- Địa điểm xây dựng: Xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 

- Vị trí công trình: Công trình nằm trên địa bàn xóm Suối Chùn, xã Hoàng 

Nông. Vị trí công trình cách UBND xã Hoàng Nông khoảng 4 km. 

- Hiện trạng công trình: Vị trí tràn xóm Suối Chùn, hiện trạng tràn cũ đã bị hư 

hỏng, chiều rộng tràn và đường nhỏ, cao độ mặt tràn thấp nên chỉ cần mưa nhỏ là 

nước đã ngập sâu người dân không thể qua lại tràn được. Đây là những tuyến đường 

giao thông huyết mạch của xã Hoàng Nông nên khi mùa mưa lũ về rất khó khăn cho 
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người dân đi lại, gây nguy hiểm cho người người dân cũng như ảnh hưởng tới việc 

phát triển kinh tế của địa phương.  

 

      * Quy mô xây dựng và giải pháp thiết kế: 

a) Quy mô xây dựng: 

- Căn cứ tiêu chuẩn thiết kế đường nông thôn TCVN10380:2014. 

- Căn cứ Thông tư 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ xây dựng Quy 

định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động 

đầu tư xây dựng thì quy mô thiết kế công trình “Nâng cấp, sửa chữa đường tràn liên 

hợp cống hộp thoát lũ xóm Suối Chùn, xã Hoàng Nông” là công trình cấp IV. 

- Tràn liên hợp cống hộp, khẩu độ thoát nước BxH: 4x(3.0x3.0)m. 

b) Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật: 

* Đường bê tông xi măng hai đầu tràn: 

- Cấp kỹ thuật: Đường giao thông nông thôn loại A. 

- Chiều rộng mặt đường: 3,5 m. 

- Chiều rộng lề đường: 1,25 m. 

- Chiều rộng nền đường: 6,0 m. 

* Tràn liên hợp cống hộp: 

- Tải trọng thiết kế 0.65HL93 

- Khổ tràn: B=7m  

- Độ dốc ngang mặt tràn 0% 

- Khẩu độ thoát nước: 

c) Giải pháp kết cấu:  

* Đường hai đầu tràn: 

- Mặt đường bê tông xi măng M250 đá 2x4 dày 18-20cm, dốc ngang 2% 

- Lớp giấy dầu cách ly rộng 5m. 

- Lớp móng cấp phối sông suối tận dụng dày 12-15cm. 

- Đắp nền, độ chặt K>=0.95. 

- Rãnh xây hình thang BTXM M150, lòng rãnh kích thước (0,4 x 0,4 x 0,4)m 

dày 10cm. 
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- Mái gia cố thượng lưu độ dốc 1/2, Bê tông 200# lưới thép D6 a=15x15cm 

dày 12cm (3.11Kg/m2). Bên dưới đệm đá xây VXM 100# dày 25cm, có bố trí lỗ 

thoát nước PVC-D50 

- Mái gia cố hạ lưu độ dốc 1/3, Bê tông 200# lưới thép D6 a=15x15cm dày 

12cm (3.11Kg/m2). Bên dưới đệm đá xây VXM 100# dày 25cm, có bố trí lỗ thoát 

nước PVC-D50 

* Kết cấu cống hộp: 

- Móng cống, móng tường cánh BTXM M150 đá 4x6. 

- Thân tường cánh, chân khay, tường ngăn thân cống BTXM M150 đá 2x4. 

- Sân thượng lưu, sân hạ lưu BTXM M150 đá 4x6, trên lớp đá dăm đệm dày 

10cm. 

- Sân hạ lưu bố trí lỗ giảm áp bằng ống nhựa PVC D60 đặt so lo với khoảng 

cách đều 2m. Cuối sân hạ lưu bố trí hàng gờ chống xói bằng BTXM M150 đá 4x6. 

- Thân cống hộp BTCT M300 đá 1x2, đổ tại chỗ. Lớp phủ mặt cống BTCT 

M300 đá 1x2 dày 10cm, bố trí lớp thép D6 khoảng cách 10cm x10cm. 

- Bản dẫn bê tông cốt thép M250 đá 2x4. 

2.3.6. Công trình xã Đức Lương 

- Tên công trình: Xây dựng Đường tràn liên hợp cống hộp thoát lũ xóm Cầu 

Sào, xã Đức Lương. 

- Địa điểm xây dựng: Xã Đức Lương, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 

- Vị trí công trình: Công trình nằm trên địa bàn xóm Cầu Sào, xã Đức Lương. 

Vị trí công trình cách UBND xã Đức Lương khoảng 2 km. 

- Hiện trạng công trình: Có đường nhỏ cắt ngang dòng suối, tiêu thoát nước 

qua cống nhỏ, mặt đường thấp hơn so với mặt bằng khu vực khoảng 6m nên chỉ cần 

mưa nhỏ là nước đã ngập sâu người dân không thể qua lại tràn được; đặc biệt đây là 

khu vực hút lũ ống nên khi mùa mưa lũ về rất khó khăn cho người dân đi lại, gây 

nguy hiểm cho người người dân cũng như ảnh hưởng tới việc phát triển kinh tế của 

địa phương.  

* Quy mô xây dựng và giải pháp thiết kế: 

a) Quy mô xây dựng: 

- Căn cứ tiêu chuẩn thiết kế đường nông thôn TCVN10380:2014. 

- Căn cứ Thông tư 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ xây dựng Quy 

định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động 

đầu tư xây dựng thì quy mô thiết kế công trình “Xây dựng Đường tràn liên hợp cống 

hộp thoát lũ xóm Cầu Sào, xã Đức Lương” là công trình cấp IV. 

- Tràn liên hợp cống hộp, khẩu độ thoát nước BxH: 2x(2.5x2.5)m. 

b) Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật: 
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* Đường bê tông xi măng hai đầu tràn: 

- Cấp kỹ thuật: Đường giao thông nông thôn loại A. 

- Chiều rộng mặt đường: 3,5 m. 

- Chiều rộng lề đường: 1,25 m. 

- Chiều rộng nền đường: 6,0 m. 

* Tràn liên hợp cống hộp: 

- Tải trọng thiết kế 0.65HL93  

- Khổ tràn: B=7m  

- Độ dốc ngang mặt tràn 0% 

- Khẩu độ thoát nước: 

c) Giải pháp kết cấu:  

* Đường hai đầu tràn: 

- Mặt đường bê tông xi măng M250 đá 2x4 dày 18-20cm, dốc ngang 2% 

- Lớp giấy dầu cách ly rộng 5m. 

- Lớp móng cấp phối sông suối tận dụng dày 12-15cm. 

- Đắp nền, độ chặt K>=0.95. 

- Rãnh xây hình thang BTXM M150, lòng rãnh kích thước (0,4 x 0,4 x 0,4)m 

dày 10cm. 

- Mái gia cố thượng lưu độ dốc 1/2, Bê tông 200# lưới thép D6 a=15x15cm 

dày 12cm (3.11Kg/m2). Bên dưới đệm đá xây VXM 100# dày 25cm, có bố trí lỗ 

thoát nước PVC-D50 

- Mái gia cố hạ lưu độ dốc 1/3, Bê tông 200# lưới thép D6 a=15x15cm dày 

12cm (3.11Kg/m2). Bên dưới đệm đá xây VXM 100# dày 25cm, có bố trí lỗ thoát 

nước PVC-D50 

* Kết cấu cống hộp: 

- Móng cống, móng tường cánh BTXM M150 đá 4x6. 

- Thân tường cánh, chân khay, tường ngăn thân cống BTXM M150 đá 2x4. 

- Sân thượng lưu, sân hạ lưu BTXM M150 đá 4x6, trên lớp đá dăm đệm dày 

10cm. 

- Sân hạ lưu bố trí lỗ giảm áp bằng ống nhựa PVC D60 đặt so lo với khoảng 

cách đều 2m. Cuối sân hạ lưu bố trí hàng gờ chống xói bằng BTXM M150 đá 4x6. 
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- Thân cống hộp BTCT M300 đá 1x2, đổ tại chỗ. Lớp phủ mặt cống BTCT 

M300 đá 1x2 dày 10cm, bố trí lớp thép D6 khoảng cách 10cm x10cm. 

- Bản dẫn bê tông cốt thép M250 đá 2x4. 

3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối 

nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực 

hiện dự án 

3.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng; 

- Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ Xây dựng công bố Suất 

vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình 

năm 2020; 

- Định mức chi phí Quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình hiện hành; 

- Các văn bản về việc công bố chỉ số giá xây dựng của Nhà nước hiện hành. 

3.2. Dự kiến tổng mức đầu tư: 20.000.000.000,0 đồng (Bằng chữ: Hai mươi 

tỷ đồng chẵn) 

(Suất đầu tư tham khảo quyết định số: 65/QĐ-BXD ngày 20 tháng 01 năm 2021 

và thực tế các công trình đã xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên) 

    

TT Tên công trình 
Địa điểm  

xây dựng 

Tổng mức đầu 

tư dự kiến   

(triệu đồng) 

1 
Xây dựng Đường tràn liên hợp cống hộp thoát 

lũ xóm Khuân U, xóm Trung Tâm, xã Na Mao 
xã Na Mao 3.200 

2 
Nâng cấp cầu tràn thoát lũ Đức Long và kè 

chống sạt lở Suối Mang xóm Chùa, xã Khôi Kỳ 
xã Khôi Kỳ 4.300 

3 
Nâng cấp, sửa chữa Đường tràn liên hợp cống 

hộp thoát lũ xóm Đặn 3, xóm Dứa, xã Ký Phú 
xã Ký Phú 4.500 

4 

Nâng cấp, sửa chữa đường tràn liên hợp cống 

hộp thoát lũ xóm 5 và kè chống sạt lở xã Tân 

Linh 

xã Tân Linh 3.200 

5 
Nâng cấp, sửa chữa đường tràn liên hợp cống 

hộp thoát lũ xóm Suối Chùn, xã Hoàng Nông   

xã Hoàng 

Nông 
3.000 

6 
Xây dựng Đường tràn liên hợp cống hộp thoát 

lũ xóm Cầu Sào, xã Đức Lương 

xã Đức 

Lương 
1.800 

  Tổng cộng:   20.000 
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3.3. Nguồn vốn: Ngân sách địa phương từ nguồn thu tiền sử dụng đất và sắp xếp 

lại nhà đất trên địa bàn tỉnh: 20.000 triệu đồng. (Theo dự kiến tại Nghị quyết 30/NQ-

HĐND ngày 19/5/2021 và số 82/NQ-HĐND ngày 21/6/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên). 

3.4. Khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công: Dự kiến kế hoạch bố trí vốn thực 

hiện theo kế hoạch vốn được giải ngân. 

4. Dự kiến tiến độ, triển khai thực hiện đầu tư, dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

4.1. Dự kiến tiến độ và triển khai thực hiện đầu tư 

- Năm 2021: Lập, trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo chủ trương đầu tư xây 

dựng công trình. Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.  

- Năm 2022: Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự 

toán công trình. 

- Năm 2022 - 2024: Thi công xây dựng công trình và bàn giao công trình đưa 

vào sử dụng. 

4.2. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

Phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự 

ưu tiên hợp lý, bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả; 

Thực hiện theo sự phân công quản lý nhà nước đối với các dự án từ nguồn vốn 

ngân sách nhà nước. 

5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận 

hành dự án sau khi hoàn thành 

5.1. Chi phí quản lý: Chi phí quản lý dự án được trích từ chi phí trong tổng 

mức đầu tư của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

5.2. Chi phí bảo trì, bảo dưỡng: Bảo trì, bảo dưỡng công trình theo quy định 

hiện hành của nhà nước và hợp đồng nhà thầu xây dựng và cung cấp thiết bị đã ký kết 

của dự án. 

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ 

hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội 

6.1. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội 

a) Đánh giá tác động môi trường. 

- Các tác động đến môi trường khi thực hiện dự án: Trong quá trình thực hiện dự án 

khi tiến hành thi công công trình sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến môi trường.  

- Các nguồn gây ô nhiễm gồm:  

+ Ô nhiễm do bụi đất, gạch, đá tác động lên công nhân công trường và dân cư 

xung quanh. 

+ Ô nhiễm do khí thải từ xe máy thi công  

+ Ô nhiễm do tiếng ồn từ các phương tiện vận tải và thi công. 
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+ Ô nhiễm nước sinh hoạt của công nhân từ các khu vực tập kết vật liệu. 

- Các tác động đến môi trường khi dự án đi vào hoạt động 

+ Chất thải rắn của khu nhà sẽ được thu gom và vận chuyển tới cụm xử lý 

+ Nước thải sinh hoạt sẽ được xử lý cục bộ tại các bể phốt, sau đó sẽ được thu 

gom vào các đường ống thoát nước thải của khu và chuyển tới hệ thống thoát nước thải 

chung của toàn thành phố.  

- Các biện pháp khắc phục các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường  

+ Bụi: Cần có kế hoạch tổ chức xây dựng và tập kết vật liệu thích hợp để hạn 

chế lượng bụi toả ra trong quá trình thi công. Khi chuyên chở các vật liệu có khả 

năng phát sinh nhiều bụi các xe phải được phủ bạt kín. 

+ Tiếng ồn: Để hạn chế tiếng ồn trong quá trình xây dựng cũng cần có kế hoạch thi 

công hợp lý. Các thiết bị thi công gây ồn lớn không được phép hoạt động quá 22h. 

+ Nước thải: Trong quá trình xây dựng đề nghị các đơn vị thi công phải xây các 

nhà vệ sinh cho công nhân gần các lán trại. Các bể phốt của các nhà vệ sinh này sau 

khi công trường kết thúc cần được hút đi và lấp đất . 

- Khi dự án đi vào hoạt động: 

+ Khi dự án được xây dựng hoàn chỉnh, bắt đầu hoạt động với quy mô lớn hơn 

trước nên càng phải quan tâm đến các ô nhiễm sinh ra từ quá trình hoạt động và sinh 

hoạt trong phạm vi quản lý của khu dân cư, cần phải được phân loại và sử lý để đảm 

bảo vệ sinh môi trường. 

b) Tác động về mặt xã hội. 

- Việc xây dựng công trình tạo công ăn, việc làm cho một bộ phận người dân địa 

phương trong quá trình thi công góp phần vào phát triển kinh tế xã hội chung. 

- Tăng cường cơ sở vật chất góp phần vào nâng cao vị thế của địa phương. 

6.2. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội 

6.2.1. Hiệu quả về kinh tế   

Việc đầu tư các công trình hạ tầng phòng, chống thiên tai góp phần giảm thiểu 

ảnh hưởng do thiên tai, đảm bảo an toàn về người và tài sản, ổn định cuộc sống lâu 

dài cho các hộ dân vùng dự án; tạo kết nối liên xã, liên xóm, liên vùng sản xuất tạo 

điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, giao thương hàng hóa; phục vụ phát triển 

sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu thập, 

cải thiện đời sống nhân dân, góp phần phát triển kinh tế địa phương, xây dựng nông 

thôn mới. 

6.2.2. Hiệu quả về xã hội: 

Góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở nông thôn vững mạnh, xã hội công 

bằng, dân chủ, văn minh. Tạo điều kiện cho người dân tham gia quản lý và đóng góp 

vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và hưởng lợi từ thành quả đó. 
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Đời sống vật chất và tinh thần của vùng dự án ngày càng được cải thiện và nâng 

cao. Tăng cường lòng tin của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng 

và Nhà nước; tạo sự ổn định về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trong vùng dự án 

nói riêng và địa phương nói chung. 

7. Phân chia các dự án thành phần (nếu có) 

8. Giải pháp tổ chức thực hiện 

8.1. Phương án giải phóng mặt bằng 

- Chủ đầu tư phối hợp với UBND huyện Đại Từ và các địa phương có dự án đi 

qua triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. 

- Thực hiện chủ trương là vận động nhân dân hiến đất xây dựng công trình công 

cộng, công trình mục tiêu quốc gia ...  

- Các công trình hầu như là cải tạo nâng cấp nên một số đoạn phải mở rộng, nắn 

cong nên cần giải phóng mặt bằng trong phạm vi xây dựng công trình. Do khối lượng 

thu hồi đất thổ cư không lớn nên không phải thực hiện phương án tái định cư. 

- Chi phí giải phóng mặt bằng do địa phương và người hưởng lợi đóng góp cho 

dự án. 

8.2. Phương án khai thác dự án 

Sau khi các hạng mục công trình được đầu tư và bàn giao đưa vào sử dụng. Chủ 

đầu tư sẽ giao cho UBND các xã khai thác sử dụng hiệu quả theo đúng quy định của 

nhà nước và thực hiện việc bảo trì công trình theo đúng quy trình bảo trì đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên xem xét, trình 

HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư Dự án ổn định dân cư tại chỗ vùng thiên tai 

có nguy cơ sạt lở và lũ ống, lũ quét thuộc 06 xã: Na Mao, Đức Lương, Hoàng Nông, 

Khôi Kỳ, Tân Linh và Ký Phú, huyện Đại Từ./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Văn Sỹ 
 

 



















 
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:   2021 /BC-SNN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

        Thái Nguyên, ngày  03   tháng 7 năm 2021 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 
Dự án: Khu tái định cư tập trung vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở đất  

và lũ quét xã Kim Phượng, huyện Định Hóa 

 

       Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi 

một số điều của Luật Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên số 30/NQ-

HĐND ngày 19/5/2021 và số 82/NQ-HĐND ngày 21/6/2021 về dự kiến kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh về xây 

dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 

2021-2025; 

Căn cứ Quyết định phê duyệt dự án số 703/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 của 

UBND tỉnh về việc Rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể Bố trí ổn định dân cư tỉnh 

Thái nguyên giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025 theo Quyết định 

1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số: 1724/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các 

dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ vào ý kiến tham gia ý kiến tham gia thẩm định của các sở, ban, 

ngành và UBND các huyện liên quan tại các văn bản: số 1864/SXD-QLXD ngày 

25/6/2021 của Sở Xây dựng; số 2146/STNMT-QLĐĐ ngày 28/6/2021 của Sở Tài 

nguyên Môi trường; số 2560/STC-QLNS ngày 25/6/2021 của Sở Tài chính; số 

1389/SGTVT-QLCLCT&ATGT ngày 23/6/2021 của Sở Giao thông vận tải; số 

1238/SCT-KHTCTH ngày 26/6/2021 của Sở Công thương; số 1455/UBND-NN 

ngày 22/6/2021 của UBND huyện Định Hóa và các ý kiến tham gia tại Hội nghị 

thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư ngày 02/7/2021 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tổ chức; 

Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh Thái Nguyên Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư Dự án Khu tái định cư tập trung vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở đất 

và lũ quét xã Kim Phượng, huyện Định Hóa với các nội dung chính sau: 
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I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Khu tái định cư tập trung vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở đất và 

lũ quét xã Kim Phượng, huyện Định Hóa. 

2. Dự án nhóm: C, loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật, cấp công trình: IV. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

5. Đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT. 

6. Tên chủ đầu tư: Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. 

8. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 23.000.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ 

đồng chẵn).     

9. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách địa phương từ nguồn thu tiền sử 

dụng đất và sắp xếp lại nhà đất trên địa bàn tỉnh: 23.000 triệu đồng (Theo ý kiến 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 

19/5/2021 và số 82 NQ-HĐND ngày 21/6/2021 dự kiến kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025). 

10. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Phát 

triển hạ tầng nông nghiệp. 

11. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án): Năm 

2022-2024: 

- Năm 2021: Công tác chuẩn bị đầu tư; 

- Năm 2022-2024: Thực hiện đầu tư. 

12. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư xây dựng mới. 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN  

Các nội dung chủ yếu của dự án theo Điều 31 Luật Đầu tư công năm 2019 cụ 

thể như sau: 

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự 

phù hợp với quy hoạch có liên quan 

1.1. Sự cần thiết: 

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Chương 

trình bố trí, sắp xếp và ổn định dân cư nông thôn tỉnh Thái Nguyên triển khai theo 

đúng hướng dẫn của Bộ, ngành trung ương, qua đó đã giúp cho một bộ phận nhân 

dân vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn, vùng rừng phòng hộ có đất ở, ổn định 

cuộc sống; hạn chế được việc di cư tự do, góp phần giữ vững an ninh chính trị và 

trật tự an toàn xã hội địa phương. 
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Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều vùng còn khó khăn, còn 

có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai ảnh hưởng tới đời sống của người dân đặc 

biệt các vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi: Đất đai chia cắt, manh mún; cơ 

sở hạ tầng thiết yếu chưa được đầu tư; hoặc đã được đầu tư nhưng đã xuống cấp 

không đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của người dân 

vùng thiên tai, vùng khó khăn.  

Nhiều năm nay, 28 hộ dân với khoảng 140 nhân khẩu sinh sống ở khu vực có 

nguy cơ xảy ra thiên tai cao tập trung chủ yếu tại các xóm Kim Tân, Đồng Đình, 

Ao Sen,... xã Kim Phượng là một trong những vùng chịu nhiều ảnh hưởng do thiên 

tai trên địa bàn huyện Định Hóa, mỗi khi mùa mưa lũ về các hộ dân hầu như bị cô 

lập do nước lũ dâng lên làm ngập tuyến giao thông chính từ trung tâm xã vào, giao 

thông liên lạc bị chia cắt. Mặc dù chưa có thiệt hại về người nhưng sau mỗi trận lũ 

các hộ dân bị ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt do nước lũ làm cuốn trôi 

hoa màu, vật nuôi..., cuộc sống càng thêm khó khăn. Đặc biệt một số hộ dựng nhà 

ngay sát chân núi cao, hiện do biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, sự thay đổi địa 

chất khó lường, hiện tượng phong hóa đất đai nên rất dễ xảy ra sạt lở vào mùa 

mưa, lũ hết sức nguy hiểm tới tính mạng và tài sản của nhân dân, nên rất cần sự 

quan tâm của Đảng và nhà nước tạo điều kiện bố trí di dờ các hộ dân đến nơi ổn 

định đảm bảo an toàn cho người dân nơi đây.  

Trên cơ sở phân tích hiện trạng, cũng như đánh giá nhu cầu thực tế như trên 

việc quan tâm thực hiện Khu tái định cư tập trung vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở 

đất và lũ quét xã Kim Phượng, huyện Định Hóa là rất cần thiết, góp phần phát triển 

kinh tế - xã hội, ổn định đời sống cho nhân dân địa phương, giúp đạt được các mục 

tiêu xây dựng nông thôn mới; góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số, vùng an toàn khu phù hợp với chủ trương định hướng, sự quan tâm 

đặc biệt của Đảng và Nhà nước, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế 

- xã hội địa phương trong những năm tiếp theo. 

UBND xã Kim Phượng, UBND huyện Định Hóa đã tổ chức họp thông báo 

chủ trương về chính sách bố trí ổn định dân cư lấy ý kiến nhân dân vùng bị ảnh 

hưởng bởi thiên tai, các hộ dân đều đồng thuận đề nghị nhà nước xây dựng khu tái 

định cư tập trung để người dân di chuyển tới ở ổn định, tránh nguy cơ thiên tai (có 

biên bản gửi kèm công văn đề nghị của địa phương). Sau khi được bố trí đất tại khu 

tái định cư, đất sản xuất nông, lâm nghiệp của người dân không biến động, người 

dân vẫn canh tác trên đất đai hiện có của gia đình. Vị trí xây dựng dự án cách nơi ở 

hiện tại và khu vực sản xuất của người dân bình quân khoảng 1,5km; các hộ dân chủ 

yếu sản xuất rừng và trồng lúa, một số hộ kết hợp chăn nuôi nên không ảnh hưởng 

tới điều kiện, tập tục sản xuất và phát triển kinh tế của hộ dân khi di chuyển tới khu 

tái định cư. Hộ dân khi di chuyển đến khu tái định cư tiếp tục được hưởng các chính 

sách hỗ trợ của nhà nước theo quy định. Khu tái định cư được quy hoạch có vị trí 

trung tâm, gần sát đường tỉnh lộ ĐT268 từ Chợ Chu đi huyện Chợ Đồn của tỉnh Bắc 

Kạn, khi khu tái định cư được xây dựng sẽ tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; 

kết nối, phát triển cộng đồng dân cư kèm theo các loại hình dịch vụ, thương mại, tạo 

việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp nâng cao thu nhập cho 28 hộ dân (140 nhân khẩu) 

vùng dự án và người dân vùng lân cận. 
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1.2. Các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư: 

Huyện Định Hóa nằm ở phía tây bắc tỉnh Thái Nguyên, có vị trí địa lý: Phía 

đông giáp huyện Phú Lương và huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Phía tây giáp 

huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Phía nam giáp huyện Đại Từ. Phía bắc giáp 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. 

Xã Kim Phượng nằm ở phía bắc huyện Định Hóa, có vị trí địa lý: Phía đông 

giáp các xã Lam Vỹ, Tân Dương, Tân Thịnh. Phía tây giáp xã Quy Kỳ và xã Phúc 

Chu. Phía nam giáp thị trấn Chợ Chu và xã Phúc Chu.Phía bắc giáp xã Quy Kỳ. 

Xã Kim Phượng có diện tích 22,87 km², dân số năm 2018 là 4.837 người, 

mật độ dân số đạt 212 người/km². 

Vị trí dự kiến đầu tư dự án tại xóm Kim Tân, xóm Kim Sơn xã Kim Phượng. 

Vị trí này là khu sườn đồi thoải rộng khoảng trên 5 ha hiện đang là rừng trồng sản 

xuất (UBND huyện Định Hóa, UBND xã Kim Phượng đã trình đưa ra khỏi quy 

hoạch 3 loại rừng tỉnh Thái Nguyên) và trồng lúa 01 vụ có năng suất kém hiệu 

quả. Khu đất đồi này cách trụ sở UBND xã Kim Sơn cũ khoảng 800m và nằm tại 

lý trình Km23+800 đường tỉnh lộ 268 từ Chợ Chu đi huyện Chợ Đồn của tỉnh 

Bắc Kạn.  

Khu vực này rất thuận lợi cho việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật như: cấp nước đã 

có đường ống cấp nước sạch chạy dọc tỉnh lộ ĐT268 và cấp điện có sẵn đường dây 

trung thế 22Kv đi qua,... 

1.3. Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch và kế hoạch đầu tư: 

- Việc triển khai thực hiện các hạng mục công trình thuộc dự án đảm bảo 

tuân thủ theo định hướng các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây 

dựng nông thôn mới của địa phương, cũng như các quy hoạch chuyên ngành đang 

triển khai tích hợp quy hoạch tỉnh. Chương trình bố trí ổn định dân cư của tỉnh 

thực hiện theo Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Dự án rà roát, bổ sung quy hoạch tổng thể bố trí ổn định dân cư tỉnh 

Thái Nguyên giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến 2025 theo Quyết định 1776/QĐ-

TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Dự án Khu tái định cư tập trung 

vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở đất và lũ quét xã Kim Phượng, huyện Định Hóa, 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề xuất tích hợp danh mục dự án trong quy hoạch tỉnh 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. 

- Quy trình thực hiện dự án đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đầu tư 

công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công. 

- Thời gian triển khai thực hiện dự án, nguồn vốn của dự án phù hợp với 

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 19/5/2021 của HĐND tỉnh về dự kiến kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Nguy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_L%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A3_M%E1%BB%9Bi,_B%E1%BA%AFc_K%E1%BA%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_K%E1%BA%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Y%C3%AAn_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_Quang
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_T%E1%BB%AB
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A3_%C4%90%E1%BB%93n
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_K%E1%BA%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Bnh_H%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lam_V%E1%BB%B9
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2n_D%C6%B0%C6%A1ng,_%C4%90%E1%BB%8Bnh_H%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2n_Th%E1%BB%8Bnh,_%C4%90%E1%BB%8Bnh_H%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Quy_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BAc_Chu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BAc_Chu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A3_Chu
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- Quy mô, phạm vi và các nội dung của dự án phù hợp yêu cầu, tính chất của 

công tác bảo vệ, bảo đảm về phòng chống thiên tai, bão lũ. 

- Dự án được triển khai phù hợp với quy hoạch của tỉnh, của địa phương. 

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm, phạm vi đầu tư 

2.1. Mục tiêu đầu tư 

Việc đầu tư xây dựng Dự án Khu tái định cư tập trung vùng thiên tai có nguy 

cơ sạt lở đất và lũ quét xã Kim Phượng, huyện Định Hóa nhằm ổn định và nâng 

cao đời sống của người dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản 

do thiên tai; giúp người dân vùng dự án yên tâm phát triển sản xuất, tăng thu nhập, 

góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố an ninh, quốc phòng. 

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, đồng bộ đảm bảo các hộ dân cư 

sinh sống an toàn, ổn định, phát triển sản xuất vùng bố trí dân cư. 

2.2. Quy mô 

a) Nhiệm vụ: 

Xây dựng một khu định cư đủ rộng để đảm bảo bố trí cho 28 hộ dân cư đang 

sinh sống tại vùng có nguy cơ ảnh hưởng cao do thiên tai về sinh sống tập trung 

thành một khu dân cư an toàn, phát triển phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số, vùng an toàn khu đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và 

đảm bảo an ninh quốc phòng toàn dân.  

b) Quy mô xây dựng: 

- Xây dựng khu dân cư đáp ứng cho 28 hộ dân, diện tích đất ở mỗi hộ bình 

quân từ 300-400m2/hộ để đảm bảo theo phong tục sinh sống của người dân khu 

vực nông thôn, đồng bào dân tộc. 

- Diện tích lập dự án khoảng 2,5 ha hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục 

vụ đời sống cho các hộ dân (Hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp 

điện,...). 

- Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật, cấp công trình thuộc cấp IV. 

2.3. Phạm vi đầu tư:  

2.3.1. Hạng mục giao thông:  

Xây dựng tuyến đường trục chính từ đường tỉnh lộ ĐT268 kết nối với đường 

bê tông dân sinh liên xóm hiện có với chiều dài khoảng L = 300m và đường nội 

khu dài L = 250m. Kết cấu mặt đường: Mặt đường BTXM 250# dày 18 - 20cm, 

móng dưới CPDD dày 12-16cm. 

2.3.2. Hạng mục san nền:  
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- Cao độ khống chế san nền của khu vực bám theo cốt của đường giao thông 

xung quang khu vực kết hợp với cốt nền của các khu vực dân cư hiện có đã ổn 

định, đảm bảo khớp nối đồng bộ giữa khu vực quy hoạch xây dựng mới và khu dân 

cư hiện có. 

- Do địa hình của khu vực quy hoạch có địa hình chủ yếu là đất đồi và một 

phần là đất ruộng nên thiết kế san nền tạo bề mặt địa hình thuận lợi cho xây dựng 

công trình, đảm bảo thoát nước và giao thông được an toàn, thuận tiện thì giải pháp 

san nền là lấy đất từ phần đào chuyển sang đắp và đào đất ngoài để đắp cho khu 

vực xây dựng dự án.  

- Cao độ nền các lô đất xây dựng được thiết kế đảm bảo độ dốc nền tối thiểu 

0,5% để đảm bảo thoát nước mặt và có cao độ cao hơn các tuyến đường xung 

quanh từ 0,2 – 0,5m. 

- Đất đắp san nền đảm bảo hệ số đầm chặt K=0,90. 

2.3.3. Hạng mục thoát nước mưa, nước thải:  

Hệ thống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt được bố trí trên hè đường 

giao thông, thu nước bằng hố ga thu bố trí ở bên đường; mương dọc B40-B60 được 

xây bằng gạch chỉ loại A M75#, trát VXM M100# dày 1,5cm; đáy đổ bằng bê tông 

M150#, dày 15cm. 

2.3.4. Hạng mục cấp nước sinh hoạt:  

- Nguồn nước cấp cho khu vực quy hoạch được lấy trực tiếp từ điểm đấu nối 

với đường ống cấp nước Ø110 chạy dọc đường tỉnh lộ ĐT268. 

- Mạng lưới đường ống cấp nước bao gồm mạng lưới đường ống cấp nước 

phân phối và mạng lưới đường ống cấp nước dịch vụ. 

- Tuyến ống cấp nước chính bố trí trên hè đường, gồm 1 đường ống chạy dọc 

đường tỉnh lộ ĐT268, có đường kính Ø110. Vật liệu dùng ống nhựa HDPE.  

- Các nhánh ống cấp nước từ tuyến ống chính đến từng lô đất và từng công 

trình, có đường kính Ø63. Vật liệu dùng ống nhựa HDPE. 

2.3.5. Hạng mục cấp điện sinh hoạt: Nguồn điện cấp cho khu dân cư được 

đấu nối từ lưới điện 22kV chạy dọc đường tỉnh lộ ĐT268 và xây dựng đường dây 

trung thế 22kV dọc tuyến trục chính, trạm biến áp 22/0,4kV và đường dây hạ thế 

0,4kV dọc theo tuyến đường giao thông để cấp điện tới từng hộ dân. 

3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân 

đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để 

thực hiện dự án 

3.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng; 
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- Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ Xây dựng công bố Suất 

vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công 

trình năm 2020; 

- Định mức chi phí Quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình hiện hành; 

- Các văn bản về việc công bố chỉ số giá xây dựng của Nhà nước hiện hành. 

3.2. Dự kiến tổng mức đầu tư (tạm tính): 23.000.000.000,0 đồng (Bằng 

chữ: Hai mươi ba tỷ đồng.). 

3.3. Nguồn vốn: Ngân sách địa phương từ nguồn thu tiền sử dụng đất và sắp 

xếp lại nhà đất trên địa bàn tỉnh: 23.000 triệu đồng. (Theo ý kiến của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 19/5/2021 và số 

82 NQ-HĐND ngày 21/6/2021 dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025). 

3.4. Khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công: Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

thực hiện theo kế hoạch vốn được giải ngân. 

4. Dự kiến tiến độ, triển khai thực hiện đầu tư, dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

4.1. Dự kiến tiến độ và triển khai thực hiện đầu tư 

- Năm 2021: Lập, trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo chủ trương đầu tư xây 

dựng công trình. Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và tổng 

mức đầu tư.  

- Năm 2022: Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tổng 

dự toán công trình. 

- Năm 2022 - 2024: Thi công xây dựng công trình và bàn giao công trình đưa 

vào sử dụng. 

4.2. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

Phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự 

ưu tiên hợp lý, bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả; 

Thực hiện theo sự phân công quản lý nhà nước đối với các dự án từ nguồn 

vốn ngân sách nhà nước. 

5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí 

vận hành dự án sau khi hoàn thành 

5.1. Chi phí quản lý: Chi phí quản lý dự án được trích từ chi phí trong tổng 

mức đầu tư của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

5.2. Chi phí bảo trì, bảo dưỡng: Bảo trì, bảo dưỡng công trình theo quy định 

hiện hành của nhà nước và hợp đồng nhà thầu xây dựng và cung cấp thiết bị đã ký 

kết của dự án. 
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6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ 

bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội 

6.1. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội 

a) Đánh giá tác động môi trường. 

- Các tác động đến môi trường khi thực hiện dự án: Trong quá trình thực hiện dự 

án khi tiến hành thi công công trình sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến môi trường.  

- Các nguồn gây ô nhiễm gồm:  

+ Ô nhiễm do bụi đất, gạch, đá tác động lên công nhân công trường và dân cư 

xung quanh. 

+ Ô nhiễm do khí thải từ xe máy thi công  

+ Ô nhiễm do tiếng ồn từ các phương tiện vận tải và thi công. 

+ Ô nhiễm nước sinh hoạt của công nhân từ các khu vực tập kết vật liệu. 

- Các tác động đến môi trường khi dự án đi vào hoạt động 

+ Chất thải rắn của khu nhà sẽ được thu gom và vận chuyển tới cụm xử lý 

+ Nước thải sinh hoạt sẽ được xử lý cục bộ tại các bể phốt, sau đó sẽ được thu 

gom vào các đường ống thoát nước thải của khu và chuyển tới hệ thống thoát nước 

thải chung của toàn thành phố.  

- Các biện pháp khắc phục các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường:  

+ Bụi: Có kế hoạch tổ chức xây dựng và tập kết vật liệu thích hợp để hạn chế 

lượng bụi toả ra trong quá trình thi công. Khi chuyên chở các vật liệu có khả năng 

phát sinh nhiều bụi các xe phải được phủ bạt kín. 

+ Tiếng ồn: Để hạn chế tiếng ồn trong quá trình xây dựng cũng cần có kế hoạch 

thi công hợp lý. Các thiết bị thi công gây ồn lớn không được phép hoạt động quá 22h. 

+ Nước thải: Trong quá trình xây dựng đề nghị các đơn vị thi công phải xây 

các nhà vệ sinh cho công nhân gần các lán trại. Các bể phốt của các nhà vệ sinh 

này sau khi công trường kết thúc cần được hút đi và lấp đất . 

- Khi dự án đi vào hoạt động: 

+ Khi dự án được xây dựng hoàn chỉnh, bắt đầu hoạt động với quy mô lớn 

hơn trước nên càng phải quan tâm đến các ô nhiễm sinh ra từ quá trình hoạt động 

và sinh hoạt trong phạm vi quản lý của khu dân cư, cần phải được phân loại và sử 

lý để đảm bảo vệ sinh môi trường. 

 + Đối với nước thải vệ sinh, phải qua xử lý tại các bể tự hoại trước khi được 

xả vào hệ thống thoát nước của khu vực. 

b) Tác động về mặt xã hội. 

- Việc xây dựng công trình tạo công ăn, việc làm cho một bộ phận người dân 

địa phương trong quá trình thi công góp phần vào phát triển kinh tế xã hội chung. 
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- Tăng cường cơ sở vật chất góp phần vào nâng cao vị thế của địa phương. 

- Góp phần hình thành không gian kiến trúc đô thị, tạo một điểm nhấn đẹp về 

kiến trúc công cộng cho khu vực. 

6.2. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội 

Khu tái định cư tập trung được xây dựng hình thành điểm dân cư nông thôn 

mới có hạ tầng thiết yếu đảm bảo không chỉ giúp cho 28 hộ dân (140 nhân khẩu) 

ổn định cuộc sống, tránh nguy cơ bị ảnh hưởng thiên tai, tiếp tục sản xuất phát 

triển kinh tế gia đình, mà còn tạo động lực thúc đẩy, thu hút phát triển hệ thống hạ 

tầng kinh tế - xã hội kết nối, phát triển cộng đồng dân cư kèm theo các loại hình 

dịch vụ, thương mại, tạo việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp, nâng cao thu nhập cho 

hộ dân vùng dự án và cả người dân vùng lân cận. 

Góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở nông thôn vững mạnh, xã hội công 

bằng, dân chủ, văn minh. Từng bước thay đổi và xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, các tệ 

nạn xã hội. Tăng cường lòng tin của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước; tạo sự ổn định về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 

trong vùng dự án nói riêng và địa phương nói chung. 

7. Phân chia các dự án thành phần (nếu có) 

8. Giải pháp tổ chức thực hiện 

8.1. Phương án giải phóng mặt bằng 

Chủ đầu tư phối hợp với UBND huyện Định Hóa, UBND xã Kim Phượng 

triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Khu vực thực hiện dự án thuộc 

xóm Kim Tân, xóm Kim Sơn, xã Kim Phượng, là khu sườn đồi thoải hiện đang là 

rừng trồng sản xuất và cây lâu năm có năng suất kém hiệu quả, diện tích chiếm 

dụng khoảng: 2,5 ha. Thực hiện phương án đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ 

cho người dân để được giao đất thực hiện dự án. 

8.2. Phương án khai thác dự án 

Sau khi các hạng mục công trình được đầu tư và bàn giao đưa vào sử dụng. 

Chủ đầu tư sẽ giao cho UBND các xã khai thác sử dụng hiệu quả theo đúng quy 

định của nhà nước và thực hiện việc bảo trì công trình theo đúng quy trình bảo trì 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

8.3. Quản lý quy hoạch kiến trúc xây dựng 

Chủ đầu tư có trách nhiệm đảm bảo quản lý việc thực hiện dự án theo đúng 

phương án kiến trúc quy hoạch, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

trong suốt thời gian thực hiện đầu tư xây dựng dự án. 

8.4. Quản lý vận hành công trình 

Sau khi hoàn thành công tác xây dựng, công trình đi vào hoạt động. Chủ đầu 

tư bàn giao cho địa phương quản lý vận hành sử dụng công trình đúng mục đích 

đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. 
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Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên xem xét, 

trình HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư Dự án khu tái định cư tập trung 

vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở đất và lũ quét xã Kim Phượng, huyện Định Hóa./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Văn Sỹ 
 

 















 

BÁO CÁO 

Đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp  

các hồ đập trên địa bàn tỉnh 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật số 

62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Văn bản hợp 

nhất số 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013; 

Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

Căn cứ các Nghị định: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật đầu tư công; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 

của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 06/2021/NĐ-CP 

ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết một số nội dung về quản 

lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-

CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự 

án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về 

quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; 

Căn cứ Quyết định số 5203/QĐ–BNN–TCTL ngày 27/12/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Quy hoạch Thủy lợi lưu vực sông Cầu – sông 

Thương giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt dự án rà soát bổ sung quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Thái Nguyên giai 

đoạn từ năm 2010 đến 2020; 

Căn cứ Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy 

lợi tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2025; 

Căn cứ Rà soát Quy hoạch Thủy lợi phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh 

Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2025 đã được nghiệm thu và đợi 

tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh về xây 

dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 

2021-2025; 

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

       

           Số:   2025 /BC-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày  03 tháng 7 năm 2021 
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Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 19/5/2021 của HĐND tỉnh về dự 

kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh vê 

việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 2687/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 

của UBND tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh về 

việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trong kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp các hồ đập trên địa bàn 

tỉnh, với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp các hồ đập trên địa bàn tỉnh.  

2. Dự án nhóm: Nhóm B. 

3. Cấp phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Thái Nguyên. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Thái Nguyên. 

5. Đơn vị lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Sở Nông nghiệp và 

PTNT. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Phú Bình, huyện Phú Lương, huyện Định 

Hóa, huyện Đại Từ, huyện Võ Nhai, huyện Đồng Hỷ, thị xã Phổ Yên, thành phố Sông 

Công. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 150.000.000.000 đồng. 

8. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2025. 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự 

phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch, 

kế hoạch đầu tư. 

1.1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư: 

a) Tình hình chung: 

Tỉnh Thái Nguyên có diện tích tự nhiên 3.562,82km2 với dân số khoảng 

1,2 triệu người, trong đó có 8 dân tộc chủ yếu sinh sống đó là dân tộc Kinh, Tày, 

Nùng, Sán Dìu, Hơ Mông, Sán Chay, Hoa và Dao; có 142 xã, 25 phường, 13 thị 

trấn thuộc 9 đơn vị hành chính gồm: Thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông 

Công, thị xã Phổ Yên, các huyện Phú Bình, Võ Nhai, Định Hóa, Phú Lương, 

Đồng Hỷ và Đại Từ, trong đó có 04 huyện thuộc miền núi: Định Hóa, Phú 

Lương, Đồng Hỷ và Đại Từ và 01 huyện vùng cao Võ Nhai. 
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Thái Nguyên là tỉnh trung du, miền núi nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió 

mùa, thời tiết, khí hậu thủy văn trên địa bàn tỉnh những năm gần đây có nhiều diễn 

biến bất thường không theo quy luật, nhiệt đô trung bình năm dao động trong 

khoảng 19 đến 22ºC, mùa nắng nóng nhiệt độ nền cao 30-32ºC, đột xuất có ngày 

lên đến 36-38ºC, biên độ dao động nhiệt độ trong năm khá lớn, từ 10-14ºC. Thời 

tiết khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt, mùa mưa và mùa khô; có mạng lưới sông suối 

phân bố tương đối đều, trong đó sông Cầu là sông lớn nhất tỉnh có diện tích lưu vực 

3.480km2, chiều dài sông chảy qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên khoảng 110km; sông 

Công có lưu vực 951km2, chiều dài sông khoảng 96km, trên dòng sông Công đắp 

đập tạo nên hồ Núi Cốc có diện tích lưu vực khoảng 25km2, dung tích khoảng 175 

triệu m3 nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, du lịch, sinh hoạt, công 

nghiệp...Ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn nhiều sông, suối nhỏ khác phân bố đều khắp 

và một số hồ chứa tương đối lớn tạo ra nguồn nước mặt khá phong phú, phục vụ 

cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh. 

b) Hiện trạng công trình và dự kiến sửa chữa, nâng cấp: 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1.103 công trình thuỷ lợi (275 hồ chứa, bao 

gồm hồ chứa nước Núi Cốc là công trình liên quan đến 2 tỉnh trở lên được Bộ 

Nông nghiệp và PTNT phân giao cho tỉnh quản lý; 470 đập dâng; 306 trạm bơm và 

52 công trình thủy lợi khác) phục vụ tưới với tổng diện tích tưới 100.963,7 ha lúa 

và hoa màu (03 vụ). Trong đó: Cấp tỉnh quản lý, khai thác 199 công trình; Cấp 

huyện quản lý, khai thác 904 công trình. 

Tổng số km kênh mương trên toàn tỉnh: 4.062km (trong đó: Cấp tỉnh quản 

lý: 286km, cấp huyện quản lý: 3.776km).  

Trong những năm qua được sự quan tâm của các Bộ, ngành Trung ương và 

của tỉnh đã bố trí kinh phí để đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi (hồ, 

đập, kênh, mương). Tuy nhiên, do nguồn kinh phí của Trung ương và của tỉnh trong 

giai đoạn vừa qua còn hạn hẹp nên chưa đáp ứng được nhu cầu cần phải đầu tư. Vì 

vậy, trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều công trình thủy lợi, xuống cấp, hư hỏng cần 

phải đầu tư sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật (TCVN 

8216:2012), an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định tại Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP của Chính phủ và cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Hàng năm, trước khi vào mùa mưa lũ các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm 

tra, đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, trong đó có 32 

công trình thủy lợi xuống cấp, hư hỏng nặng như sau: Huyện Phú Bình 08 công 

trình; huyện Phú Lương 08 công trình; huyện Đại Từ 05 công trình; huyện Định 

Hóa 06 công trình; huyện Đồng Hỷ 02 công trình; thị xã Phổ Yên 01 công trình; 

thành phố Sông Công 01 công trình; huyện Võ Nhai 01 công trình (trong đó có 

31/904 công trình do cấp huyện quản lý; 01/199 công trình cấp tỉnh quản lý). 

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo) 
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c) Sự cần thiết đầu tư: 

Dự án Cải tạo, nâng cấp các hồ đập trên địa bàn tỉnh được đầu tư sẽ xử lý dứt 

điểm các hư hỏng, xuống cấp của các hạng mục chính như: Đập chính, đập phụ, 

cống lấy nước, tràn xả lũ, đập dâng, hệ thống kênh dẫn, đường quản lý vận hành. 

Sau khi được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, các công trình thủy lợi sẽ đảm bảo cung 

cấp nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt. Đồng thời đảm bảo 

an toàn công trình, tính mạng, tài sản của nhân dân vùng hạ du và kết hợp đa mục 

tiêu góp phần xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các 

địa phương. 

1.2. Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch và kế hoạch đầu tư: 

- Phù hợp với Quy hoạch Thủy lợi lưu vực sông Cầu – sông Thương giai 

đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (tại Quyết định số 5203/QĐ–BNN–

TCTL ngày 27/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT). 

- Phù hợp với Quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ năm 2010 

đến 2020 (tại Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Thái 

Nguyên). 

- Phù hợp với Quy hoạch Thủy lợi phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Thái 

Nguyên giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2025 đã được nghiệm thu và đợi tích 

hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Tuân thủ quy định của Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của 

Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và phù hợp với Quyết định số 

725/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án nâng cao 

năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 

2018-2025. 

- Phù hợp với Quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND 

tỉnh vê việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 2687/QĐ-UBND ngày 

31/8/2020 của UBND tỉnh về phân giao quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên 

địa bàn tỉnh. 

- Quy trình thực hiện dự án đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đầu tư 

công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công. 

- Thời gian triển khai thực hiện dự án, nguồn vốn của dự án phù hợp với 

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 19/5/2021 của HĐND tỉnh về dự kiến kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên. 

- Quy mô, phạm vi và các nội dung của dự án phù hợp yêu cầu, tính chất của 

công tác bảo vệ, quản lý và khai thác; đồng thời bảo đảm về phòng chống thiên tai. 

- Dự án được triển khai phù hợp với quy hoạch của tỉnh, của địa phương. 



5 

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư. 

2.1. Mục tiêu đầu tư: 

Đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp; an toàn đập, hồ 

chứa nước theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản 

của nhân dân vùng hạ du công trình và phục vụ đa mục tiêu góp phần xây dựng 

nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

2.2. Quy mô đầu tư: 

Cải tạo, nâng cấp các hồ đập trên địa bàn tỉnh với quy mô dự kiến như sau: 

- Đập đất: Sửa chữa, nâng cấp đập đất bằng biện pháp đắp áp trúc mái thượng 

lưu, hạ lưu đập đảm bảo bề rộng mặt đập theo tiêu chuẩn thiết kế; mái thượng lưu lát 

mái bằng tấm BTCT M200; hạ lưu trồng cỏ bảo vệ mái, bố trí hệ thống thoát nước 

mái; đỉnh đập đổ bê tông M200. 

- Tràn xả lũ: Làm mới (hoặc sửa chữa, nâng cấp) tràn xả lũ kết cấu BTCT 

M200 đảm bảo xả lũ theo thiết kế. 

- Cống lấy nước: Nâng cấp hệ thống cống dưới đập bằng bê tông; ống cống 

bằng thép; bố trí nhà van điều tiết. 

- Kênh tưới: Nâng cấp tuyến kênh tưới sau cống bằng kết cấu BTCT M200. 

- Đường quản lý vận hành: Sửa chữa, nâng cấp đường quản lý vận hành, kết 

hợp cứu hộ, cứu nạn bằng bê tông M200. 

(Có mặt cắt đại diện và phụ biểu các thông số của 32 công trình kèm theo) 

2.3. Địa điểm và phạm vi đầu tư:  

- Địa điểm: Các huyện: Phú Bình, Phú Lương, Định Hóa, Đại Từ, Võ Nhai, 

Đồng Hỷ; thị xã Phổ Yên và thành phố Sông Công. 

- Phạm vi: Trên nền công trình hiện có. 

3. Dự kiến tổng mức và cơ cấu nguồn vốn, khả năng cân đối nguồn vốn đầu 

tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án. 

3.1. Dự kiến tổng mức đầu tư:  

Tổng mức đầu tư dự kiến: 150.000.000.000 đồng. 

Trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 127.250.000.000 đồng. 

- Chi phí quản lý dự án: 2.291.123.525 đồng. 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 10.997.306.857 đồng. 

- Chi phí khác: 2.318.552.992 đồng. 

- Chi phí dự phòng: 7.142.849.169 đồng. 

3.2. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2025. 

3.3. Nguồn vốn để thực hiện dự án:  

- Nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương cân đối: 50.000.000.000 đồng. 

- Vốn từ nguồn thu sử dụng đất và sắp xếp lại nhà đất trên địa bàn tỉnh: 

100.000.000.000 đồng. 
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4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư, dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự 

ưu tiên hợp lý, bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả. 

- Năm 2021: Lập, phê duyệt chủ trương đầu tư. 

- Năm 2022: Lập, phê duyệt thiết kế các hạng mục công trình; tổ chức lựa 

chọn nhà thầu; khởi công thi công các hạng mục công trình. 

- Năm 2022 đến 2025: Thi công hoàn thành các hạng mục bàn giao đưa vào sử 

dụng và thanh, quyết toán công trình. 

(Có danh mục công trình theo thứ tự ưu tiên kèm theo) 

5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận 

hành dự án sau khi hoàn thành. 

5.1. Sơ bộ các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện:  

STT Khoản mục chi phí 
Chi phí trước 

thuế 

Thuế giá trị gia 

tăng 
Chi phí sau thuế 

1 Chi phí xây dựng 115.681.818.182 11.568.181.818 127.250.000.000 

3 Chi phí quản lý dự án 2.082.839.568 208.283.957 2.291.123.525 

4 Chi phí tư vấn đầu tư xây 

dựng 

9.997.551.688 999.755.169 10.997.306.857 

A Giai đoạn lập Báo cáo nghiên 

cứu khả thi 

3.440.533.686 344.053.368 3.784.587.054 

1 Chi phí khảo sát địa hình, địa 

chất 

2.617.713.000 261.771.300 2.879.484.300 

2 Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát 

xây dựng 

78.531.390 7.853.139 86.384.529 

3 Chi phí giám sát công tác khảo 

sát xây dựng 

106.593.273 10.659.327 117.252.600 

4 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu 

khả thi 

533.674.932 53.367.493 587.042.425 

5 Chi phí thẩm tra báo cáo 

nghiên cứu khả thi 

104.021.091 10.402.109 114.423.200 

B Phần thiết kế bản vẽ thi công 6.557.018.002 655.701.801 7.212.719.803 

1 Chi phí khảo sát địa hình, địa 

chất 

1.537.387.000 153.738.700 1.691.125.700 

2 Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát 

xây dựng 

46.121.610 4.612.161 50.733.771 

3 Chi phí giám sát công tác khảo 

sát xây dựng 

62.602.399 6.260.240 68.862.639 

4 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công 2.672.469.795 267.246.980 2.939.716.775 

5 Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ 

thi công 

103.951.682 10.395.168 114.346.850 

6 Chi phí thẩm tra dự toán công 

trình 

102.436.250 10.243.625 112.679.875 
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7 Chi phí Lập hồ sơ mời thầu, 

đánh giá hồ sơ dự thầu thi công 

xây dựng 

103.667.584 10.366.758 114.034.342 

8 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ 

sơ yêu cầu (Nghị định 

63/2014/NĐ-CP) 

50.000.000 5.000.000 55.000.000 

9 Chi phí đánh giá hồ sơ quan 

tâm, hồ sơ dự sơ tuyển (Nghị 

định 63/2014/NĐ-CP) 

30.000.000 3.000.000 33.000.000 

10 Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu, 

hồ sơ đề xuất (Nghị định 

63/2014/NĐ-CP) 

50.000.000 5.000.000 55.000.000 

11 Chi phí thẩm định kết quả lựa 

chọn nhà thầu (Nghị định 

63/2014/NĐ-CP) 

50.000.000 5.000.000 55.000.000 

12 Chi phí cho Hội đồng tư vấn 

giải quyết kiến nghị của nhà 

thầu (Nghị định 63/2014/NĐ-

CP) 

25.705.887 2.570.589 28.276.476 

13 Chi phí giám sát thi công xây 

dựng 

1.722.675.795 172.267.580 1.894.943.375 

5 Chi phí khác 2.136.363.393 182.189.599 2.318.552.992 

1 Phí thẩm định thiết kế (Thông 

tư 210/2016/TT-BTC) 

68.206.000 6.820.600 75.026.600 

2 Phí thẩm định dự toán (Thông 

tư 210/2016/TT-BTC) 

66.864.091 6.686.409 73.550.500 

3 Phí thẩm định dự án đầu tư xây 

dựng (Thông tư 209/2016/TT-

BTC) 

16.190.823 1.619.082 17.809.905 

4 Chi phí thẩm tra, phê duyệt 

quyết toán 

314.467.407   314.467.407 

5 Chi phí kiểm toán độc lập 479.112.345 47.911.235 527.023.580 

6 Phí bảo hiểm công trình (Phụ 

lục 7 - Thông tư 329/2016/TT-

BTC) 

1.191.522.727 119.152.273 1.310.675.000 

6 Chi phí dự phòng 6.493.499.244 649.349.924 7.142.849.169 

1 Chi phí dự phòng cho yếu tố 

khối lượng phát sinh 

6.493.499.244 649.349.924 7.142.849.169 

  TỔNG CỘNG 136.392.072.075 13.607.760.467 149.999.832.542 

  LÀM TRÒN     150.000.000.000 

5.2. Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành: 

Dự án sau khi hoàn thành sẽ giao cho các huyện, thành phố, thị xã và Công ty 

TNHH MTV khai thác thủy lợi Thái Nguyên trực tiếp quản lý, khai thác vận hành 

theo quy định.  
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6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ 

hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội. 

6.1. Dự kiến các tác động môi trường, xã hội: 

a) Tác động đến môi trường: 

Môi trường tự nhiên và xã hội chỉ có thể tác động trong giai đoạn thi công 

công trình như: Tiếng ồn do máy móc thi công, bụi vật liệu, các tệ nạn và an ninh 

xã hội có thể xảy ra giữa công nhân công trường với dân bản địa... 

Vì vậy biện pháp bảo vệ môi trường ở đây là phải đảm bảo an ninh trật tự xã hội 

của khu vực trong thời gian thi công công trình do đó cần phải kết hợp tốt giữa đơn vị 

thi công, chính quyền địa phương và Ban quản lý để làm tốt các việc: 

- Công trường thi công không được gây cản trở các hoạt động bình thường 

của nhân dân địa phương. 

- Chấp hành tốt các quy định về an toàn lao động, quy định về an ninh của 

địa phương: Nhà thầu phải đăng ký đầy đủ tạm trú, tạm vắng cho cán bộ công nhân 

công trường. 

- Phối hợp tốt với chính quyền địa phương và nhà thầu để tăng cường công 

tác quản lý an ninh trật tự khu vực thi công công trình. 

d) Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội:  

- Tác động đến đời sống kinh tế địa phương: 

Hoạt động sản xuất của khu vực không bị ảnh hưởng nhiều vì diện tích công 

trình tập trung tại một vùng nhất định với phạm vị hẹp, thời gian thi công nhanh, 

tuy vậy việc xây dựng và phục vụ công trình có thể ảnh hưởng phần nào đến sản 

xuất của các hộ dân, doanh nghiệp sát ngay khu vực dự án. Những ảnh hưởng này 

không đáng kể và chỉ diễn ra trong các tháng thi công công trình nếu bố trí tuyến 

thi công và vận chuyển nguyên vật liệu vào công trình hợp lý. 

Tác động tích cực là sự có mặt của công trình sẽ thúc đẩy hoạt động dịch vụ 

nhất thời ở gần công trường nhằm phục vụ cho những người công nhân tham gia thi 

công công trình. Dịch vụ này sẽ kết thúc ngay sau khi hết thúc công trình. Mặt khác 

việc vận chuyển vật liệu, và các công việc trên công trường cần tuyển dụng một số 

lao động thủ công, do vậy người dân địa phương có cơ hội tham gia làm việc cho 

dự án để tăng thu nhập gia đình. 

- Tác động đến đời sống xã hội: 

Vấn đề quản lý xã hội, vấn đề này có thể nảy sinh trong khi giải quyết công 

việc đền bù giải phóng mặt bằng, việc này có thể không dẫn đến mâu thuẫn nếu giải 

quyết thỏa đáng theo luật định kết hợp với nguyện vọng của dân cư. Đối với công 

trình thì khối nhân công phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý hành 

chính và quản lý nhân khẩu, đây là công việc của các cấp quản lý cơ sở của địa 

phương phối hợp với Ban quản lý công trình để tránh những mâu thuẫn xã hội có 

thể nảy sinh. 
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6.2. Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án: 

a) Hiệu quả về kinh tế: 

- Ổn định đời sống cho dân cư, phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, 

cải thiện đời sống cho dân cư nông thôn.  

- Hạn chế thiệt hại kinh tế do thiên tai lũ lụt và giảm thiểu tối đa hậu quả do 

hạn hán gây ra. 

- Khai thác hiệu quả quỹ đất, có phương án sử dụng hợp lý trên cơ sở phát 

triển bền vững. 

b) Hiệu quả về xã hội: 

- Góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống, an ninh 

và an toàn cho dân trong khu vực. 

- An ninh xã hội trong cộng đồng được đảm bảo, xây dựng nếp sống văn 

minh, có ý thức sẵn sàng ứng phó, tương thân, tương ái, hợp tác phòng ngừa, khắc 

phục khó khăn và hậu quả của thiên tai. 

- Góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở nông thôn vững mạnh, xã hội công 

bằng, dân chủ, văn minh. Tạo điều kiện cho người dân tham gia quản lý và đóng 

góp sức lực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và hưởng lợi từ 

thành quả đó. 

- Dự án được thực hiện sẽ góp phần giảm nhẹ các tác hại do thiên tai gây ra. 

7. Các giải pháp tổ chức thực hiện. 

- Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án, chịu trách nhiệm triển khai dự án từ giai 

đoạn thực hiện dự án đầu tư đến khi kết thúc dự án đưa vào sử dụng theo quy định 

hiện hành. 

- Chính quyền địa phương là cơ quan quản lý sử dụng công trình, có trách 

nhiệm tham gia giám sát chất lượng công trình và tiếp nhận bàn giao công trình sau 

khi hoàn thành để đưa vào quản lý và sử dụng. 

- Các Sở, Ban ngành theo chức năng nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý 

nhà nước đối với hoạt động xây dựng công trình, dự án theo quy định hiện hành và 

hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện dự án đảm bảo mục tiêu, tiến độ, hiệu quả đầu tư 

đã đề ra khi xây dựng dự án. 

- Chính quyền địa phương (huyện, xã) có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu 

tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự để dự án thực 

hiện đúng tiến độ đề ra.  

III. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 

Xuất phát từ mục tiêu và sự cần thiết phải triển khai thực hiện dự án nhằm đảm 

bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp; an toàn đập, hồ chứa nước 

theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân 

vùng hạ du công trình và phục vụ đa mục tiêu góp phần xây dựng nông thôn mới, 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 
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Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, 

nâng cấp các hồ đập trên địa bàn tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (thẩm định); 

- Giám đốc Sở; 
- Lưu VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Sỹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chi ti?t A

BTCT 250#

T=8cm

Lç tho̧ t n­ í c d=2cm

Ch?t m¹ch dµy 8cm

VXM 250#

BT 250# ®æ sau

§µo giËt cÊp b­ í c 50cm
m=2.25

§¸  x©y VXM 100#

Tŗ t ngoµi VXM 75#

Cao ®é ®Ønh ®Ëp

Chi ti?t B

i=0,2 i=0,2

§¸  x©y VXM 100#

Tŗ t ngoµi VXM 75#

B ®Ønh ®Ëp

TÊm ļ t BTCT250# 

KT(0.6*0.6*0.08)m

§¸ , ç t tæng hî p t=10cm

Ç t ®Öm t=15cm
Sái ®Öm  t=15cm
§¸  héc x?p khan t=30cm

Trång cá
M̧ i h¹  l­ u

BT 200#
R·nh TN

m=2.7
5

DÇm BTCT200# 

m=2.7
5

§Êt ®¾p b»ng ®Çm c?c

§Êt ®¾p b»ng ®Çm c?c

§Êt ®¾p b»ng m̧ y

   = 1,60 TÊn/m
3   = 1,60 TÊn/m

3

§­ êng ranh gií i ®¾p ®Êt

t ­ ê ng  c hè ng  t hÊm

Bª t«ng 200#

BTCT 200#

DÇm

Bª t«ng M200#, ®̧  2x4cm

Dµy 16cm

§¸  2x4

m=1.5

§?ng cäc tre 

 mËt ®é 20cäc/m2 

Nilon ţ i sinh

§ª qu©y

B?c phong h?a t=50cm

§?ng cäc tre.H=2m 
 mËt ®é 20cäc/m2 

Nilon ţ i sinh

MNC

MNDBT

TÊm ļ t BTCT250# 

KT(0.6*0.6*0.08)m

§¸ , ç t tæng hî p t=10cm
èng tho¸ t n­ í c PVC 40

15 40 15

1
5

4
0

L=1.0m. K/C: 1m/1 èng

Bª t«ng 200#

Nilon Ţ i sinh

70

R· NH THO¸ T N¦ í CmÆt  b» ng  t Êm l ¸ t  m¸ i TL

c ¾t  ng a ng  ®Ëp

CHI TIET B
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C§ ®̧ y s©n tr­ í c C§ ®̧ y tiªu n̈ ng

L s©n tr­ í c L ng­ ?ng L tiªu n̈ ng

c¾t  ngang ®Ëp t r µn 

BTCT M200#, dµy 15cm
§¸  x©y VXM100#

Bª t«ng M200#

§Êt ®¾p 
 K=0.90 BTCT200#, dµy 15cm

Lç gi¶m ̧ p D40

§¸  x©y VXM100#, dµy 35cm

Bª t«ng 200#, ®̧  2x4cm

V̧ n khu«n ch?t

2m/lç

C§ ®Ønh ®Ëp
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B ®Ønh ®Ëp
C§ ®Ønh ®Ëp

C§ ®̧ y cöa vµo

C§ ®Ønh cöa vµo

C§ ®̧ y nhµ van

C§ cuèi cèng

Van     300

ic = 0.01

dÇy t= 7.2mm

èng gang    300

C§ ®Çu cèng

ic = 0.01

c ¾t  dä c  cè ng

m=2.25
m=2.7

5

MÆT B»NG cèng

Khe phai Nhµ van h¹ l­u

xem b¶n vÏ  chi ti?t 

T­ êng r¨ ng chèng thÊm T­ êng r¨ ng chèng thÊm

C
§

 ®
Øn

h
 ®
Ëp

m=2.75
m=2.5

Kªnh t¶

Kªnh h÷u

BT 150#

§Êt ®¾p    =1.60T/m3

Trång cá m̧ i ®Ëp

Khe phai

Khe phai

BT 200#

BT 200#

§Êt ®¾p    =1.60T/m3

dµy 20cm

TÊm l¸ t BTCT250# 

KT(0.6*0.6*0.08)m

§¸ , c¸ t tæng hî p t=10cm

Khe lón

55.60

L cèng

L cèng

cèng
èng Gang

dÇy 7.2 mm

c¾t  ngang  cèng

TÊm n¾p sè 2
TÊm n¾p sè 1

c¾t  däc nhµ van h¹  l ­ u

mÆt  b»ng NHµ VAN

G¹ch x©y VXM75#

Tr¸ t VXM75#, t=1.5cm

Gi»ng t­êng

BTCT 200#

DÇm BTCT200#
Van    300

C§ ®Ønh nhµ van

C§ cuèi cèng

Tr¸ t VXM 75# hai mÆt

i = 0.05 i = 0.05

Gê c¾t n­íc

H



1/2 h o µ n  t hµnh

1/2 c h ­ a  h o µn t hµnh

B

L

TÊm n¾p sè 1

TÊm n¾p sè 2

C§ ®̧ y nhµ van

m
=0.5

BTCT 200#

Nilon t¸ i sinh

èng gang    300

èng gang    300

Khe phai

K
ªn

h 
T
¶

K
ªnh H÷u

Khe phai

S¬n 3 n­íc

L

BT 150#

§Êt ®¾p

®Çm chÆt k=0.85

m
=0.5

m
=0

.5

H
 k

ªn
h

B kªnh

m
=1
.00

Bª  t«ng M200

15m/ khe lón giÊy dÇu nhùa ®­êng
Bè tr? lç lÊy n­ í c èng PVC 50 (®Æt ë ç c v? tr? phï hîp)

C¸ t l?t, t=5cm

c¾t  ngang kªnh
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Phụ lục: BẢNG DỰ TOÁN 32 CÔNG TRÌNH 

(Kèm theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp các hồ đập trên địa bàn tỉnh) 

STT Danh mục công trình 
Giá trị xây lắp sau 

thuế (đồng) 
Ghi chú 

I HUYỆN PHÚ BÌNH 38.333.333.333   

1 Hồ Cầu Ván, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình 5.000.000.000   

2 Hồ Cửa Làng, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình 4.583.333.333   

3 Hồ La Ri, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình 5.833.333.333   

4 Hồ La Đuốc, xã Tân Kim, huyện Phú Bình 5.000.000.000   

5 Hồ Gốc Gáo, xã Tân Kim, huyện Phú Bình 5.000.000.000   

6 Hồ Hải Minh, xã Tân Kim, huyện Phú Bình 4.166.666.667   

7 Hồ Hố Cùng, xã Tân Kim, huyện Phú Bình 4.166.666.667   

8 Hồ Cầu Tre, xã Tân Thành, huyện Phú Bình 4.583.333.333   

II HUYỆN PHÚ LƯƠNG 34.750.000.000   

9 Hồ Ao Vả, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương 5.000.000.000   

10 Hồ Ao Mon , xã Yên Đổ, huyện Phú Lương 3.750.000.000   

11 Đập Khe Lin, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương 4.166.666.667   

12 Đập Đồng Giẳng, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương 3.750.000.000   

13 Hồ Ba Chương, xã Vô Tranh, huyện Phú Lương 3.333.333.333   

14 Hồ Gốc Trám, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương 5.000.000.000   

15 Hồ Khe Ngang, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương 4.583.333.333   

16 Hồ Thâm Sẳm, xã Hợp Thành, huyện Phú Lương 5.166.666.667   
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III HUYỆN ĐẠI TỪ 13.750.000.000   

17 Đập Tân Lập, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ: 2.333.333.333   

18 Hồ Lâm Nghiệp, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ: 3.750.000.000   

19 Hồ Ba Tua, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ 3.333.333.333   

20 Đập Tân Yên, xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ 2.500.000.000   

21 Đập Vai Làng, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ 1.833.333.333   

IV HUYỆN ĐỊNH HÓA 18.333.333.333   

22 Hồ Thẩm Khán, xã Tân Dương, huyện Định Hóa 3.333.333.333   

23 Hồ Thâm Pùng, xã Lam Vĩ, huyện Định Hóa 2.916.666.667   

24 Hồ Thâm Bứng, xã Linh Thông, huyện Định Hóa 2.500.000.000   

25 Hồ Nà Khe, xã Phúc Chu, huyện Định Hóa 2.500.000.000   

26 Hồ Bó Mạ, xã Kim Phượng, huyện Định Hóa 3.333.333.333   

27 Hồ Thâm Pầu, xã Kim Phượng, huyện Định Hóa 3.750.000.000   

V HUYỆN ĐỒNG HỶ 10.000.000.000   

28 Hồ xóm Trí Son, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ 5.416.666.667   

29 Hồ Đồng Vung, xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ 4.583.333.333   

VI THỊ XÃ PHỔ YÊN 5.416.666.667   

30 Đập Hồng Phong, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên 5.416.666.667   

VII THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG 4.583.333.333   

31 Hồ Khe Giếng (cổ rắn), phường Châu Sơn, thành phố Sông Công 4.583.333.333   

VIII HUYỆN VÕ NHAI 2.083.333.333   

32 Đập Cối Nước, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai 2.083.333.333   

TỔNG CỘNG 127.250.000.000   
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BẢNG HIỆN TRẠNG VÀ QUY MÔ DỰ KIẾN 

(Kèm theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp các hồ đập trên địa bàn tỉnh) 

STT 
Tên công 

trình 

Địa 

điểm 
Hiện trạng Quy mô 

I HUYỆN PHÚ BÌNH  

1 

Hồ Cầu Ván, 

xã Tân 

Khánh, huyện 

Phú Bình 

Huyện 

Phú 

Bình 

 - Đập đất: Chiều dài đập 60m; chiều cao đập 6m, được xây dựng trên 40 năm; 

mái thượng lưu đập mt=1,5; mái hạ lưu đập mh=1,5; hiện trạng đập đất hai 

bên mái cây cối nhỏ mọc um tùm, nhiều vị trí mái đập bị sạt lở sụt lún hàm 

ếch mất an toàn. Phía hạ lưu đập một số vị trí đã bị rò rỉ và thấm nước.  

 - Đập đất: Sửa chữa, nâng cấp đập đất cũ với chiều dài 60m; đắp 

áp trúc mái thượng hạ lưu đập (mt=2,5; mh=2); lát mái thượng 

lưu tấm bê tông cốt thép; đổ bê tông đỉnh đập. 

 - Cống lấy nước: Trên thân đập chính có hai cống lấy nước ở hai phía đầu 

đập; hai cống cũ là cống gạch xây kiểu cống vòm dài 30m, đường kính cống 

D400mm, phía thượng lưu hai cống có bố trí khe phai ngăn nước bằng gạch 

xây. 

 - Tràn xả lũ: Xây dựng một tràn xả lũ bên vai đập với chiều rộng 

tràn B=3m. 

 - Tràn xả lũ: Không có tràn xả lũ; hiện tại thoát lũ bằng hai cống tưới không 

đủ khẩu độ thoát nước gây mất an toàn trong mùa mưa. 

 - Cống lấy nước: Thay thế cống dưới đập bằng ống thép 

D400mm; bố trí nhà van hạ lưu. 

 - Hệ thống kênh: Kênh xây gạch dài L= 1.400m, nhiều đoạn đã xuống cấp nứt 

vỡ. 

 - Hệ thống kênh: Kiên cố kênh bằng bê tông cốt thép với chiều 

dài L=1.400m, mặt cắt kênh BxH=(40x50)cm. 

 - Lòng hồ có diện tích khoảng 10ha, được bao quanh bằng các ngọn đồi nhỏ 

và thấp hiện bị bồi lắng nhiều làm giảm dung tích chứa, thượng lưu người dân 

cấy lúa 1 vụ trong lòng hồ. 

 - Nạo vét lòng hồ tăng dung tích hồ chứa. 

2 

Hồ Cửa 

Làng, xã 

Tân Khánh, 

huyện Phú 

Bình 

Huyện 

Phú 

Bình 

 - Đập đất: Chiều dài đập 100m, chiều cao đập 4m được xây dựng từ những 

năm 70; mái thượng lưu đập mt=1,5; mái hạ lưu đập mh=1,5; hiện trạng đập 

đắp bằng đất đỉnh đập kết hợp đường giao thông liên xóm đã được đổ bê tông 

rộng 3,5m; mái đập nhiều vị trí sạt lở phía thượng lưu được gia cố bằng các 

tảng bê tông cũ, hạ lưu chưa có thiết bị thoát nước, đã có hiện thượng thấm 

nước xuống mái hạ lưu thành ao nhỏ. Lòng hồ bị bồi lắng nhiều làm giảm 

dung tích chứa. 

 - Đập đất: Sửa chữa, nâng cấp đập đất cũ với chiều dài 100m; 

đắp áp trúc mái thượng hạ lưu đập (mt=2,5; mh=2); lát mái 

thượng lưu tấm bê tông cốt thép; đổ bê tông đỉnh đập. 

 - Cống lấy nước: Trên thân đập chính có hai cống lấy nước ở hai phía đầu 

đập; hai cống cũ là ống cống bê tông đúc sẵn nối các cấu kiện 1m không có bệ 

đỡ dài 30m nên bị thấm gãy giữa các khe nối; đường kính cống D300mm; phía 

thượng lưu hai cống có bố trí khe phai ngăn nước bằng gạch xây. 

 - Tràn xả lũ: Xây dựng một tràn xả lũ bên vai đập với chiều rộng 

tràn B=3m. 

 - Tràn xả lũ: Chưa có tràn xả lũ, hiện tại thoát lũ bằng hai cống tưới gạch xây 

không đủ mặt cắt thoát lũ nên đập có nguy cơ tràn bờ khi mưa lũ lớn. 

 - Cống lấy nước: Thay thế cống dưới đập bằng ống thép 

D300mm; bố trí nhà van hạ lưu. 

 - Hệ thống kênh: Hiện tại là hệ thống kênh đất chưa được kiên cố dài 

L=800m. 

 - Hệ thống kênh: Kiên cố kênh bằng bê tông cốt thép với chiều 

dài L=800m, mặt cắt kênh BxH=(40x50)cm. 



17 

3 

Hồ La Ri, 

xã Tân 

Khánh, 

huyện Phú 

Bình 

Huyện 

Phú 

Bình 

 - Đập đất: Chiều dài đập 120m, chiều cao đập 8m, mái thượng lưu đập mt=2; 

mái hạ lưu đập mh=1,5. Hiện trạng đập đắp bằng đất đỉnh đập rộng 4m, chân 

mái hạ lưu đập là đường giao thông liên xóm đã đổ bê tông rộng 3m. Mái đập 

thượng hạ lưu nhiều vị trí bị lún sụt và có hiện tượng thấm nước ra mái hạ lưu; 
lòng hồ rộng khoảng 3ha. 

 - Đập đất: Sửa chữa, nâng cấp đập đất cũ với chiều dài 120m; 

đắp áp trúc mái thượng hạ lưu đập (mt=2,5; mh=2); lát mái 

thượng lưu tấm bê tông cốt thép; đổ bê tông đỉnh đập. 

 - Cống lấy nước: Trên thân đập chính có hai cống lấy nước ở hai phía đầu 

đập, cống cũ gạch xây kiểu cống vòm dài 40m; đường kính cống D400mm; 
hai cống đều có van điều tiết xây khe phai phía thượng lưu đóng bằng tấm gỗ 

chèn đất sét chống thấm, hiện tại đã xuống cấp và có hiện tượng gẫy thân 

cống, thấm hai bên mang cống gây sạt lở hàm ếch tại các vị trí hạ lưu cống. 

 - Tràn xả lũ: Xây dựng một tràn xả lũ bên vai đập với chiều rộng 

tràn B=3m. 

 - Tràn xả lũ: Chưa có tràn xả lũ, hiện tại thoát lũ bằng hai cống. 
 - Cống lấy nước: Thay thế cống dưới đập bằng ống thép 

D400mm; bố trí nhà van hạ lưu. 

 - Hệ thống kênh: Tuyến kênh sau cống bằng gạch xây đã xuống cấp dài L= 

1000m. 

 - Hệ thống kênh: Kiên cố kênh bằng bê tông cốt thép với chiều 

dài L=1000m, mặt cắt kênh BxH=(40x50)cm. 

4 

Hồ La 

Đuốc, xã 

Tân Kim, 

huyện Phú 

Bình 

Huyện 

Phú 

Bình 

 - Đập đất: Là một đập đắp bằng đất do nhân dân đắp trên 40 năm chưa được 

nâng cấp sửa chữa, chiều dài đập 90m, chiều cao đập 5,5m, đất đỉnh đập rộng 

4m kết hợp đường giao thông mái thượng lưu đập mt=1,5 chưa được gia cố, 

hiện trạng bị xói hàm ếch, nhiều vị trí bị lún sụt, mái hạ lưu đập mh=1,5 chưa 

có thiết bị thoát nước bị xói thành rãnh do nước mưa và thấm mất nước; lòng 

hồ rộng khoảng 1,6 ha bị bồi lắng nhiều làm giảm dung tích chứa nước. 

 - Đập đất: Sửa chữa, nâng cấp đập đất cũ với chiều dài 90m; đắp 

áp trúc mái thượng hạ lưu đập (mt=2,5; mh=2); lát mái thượng 

lưu tấm bê tông cốt thép; đổ bê tông đỉnh đập. 

 - Tràn xả lũ: Tràn nằm phía vai hữu của đập ngưỡng tràn chảy tự do qua mặt 

đập bằng đất (Vị trí đường hạ thấp xuống 50cm so với mặt đường) và thoát 

nước xuống cánh đồng trong khu vực. 

 - Tràn xả lũ: Nâng cấp tràn xả lũ bên vai hữu đập với chiều rộng 

tràn B=3m. 

 - Cống lấy nước: Là hệ thống cống sâu dưới thân đập chính kết cấu ống cống 

bê tông D300mm, cửa cống lấy nước điều tiết bằng các dụng cụ thô sơ như 

ván hoặc đắp bằng đất khi nào cần tháo nước thì nhân dân tự đào ra, cống cũ 

có chiều dài khoảng 18m và tháo nước vào hệ thống kênh đất sau đập. 

 - Cống lấy nước: Thay thế cống dưới đập bằng ống thép 

D300mm; bố trí nhà van hạ lưu. 

 - Hệ thống kênh: Tuyến kênh sau cống bằng gạch xây. 

 - Đường quản lý: Nâng cấp tuyến đường quản lý nối từ đường bê 

tông liên xóm qua đập ra đến đường nhựa đi xã Tân Khánh dài 

638m, bề rộng đường b=4m, kết cấu bê tông M200. 

 - Nạo vét lòng hồ tăng dung tích hồ chứa 
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5 

Hồ Gốc 

Gáo, xã 

Tân Kim, 

huyện Phú 

Bình 

Huyện 

Phú 

Bình 

 - Đập đất: Là một đập đắp bằng đất với chiều dài đập 120m, chiều cao đập 

5m; mái thượng lưu đập mt=1,2; mái hạ lưu đập mh=1,2, hiện trạng đập đắp 

bằng đất đỉnh đập rộng 4m kết hợp đường giao thông, mái đập thượng lưu và 

hạ lưu nhiều vị trí bị lún sụt; hiện tại có hiện tượng thấm rộng phía vai phải 
đập vào phía trong đồi và hồ không trữ được đầy nước có nguy cơ mất an 

toàn; lòng hồ rộng khoảng 3 ha bị bồi lắng nhiều làm giảm dung tích chứa. 

 - Đập đất: Sửa chữa, nâng cấp đập đất cũ với chiều dài 120m; 

đắp áp trúc mái thượng hạ lưu đập (mt=2,5; mh=2); lát mái 

thượng lưu tấm bê tông cốt thép; đổ bê tông đỉnh đập. 

 - Tràn xả lũ: Hiện tại công trình chưa có tràn, nước trong hồ thoát lũ bằng khe 

đất rộng 3m chảy tự do ra cánh đồng sau đập. 

 - Tràn xả lũ: Xây dựng một tràn xả lũ bên vai đập với chiều rộng 

tràn B=3m. 

 - Cống lấy nước: Cống sâu dưới thân đập chính kết cấu ống cống bê tông 

D300mm, cửa cống lấy nước điều tiết bằng van phẳng dẫn nước vào hệ thống 

kênh đất sau đập. 

 - Cống lấy nước: Thay thế cống dưới đập bằng ống thép 

D300mm; bố trí nhà van hạ lưu. 

 - Hệ thống kênh: Kênh sau cống dài 1.400m là kênh đất. 
 - Hệ thống kênh: Kiên cố kênh bằng bê tông cốt thép với chiều 

dài L=1.400m, mặt cắt kênh BxH=(40x50)cm. 

6 

Hồ Hải 

Minh, xã 

Tân Kim, 

huyện Phú 

Bình 

Huyện 

Phú 

Bình 

 - Đập đất: Có hai đập đất (đập chính dài 120m, đập phụ dài 100m), chiều cao 

hai đập 8m, hai đập kết nối với nhau dạng vòng cung. Mái thượng lưu đập 

mt=2; mái hạ lưu đập mh=1,5; đỉnh đập rộng 5m. Mái đập thượng hạ lưu 

nhiều vị trí bị lún sụt, hiện tại có hiện tượng thấm rộng phía vai phải đập vào 

phía trong đồi và hồ không trữ được đầy nước; lòng hồ rộng khoảng 3ha khá 
thông thoáng. 

 - Đập đất: Sửa chữa, nâng cấp đập đất cũ với chiều dài 120m; 

đắp áp trúc mái thượng hạ lưu đập (mt=2,5; mh=2); lát mái 

thượng lưu tấm bê tông cốt thép; đổ bê tông đỉnh đập. 

 - Tràn xả lũ: Tràn xả lũ qua eo yên ngựa phía bên phải đập đã được xây dựng 

khá kiên có. Tuy nhiên, phần tường cánh và dốc nước sân tiêu năng bị nứt vỡ 

xuống cấp mất an toàn. 

 - Tràn xả lũ: Sửa chữa, nâng cấp phần tường cánh và dốc nước 

sân tiêu năng bị hư hỏng. 

 - Cống lấy nước: Là hệ thống cống sâu dưới thân đập ống thép D400mm, đã 

xuống cấp. 

 - Cống lấy nước: Thay thế cống dưới đập bằng ống thép 

D400mm; bố trí nhà van hạ lưu. 

 - Hệ thống kênh: Kênh sau cống là hệ thống kênh đất dài 650m chưa được 

kiên cố. 

 - Hệ thống kênh: Kiên cố kênh bằng bê tông cốt thép với chiều 

dài L=650m, mắt cắt kênh BxH=(40x50)cm. 

7 

Hồ Hố 

Cùng, xã 

Tân Kim, 

huyện Phú 

Bình 

Huyện 

Phú 

Bình 

 - Đập đất: Đập được xây dựng năm 2004 là một đập đất dài 130m, chiều cao 

đập 8m, mái thượng lưu đập mt=2, mái hạ lưu đập mh=1,5, đỉnh đập rộng 5m. 

Mái đập thượng lưu đập lát đá khan và có nhiều vị trí bị xo lệch lún sụt, hạ lưu 

nhiều vị trí bị lún sụt, hiện tại có hiện tượng thấm nên hồ không trữ nước kém. 

 - Đập đất: Bóc bỏ phần mái thượng lưu bằng đá hộc xếp và lát 

mái thượng lưu tấm bê tông cốt thép; đổ bê tông đỉnh đập rộng 

5m.  

 - Tràn xả lũ: Tràn xả lũ nằm bên vai phải hồ đã bê tông hoá, bề rộng tràn 5m. 
 - Cống lấy nước: Sửa chữa cầu công tác và nhà van bị bong tróc 
xuống cấp. 

 - Cống lấy nước: Là hệ thống cống sâu dưới thân đập chính kết cấu ống cống 

bằng thép D400mm và điều tiết bằng van chóp; cầu công tác và nhà van bị 

bong tróc xuống cấp.  

  

 - Hệ thống kênh: Hệ thống kênh sau cống đã được kiên cố bằng bê tông. 
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Hồ Cầu 

Tre, xã Tân 

Thành, 

huyện Phú 

Bình 

Huyện 

Phú 

Bình 

- Đập đất: Đập đất dài 120m, chiều cao đập 8m, mái thượng lưu 

đập mt=2, mái hạ lưu đập mh=1,5, đỉnh đập rộng 3m. Mái đập 

thượng hạ lưu nhiều vị trí bị lún sụt; hiện tại có hiện tượng thấm 

nên hồ không trữ nước kém.  

- Tràn xả lũ: Kết hợp cống lấy nước, hệ thống thoát tràn và lấy 

nước ở cao độ thấp hơn đỉnh đập khoảng 1,5m, chảy tự do ra 

ngoài cánh đồng. 

- Cống xả đáy: Là cống sâu dưới thân đập chính kết cấu ống cống 

bằng thép D250mm đã hư hỏng xuống cấp thấm rò nước. 

- Trạm bơm: Vẫn đang hoat động, tuy nhiên cao trình nền nhà 

trạm thấp hơn mực nước lũ nên khi tích đầy nước máy bơm mùa 

lũ bị ngập, kênh bể hút đầu tư chưa hoàn chỉnh bị bồi lấp nhiều 

hàng năm phải nạo vét.  

- Hệ thống kênh: Là hệ thống kênh đất dài L=200m, kết nối với 

hệ thống đường ống của trạm bơm. 

- Đập đất: Sửa chữa nâng cấp đập tuyến đập đất cũ với 

tổng chiều dài 120m; đắp áp trúc mái thượng hạ lưu 

đập (mt=2,5; mh=2); lát mái thượng lưu tấm bê tông 

cốt thép; đổ bê tông đỉnh đập. 

- Tràn xả lũ: Xây dựng một tràn xả lũ bên vai đập với 

chiều rộng tràn B=3m. 

- Cống lấy nước: Thay thế cống dưới đập bằng ống 

thép D250mm. 

- Trạm bơm: Nâng cấp hệ thống trạm bơm để phục vụ 

bơm nước tưới tại vị trí phía phải hồ, bố trí hệ thống 

đường ống dẫn nước từ trạm bơm đến đầu kênh tưới 

dài 100m, bằng ống thép D100mm. 

- Hệ thống kênh: Kiên cố kênh bằng bê tông cốt thép 

với chiều dài L=200m, mắt cắt kênh BxH=(40x50)cm. 

II HUYỆN PHÚ LƯƠNG 

9 

Hồ Ao Vả, 

xã Yên Đổ, 

huyện Phú 

Lương 

Huyện 

Phú 

Lương 

- Đập đất: Đập đắp bằng đất, chiều dài đập 150m, chiều cao đập 

8m; mái thượng lưu đập mt=1,5; mái hạ lưu đập mh=1,5. Hiện 

trạng đỉnh đập rộng 4m, mái đập thượng hạ lưu nhiều vị trí bị lún 

sụt chưa được gia cố nên bị sạt lở, xói hàm ếch và có hiện tượng 

thấm nước ra mái hạ lưu, lòng hồ rộng khoảng 1,6 ha . 

- Tràn xả lũ: Tràn bằng rãnh đất nằm phía vai hữu của đập 

ngưỡng tràn chảy tự do qua mặt đập bằng đất rộng 3m  bị xói lở 

mất an toàn. 

- Cống lấy nước: Là hệ thống cống sâu dưới thân đập chính kết 

cấu ống cống bê tông D400mm, van điều tiết bị gẫy, cống bị 

thấm nước. 

- Hệ thống kênh: Tuyến kênh sau cống bằng gạch xây được kiên 

cố năm 2013. 

- Đường quản lý: Tuyến đường vào hồ dài 300m đường  đất rộng 

3m. 

- Đập đất: Sửa chữa nâng cấp đập tuyến đập đất cũ với 

tổng chiều dài 150m; đắp áp trúc mái thượng hạ lưu 

đập (mt=2,5; mh=2); lát mái thượng lưu tấm bê tông 

cốt thép; đổ bê tông đỉnh đập. 

- Tràn xả lũ: Xây dựng một tràn xả lũ bên phải lòng hồ 

với chiều rộng tràn B=4m. 

- Cống lấy nước: Thay thế cống dưới đập bằng ống 

thép D300mm, dài 36m. 

- Đường quản lý: Nâng cấp tuyến đường quản lý, kêt 

hợp cứu hộ cứu nạn dài 300m, bề rộng đường B=3m, 

kết cấu bê tông M200. 
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10 

Hồ Ao 

Mon , xã 

Yên Đổ, 

huyện Phú 

Lương 

Huyện 

Phú 

Lương 

- Đập đất: Đập chính đắp bằng đất dài khoảng 60m, cao 8m đã 

được kiên cố, mái thượng lát tấm bê tông, mái hạ lưu trồng có và 

có thoát nước hạ lưu bằng đá hộc kiểu ốm mái. Đập phụ đập đắp 

bằng đất với chiều dài đập 50m, chiều cao đập 7m; mái thượng 

lưu đập mt=1,5; mái hạ lưu đập mh=2. Hiện trạng đập đắp bằng 

đất đỉnh đập rộng 3m, mái hạ lưu bị thấm và có nguy cơ cao bị 

vỡ, nhân dân tự đổ đất sau mái hạ lưu để gia cố chân đập.- Tràn 

xả lũ: Đã có tràn xả lũ rộng 3m, cao 2,5m và được kiên cố nằm ở 

vai phải của đập chính.- Cống lấy nước: Nằm ở đập chính có 

cống D300mm và điều tiết bằng van hạ lưu; đập phụ chưa có 

cống, hiện trạng lất nước tự do qua rãnh nhỏ ở vai phải đập phụ.- 

Hệ thống kênh: Kênh sau đập chính đã được kiên cố; hệ thống 

kênh sau đập phụ là kênh đất dài 1000m. 

- Đập đất: Sửa chữa, nâng cấp đập đất cũ với chiều dài 

60m; đắp áp trúc mái thượng hạ lưu đập (mt=2,75; 

mh=2); lát mái thượng lưu tấm bê tông cốt thép; đổ bê 

tông đỉnh đập.-Tràn xả lũ: Xây dựng một tràn xả lũ 

bên vai đập với chiều rộng tràn B=3m.

- Cống lấy nước: Thay thế cống dưới đập bằng ống 

thép D300mm; bố trí nhà van hạ lưu.

-Hệ thống kênh: Kiên cố kênh sau đập phụ bằng bê 

tông cốt thép với chiều dài L=1000m, mặt cắt kênh 

BxH=(40x50)cm. 

11 

Đập Khe 

Lin, xã Yên 

Lạc, huyện 

Phú Lương 

Huyện 

Phú 

Lương 

-Đập đất: Đập đất chiều dài 120m, chiều cao đập 6m, mái thượng 

lưu đập mt=1,5, mái hạ lưu đập mh=1,5, đỉnh đập rộng 5m, mặt 

đập kết hợp là đường giao thông liên xã hiện đã xuống cấp. Mái 

đập thượng hạ lưu chưa được gia cố bị sóng đánh tạo hàm ếch 

nhiều vị trí bị lún sụt và có hiện tượng thấm nước ra mái hạ lưu; 

lòng hồ rộng khoảng 1,0 ha bị bồi lắng nhiều làm giảm dung tích 

chứa nước. 

- Tràn xả lũ: Tràn nằm phía vai trái của đập ngưỡng tràn chảy tự 

do, tràn đã được bê tông hoá và có 2 khoang tràn rộng tổng cộng 

6m, mặt đỉnh tràn dạng bản bê tông cốt thép kết hợp làm mặt cầu 

qua tràn làm đường giao thông qua mặt đập, tuy nhiên bề rộng 

mặt tràn nhỏ hơn nền đường và không có hộ lan gây mất an toàn 

giao thông. Tràn xả lũ đã xuống cấp, nứt vỡ tường cánh, sân tiêu 

năng bị xói vỡ. 

- Cống lấy nước: Phía phải đập dạng cống hộp bê tông, cao độ 

lấy nước thấp hơn đỉnh đập 3m, dạng lấy nước trên mặt, cống 

được điều tiết bằng van thượng lưu kiểu van phẳng. 

- Hệ thống kênh: Kênh sau cống là kênh đất dài L= 200m. 

- Đập đất: Sửa chữa, nâng cấp đập đất cũ với chiều dài 

120m; đắp áp trúc mái thượng hạ lưu đập (mt=2,5; 

mh=2); lát mái thượng lưu tấm bê tông cốt thép; đổ bê 

tông đỉnh đập. 

- Tràn xả lũ: Nâng cấp tràn xả lũ bên vai trái tại vị trí 

tràn cũ, chiều rộng tràn 6m kết cấu BTCT, mặt đỉnh 

tràn bố trí mặt cầu giao thông. 

- Cống lấy nước: Thay thế cống dưới đập bằng ống 

thép D300mm; bố trí nhà van hạ lưu. 

- Hệ thống kênh: Kiên cố kênh bằng bê tông cốt thép 

với chiều dài L=200m, mặt cắt kênh BxH=(40x50)cm. 
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12 

Đập Đồng 

Giẳng, xã 

Yên Lạc, 

huyện Phú 

Lương 

Huyện 

Phú 

Lương 

- Đập đất: Đập đất dài 140m, chiều cao đập 4m, mái thượng lưu 

đập mt=1,5; mái hạ lưu đập mh=1,5, hiện trạng đập đắp bằng đất 

đỉnh đập rộng 4m. Mái đập thượng hạ lưu nhiều vị trí bị lún sụt 

và có hiện tượng thấm nước ra mái hạ lưu, lòng hồ rộng khoảng 

0,5 ha bị bồi lắng nhiều. 

- Tràn xả lũ: Tràn nằm phía vai phải của đập rộng 1,5m ngưỡng 

tràn đã gia cố, dốc nước và sân tiêu năng đang chảy tự do bằng 

đất. 

- Cống lấy nước: Cống gạch xây đã rỏ rỉ và xuống cấp, điều tiết 

nước bằng van thượng lưu dạng van phẳng V5. 

- Hệ thống kênh: Kênh sau cống đã kiên cố. 

- Đập đất: Sửa chữa, nâng cấp đập đất cũ với chiều dài 

140m; đắp áp trúc mái thượng hạ lưu đập (mt=2,5; 

mh=2); lát mái thượng lưu tấm bê tông cốt thép; đổ bê 

tông đỉnh đập. 

- Tràn xả lũ: Nâng cấp tràn xả lũ bên vai phải tại vị trí 

tràn cũ, chiều rộng tràn 4m kết cấu BTCT, mặt đỉnh 

tràn bố trí mặt cầu giao thông. 

- Cống lấy nước: Thay thế cống dưới đập bằng ống 

thép D300mm; bố trí nhà van hạ lưu. 

13 

Hồ Ba 

Chương, xã 

Vô Tranh, 

huyện Phú 

Lương 

Huyện 

Phú 

Lương 

- Đập đất: Đập đất dài đập 60m, chiều cao đập 4m, mái thượng 

lưu đập mt=1,0, mái hạ lưu đập mh=1,2, đỉnh đập rộng 4m. Mái 

đập thượng hạ lưu nhiều vị trí bị lún sụt; lòng hồ rộng khoảng 

120m và kéo dài giữa hai dải đồi thấp với chiều dài 2km bị bồi 

lắp nhiều làm giảm dung tích chứa nước. Hồ chứa nước dạng hồ 

chìm sâu so với khu tưới và sử dụng nước chủ yếu là nước mặt ở 

cao độ thấp hơn đỉnh đập 2m. 

- Tràn xả lũ: Chưa có tràn xả lũ, nước ngập chảy tự do qua ngách 

phải hồ ra cánh đồng sau khu vực đập. 

- Cống lấy nước: Cống lấy nước là ống cống bê tông D100mm, 

nằm trên vai phải đập và chưa có van điều tiết. 

- Hệ thống kênh: Kênh sau cống là hệ thống kênh đất dài khoảng 

700m. 

- Đập đất: Sửa chữa, nâng cấp đập đất cũ với chiều dài 

60m; đắp áp trúc mái thượng hạ lưu đập (mt=2,5; 

mh=2); lát mái thượng lưu tấm bê tông cốt thép; đổ bê 

tông đỉnh đập. 

- Tràn xả lũ: Nâng cấp tràn xả lũ bên vai trái tại vị trí 

tràn cũ, chiều rộng tràn 4m kết cấu BTCT, mặt đỉnh 

tràn bố trí mặt cầu giao thông. 

- Cống lấy nước: Thay thế cống dưới đập bằng ống 

thép D300mm; bố trí nhà van hạ lưu. 

- Hệ thống kênh: Kiên cố kênh bằng bê tông cốt thép 

với chiều dài L=700m, mặt cắt kênh BxH=(40x50)cm. 



22 

14 

Hồ Gốc 

Trám, xã 

Phấn Mễ, 

huyện Phú 

Lương 

Huyện 

Phú 

Lương 

- Đập đất: Đập chính chiều dài 120m, chiều cao đập 8m, mái 

thượng lưu đập mt=2, mái hạ lưu đập mh=2, đỉnh đập rộng 4m, 

phần mái hạ lưu cây cối mọc um tùm mái đập có hiện tượng 

thấm. Đập phụ dài 50m, chiều cao đập 5m, mái thượng lưu đập 

mt=1,5 bị xói lở mạnh, mái hạ lưu đập mh=1,3, đỉnh đập rộng 

3m, phần mái hạ lưu cây cối mọc um tùm mái đập có hiện tượng 

thấm. 

- Tràn xả lũ: Chưa có tràn xả lũ, nước ngập chảy tự do qua mặt 

đập phụ. 

- Cống lấy nước: Cống lấy nước là ống cống gạch xây trong đập 

chính dài 30, điều tiết bằng van thượng lưu, kiểu van phẳng bị 

nứt gãy, thấm rò nước. 

- Hệ thống kênh: Hệ thống kênh sau đập chính và đập phụ là 

kênh đất dài 1000m đã hư hỏng và nhỏ không đủ điều kiện dẫn 

nước. 

- Đập đất: Sửa chữa, nâng cấp 02 đập đất cũ với tổng 

chiều dài 170m; đắp áp trúc mái thượng hạ lưu đập 

(mt=2,5; mh=2); lát mái thượng lưu tấm bê tông cốt 

thép; đổ bê tông đỉnh đập. 

- Tràn xả lũ: Xây dựng tràn xả lũ trên đập phụ, chiều 

rộng tràn 4m kết cấu BTCT, mặt đỉnh tràn bố trí mặt 

cầu giao thông. 

- Cống lấy nước: Thay thế cống dưới đập bằng ống 

thép D300mm; bố trí nhà van hạ lưu. 

- Hệ thống kênh: Kiên cố kênh bằng bê tông cốt thép 

với chiều dài L=1000m, mặt cắt kênh 

BxH=(40x50)cm. 

15 

Hồ Khe 

Ngang, xã 

Yên Đổ, 

huyện Phú 

Lương 

Huyện 

Phú 

Lương 

- Đập đất: Hiện tại công trình có hai đập đất, đập chính dài 30m, 

cao 8m, đập phụ dài 10m, cao 8m, hệ số mái thượng hạ lưu 

m=1,5. Khu vực đập đất cây cối mọc um tùm, mái đất bị lún sụt 

và sập sệ, có hiện tượng thấm nước qua thân đập, phần đập phụ 

bị hư hỏng nặng, nước lũ tràn tự do qua mặt và mái đập phụ. 

- Cống lấy nước: Có hai cống lấy nước bằng gạch xây dưới thân 

đập chính và đập phụ, có hệ thống điều tiết bằng van thượng lưu 

nhưng đã hư hỏng nặng; hệ thống cống bị rò rỉ van thượng lưu 

không còn hoạt động được. 

- Tràn xả lũ: Hiện tại có một tràn xả lũ bằng đất nằm ở đầu đập 

chính dạng khe tự nhiên rộng 3m, dài 50m. 

- Hệ thống kênh: Tuyến kênh sau cống dài 1.500 m là kênh đất. 

- Đường quản lý: Tuyến đường hiện tại vào công trình là đất dài 

400m. 

- Đập đất: Sửa chữa, nâng cấp 02 đập đất cũ với tổng 

chiều dài 40m; đắp áp trúc mái thượng hạ lưu đập 

(mt=2,5; mh=2); lát mái thượng lưu tấm bê tông cốt 

thép; đổ bê tông đỉnh đập. 

- Tràn xả lũ: Nâng cấp tràn xả lũ trên đập chính với 

chiều rộng tràn B=3m. 

- Cống lấy nước: Thay thế 02 cống dưới đập bằng ống 

thép D300mm; bố trí nhà van hạ lưu. 

- Hệ thống kênh: Kiên cố kênh bằng bê tông cốt thép 

với chiều dài L=1500m, mặt cắt kênh 

BxH=(40x50)cm. 

- Đường quản lý: Nâng cấp tuyến đường quản lý kết 

hợp đường cứu hộ, cứu nạn dài 400m, bề rộng đường 

b=4m, kết cấu bê tông M200. 
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16 

Hồ Thâm 

Sẳm, xã 

Hợp 

Thành, 

huyện Phú 

Lương 

Huyện 

Phú 

Lương 

- Đập đất: Đập đất dài 60m, cao 6m, hệ số mái thượng, hạ lưu 

m=1,5, khu vực đập đất cây cối mọc um tùm, mái đất bị lún sụt 

và sập sệ, có hiện tượng thấm nước qua thân đập, nước lũ tràn tự 

do qua mặt và mái đập phụ. 

- Cống lấy nước: Cống lấy nước bằng gạch xây dưới thân đập 

chính, có hệ thống điều tiết bằng van thượng lưu nhưng đã hư 

hỏng nặng, cống bị rò rỉ van thượng lưu không còn hoạt động 

được. 

- Tràn xả lũ: Công trình chưa có tràn xả lũ, nước tràn dâng tự do 

qua mặt đập. 

- Hệ thống kênh: Tuyến kênh lấy nước sau cống dài 200m là 

kênh đất. 

- Đường quản lý: Tuyến đường hiện tại vào công trình là đường 

bằng đất dài 200m. 

- Đập đất: Sửa chữa, nâng cấp đập đất cũ với chiều dài 

60m; đắp áp trúc mái thượng hạ lưu đập (mt=2,5; 

mh=2); lát mái thượng lưu tấm bê tông cốt thép; đổ bê 

tông đỉnh đập. 

- Tràn xả lũ: Xây dựng tràn xả lũ trên đập chính với 

chiều rộng tràn B=3m. 

- Cống lấy nước: Thay thế cống dưới đập bằng ống 

thép D300mm; bố trí nhà van hạ lưu. 

- Đường quản lý: Nâng cấp tuyến đường quản lý kết 

hợp đường cứu hộ, cứu nạn dài 200m, bề rộng đường 

b=4m, kết cấu bê tông M200. 

III HUYỆN ĐẠI TỪ 

17 

Đập Tân 

Lập, xã 

Phú Lạc, 

huyện Đại 

Từ: 

Huyện 

Đại 

Từ 

- Đập: Đập dâng nước trên suối … được xây dựng năm 2006, đập 

dài 10m, cao 2m kết cấu đá xây bọc bê tông, tường cánh đá xây 

trát VXM. Đỉnh đập thấp nên hiện tại tuyến kênh không dẫn tưới 

tự chảy được khu ruộng cao (phải bơm tát), đập hiện bị thấm qua 

hai vai đập và khe lún, sân tiêu năng bị xói, sân sau tiêu năng bị 

vỡ tạo hố xói sâu khoảng 1m hiện được gia cố tạm bằng đá xếp 

và tảng bê tông. 

- Tường cánh thượng lưu ngắn và thấp dạng tràn bãi, các trận lũ 

gây xói khu ruộng canh tác. 

- Kênh tưới: kênh dài khoảng 1 km đoạn đầu tuyến kênh xây 

gạch mặt cắt (40x40)cm đã xuống cấp gãy vỡ nhiều đoạn, doạn 

sau là kênh đất. 

- Đường quản lý: dài khoảng 300m là đường đất rộng trung bình 

2-3m. 

- Đập: bọc BTCT nâng cao 20cm và chống thấm cho 

thân đập. Lấp hố xói bằng đá xây, gia cố sân tiêu năng 

và sân sau tiêu năng BTCT dày 20cm. 

- Tường cánh: Nâng cao tường cánh thượng lưu 

khoảng 30cm, kéo dài khoảng 50m để chống xói bảo 

vệ ruộng. 

- Kênh tưới: Nâng cao độ đáy kênh, kiên cố toàn bộ 

tuyến kênh chính khoảng 1km theo tuyến cũ, kết cấu 

bê tông.  

- Đường quản lý: Nâng cấp tuyến đường đất hiện tại 

dài khoảng 300m sang kết cấu mặt bê tông dày 18cm, 

rộng B=3m. 
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18 

Hồ Lâm 

Nghiệp, xã 

Bình 

Thuận, 

huyện Đại 

Từ: 

Huyện 

Đại 

Từ 

- Đập: đập đất do HTX đắp bằng máy ủi và đầm thủ công từ năm 

1970, đập dài 60m, cao 4m; mái chưa được gia cố bị xói thành 

rãnh chảy xệ tại hạ lưu, sạt lở nghiêm trọng tại thượng lưu gây 

mất an toàn có nguy cơ vỡ đập. Thân đập có nhiều cây cỏ mọc, bị 

thấm nên không trữ đủ nước phục vụ tưới.- Cống lấy nước: cống 

xây gạch đặt D400 bên trái đập hiện bị nứt gãy vỡ, không có van 

điều tiết.- Tràn: Chưa có tràn xả lũ, nước tràn qua cống nên 

không đảm bảo lưu lượng tháo lũ.- Kênh: Kênh sau cống toàn bộ 

là kênh đất, tuyến chính dài khoảng 1,1km.- Đường quản lý: từ 

đường liên xóm đi qua đỉnh đập là đường đất và cấp phối dài 

1km rộng trung bình B=3-4m. 

- Đập: bóc bỏ lớp đất phong hóa, đắp áp trúc mái m=2-

2,5, gia cố mái thượng lưu bằng tấm lát bê tông, mái 

hạ lưu thoát nước kiểu ốp mái, mặt đỉnh đập đổ bê 

tông.- Tràn xả lũ: Xây mới tràn xả lũ bên vai đập kết 

cấu bê tông, bề rộng đẩm bảo khả năng tháo lũ.  - 

Cống tưới: xây mới cống tưới theo tuyến cũ kết cấu 

ống thép D300 đặt trên bệ bê tông, va điều tiết tại hạ 

lưu.- Kênh tưới: kiên cố tuyến kênh đất hiện tại kết cấu 

bê tông chiều dài 1,1km, mặt cắt (40x40)cm

- Đường quản lý kết hợp giao thông nội bộ: Chiều dài 

1km, rộng nền Bn=4-5m, mặt Bm=3m bê tông dày 

18cm. 

19 

Hồ Ba Tua, 

xã Bình 

Thuận, 

huyện Đại 

Từ 

Huyện 

Đại 

Từ 

- Đập: đập đất do HTX đắp bằng máy ủi và đầm thủ công từ năm 

1978, đập dài 55m, cao 4m; mái chưa được gia cố bị xói thành 

rãnh chảy xệ tại hạ lưu nhiều cây cỏ moc và hang chuột, sạt lở 

xói hàm ếch tại mái thượng lưu gây mất an toàn có nguy cơ vỡ 

đập. Lòng hồ người dân đắp ngăn đôi để nuôi cá làm giảm dung 

tích chứa. Thân đập bị thấm nên không trữ đủ nước phục vụ tưới. 

- Cống lấy nước: lắp đặt bằng các ống cống bê tông D300 đặt 

trực tiếp trên nền đất bên trái đập hiện bị nứt gãy các khớp nối, 

không có van điều tiết. 

- Tràn: Chưa có tràn xả lũ, nước tràn qua cống nên không đảm 

bảo lưu lượng tháo lũ. 

- Kênh: Kênh sau cống đoạn đầu xây gạch mặt cắt nhỏ, đoạn sau 

là kênh đất, tuyến chính dài khoảng 0,5km. 

- Đường quản lý: từ đường trục đi vào đỉnh đập là đường đất dài 

100m rộng trung bình B=3m. 

- Đập: bóc bỏ lớp đất phong hóa, đắp áp trúc mái m=2-

2,5, gia cố mái thượng lưu bằng tấm lát bê tông, mái 

hạ lưu thoát nước kiểu ốp mái, mặt đỉnh đập đổ bê 

tông. 

- Tràn xả lũ: Xây mới tràn xả lũ bên vai đập kết cấu bê 

tông, bề rộng đẩm bảo khả năng tháo lũ.   

- Cống tưới: xây mới cống tưới theo tuyến cũ kết cấu 

ống thép D300 đặt trên bệ bê tông, va điều tiết tại hạ 

lưu. 

- Kênh tưới: kiên cố tuyến kênh đất hiện tại kết cấu bê 

tông chiều dài 1,1km, mặt cắt (40x40)cm 

- Đường quản lý kết hợp giao thông nội bộ: Chiều dài 

1km, rộng nền Bn=4-5m, mặt Bm=3m bê tông dày 

18cm. 
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20 

Đập Tân 

Yên, xã Mỹ 

Yên, huyện 

Đại Từ 

Huyện 

Đại 

Từ 

- Đập: đập dâng nước trên nhánh suối Cái được xây dựng năm 

2001, đập dài 15m, cao 1,8m kết cấu đá thân đập và tường cánh 

đá xây trát VXM. Đỉnh đập thấp nên hiện tại tuyến kênh không 

dẫn tưới tự chảy được khu ruộng cao (phải bơm tát), đập hiện bị 

thấm qua hai vai đập và khe lún, sân tiêu năng ngắn và có nhiều 

hòn đá tảng trong hố tiêu năng gây bị xói vỡ sân sau tiêu năng,  

- Tường cánh thượng lưu ngắn chưa cắm sâu vào 2 bên đồi nên 

khi mưa lũ nước chảy vòng qua 2 vai đập làm xói bờ đất trên 

đỉnh tường cánh. 

- Kênh tưới: kênh dài khoảng 1,1 km đoạn đầu tuyến kênh xây 

gạch mặt cắt (30x30)cm đã xuống cấp gãy vỡ nhiều đoạn, đoạn 

sau là kênh đất. 

- Đường quản lý: dài khoảng 300m là đường đất rộng trung bình 

2-3m. 

- Đập: bọc BTCT nâng cao 30-40cm và chống thấm 

cho thân đập. Lấp hố xói bằng đá xây, gia cố sân tiêu 

năng và sân sau tiêu năng BTCT dày 20cm. 

- Tường cánh: Nâng cao và kéo dài tường cánh thượng 

đảm bảo khả năng chống lũ. 

- Kênh tưới: Nâng cao độ đáy kênh, kiên cố toàn bộ 

tuyến kênh chính khoảng 1,1km theo tuyến cũ, kết cấu 

bê tông.  

- Đường quản lý: Nâng cấp tuyến đường đất hiện tại 

dài khoảng 350m sang kết cấu  bê tông dày 18cm, rộng 

B=3m. 

21 

Đập Vai 

Làng, xã 

Bình 

Thuận, 

huyện Đại 

Từ 

Huyện 

Đại 

Từ 

- Đập dâng: Hiện tại công trình đã có một đập dâng nước bằng 

bao tải đất do nhân dân tự đắp, chiều dài đập 50m, chiều cao đập 

3,5m. 

- Hệ thống kênh: Hệ thống kênh lấy nước bên vai trái đập, đoạn 

đầu đã được xây dựng bằng bê tông và đá xây; còn lại 500m kênh 

đất chưa được kiên cố. 

- Đập dâng: Nâng cấp đập dâng cũ với chiều dài đập 

50m, chiều cao đập 3,5m; mặt cắt đập dạng hình thang 

với các thông số dự kiến mái thượng lưu đập mt=0; 

mái hạ lưu đập m=1,5; kết cấu đập xây bằng đá xây và 

bọc ngoài bằng bê tông cốt thép. 

- Hệ thống kênh: Kiên cố kênh bằng bê tông cốt thép 

với chiều dài L=500m, mặt cắt kênh BxH=(40x50)cm. 

IV HUYỆN ĐỊNH HÓA 

22 

Hồ Thẩm 

Khán, xã 

Tân 

Dương, 

huyện Định 

Hóa 

Huyện 

Định 

Hóa 

- Đập đất: Chiều dài đập 50m, chiều cao đập 8m, mái thượng lưu 

đập mt=1,2, mái hạ lưu đập mh= 1,5, đỉnh đập rộng 3m, mái đập 

thượng hạ lưu nhiều vị trí bị lún sụt và có hiện tượng thấm nước 

ra mái hạ lưu. 

- Tràn xả lũ: Hiện tại công trình chưa có tràn xả lũ, mùa mưa lũ 

nước tràn tự do qua khe đất bên vai phải đập. 

- Cống lấy nước: Cống nước nước hiện tại bên trái đập xây gạch 

đã hư hỏng, cống điều tiết bằng van thượng lưu kiểu bậc thang. 

- Hệ thống kênh: Hệ thống kênh sau hồ là tuyến kênh bê tông. 

- Đường quản lý: Tuyến đường vào hồ dài 200m là đường đất 

rộng 3m. 

- Đập đất: Sửa chữa nâng cấp đập đất cũ với chiều dài 

50m; đắp áp trúc mái thượng hạ lưu đập (mt=2,5; 

mh=2); lát mái thượng lưu tấm bê tông cốt thép; đổ bê 

tông đỉnh đập. 

-Tràn xả lũ: Xây dựng một tràn xả lũ bên phải lòng hồ 

với chiều rộng tràn B=4m. 

- Cống lấy nước: Thay thế cống dưới đập bằng ống 

thép D300mm. 

- Đường quản lý: Nâng cấp tuyến đường quản lý, kêt 

hợp cứu hộ cứu nạn dài 200m, bề rộng đường B=3m, 

kết cấu bê tông M200. 
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23 

Hồ Thâm 

Pùng, xã 

Lam Vĩ, 

huyện Định 

Hóa 

Huyện 

Định 

Hóa 

- Đập đất: Chiều dài 100m, chiều cao đập 4,5m, mái thượng lưu 

đập mt=1,2, mái hạ lưu đập mh= 1,5, đỉnh đập rộng 3m, ái 

thượng hạ lưu bị lún sụt và có hiện thượng thấm, phía sau hồ là 

một ao nước của nhân dân rộng khoảng 0,5ha (dạng liên hồ); 

lòng hồ rộng khoảng 2 ha. 

- Tràn xả lũ kết hợp cống lấy nước: Hiện tại công trình không có 

tràn và cống, hồ tháo nước qua bờ phải đập và chảy trực tiếp 

xuống ao sau đập. 

- Hệ thống kênh: Hệ thống kênh lấy nước trực tiếp qua ao sau hồ 

cách đập đất 300m. 

- Đường quản lý: Tuyến đường quản lý là đường đất dài 200, 

rộng 2m. 

- Đập đất: Sửa chữa nâng cấp đập đất cũ với chiều dài 

100m; đắp áp trúc mái thượng hạ lưu đập (mt=2,5; 

mh=2); lát mái thượng lưu tấm bê tông cốt thép; đổ bê 

tông đỉnh đập. 

- Tràn xả lũ: Xây dựng một tràn xả lũ bên phải lòng hồ 

với chiều rộng tràn B=4m. 

- Cống lấy nước: Thay thế cống dưới đập bằng ống 

thép D300mm; nhà van hạ lưu. 

- Hệ thống kênh: Kiên cố kênh bằng bê tông cốt thép 

với chiều dài L=300m, mặt cắt kênh BxH=(40x50)cm. 

- Đường quản lý: Nâng cấp tuyến đường quản lý, kêt 

hợp cứu hộ cứu nạn dài 200m, bề rộng đường B=3m, 

kết cấu bê tông M200. 

24 

Hồ Thâm 

Bứng, xã 

Linh 

Thông, 

huyện Định 

Hóa 

Huyện 

Định 

Hóa 

- Đập đất: Hồ Thâm Bứng, xã Linh Thông được xây dựng từ năm 

1980 và đắp bằng đất, được sửa chữa và nâng cấp lại năm 2017 

với chiều dài đập 50m, chiều cao đập 8m, hệ số mái thượng lưu 

mt=2,5, mái hạ lưu mh=2,25. Đỉnh đập rộng 5m đã đổ bê tông, 

mái thượng lưu là mái đất, mái hạ lưu trồng cỏ và có tiêu nước là 

đá xếp ở chân đập kiểu ốp mái. Lòng hồ rộng khoảng 1,6 ha. Do 

hai bên bờ hồ phía vai phải và vai trái của đập phần đất nguyên 

thổ là đồi thấp và vườn của nhân dân, nền địa chất tại khu vực có 

tính thẩm thấu nước cao gây nên hiện tượng thấm nước qua hai 

bên mang đập, phía phải cách đầu đập 6m là đường giao thông 

liên xóm nên có hiện tượng thấm nước ra mặt đường. 

- Tràn xả lũ: Hiện tại công trình đã có tràn bê tông kiên cố nằm 

trên mái đập rộng 2m, dẫn nước suống chân phía hạ lưu đập và 

kênh tiêu. 

- Cống lấy nước: Công trình đã có cống là ống Gang D300mm, 

điều tiết bằng van hạ lưu nằm trong nhà van. 

- Hệ thống kênh: Hệ thống kênh lấy nước sau cống đã được kiên 

cố. 

Nâng cấp mái thượng lưu đập bằng tấm lát bê tông 

M200 trên toàn bộ mái thượng lưu. Đào và bóc toàn bộ 

nền địa chất yếu có độ thấm cao ở hai bên mang hồ 

trong phạm vi dài 40m, rộng 5m phần tiếp giáp với 

đập đất thay bằng đất tốt có hệ số thấm nhỏ. Khoan 

phụt chống thấm phần mang hồ tính từ đầu phải đập 

lên thượng lưu khoảng 80m phần tiếp giáp với đường 

giao thông. Phần tiếp giáp với lòng hồ bố trí hai tường 

kè dạng kè tường trọng lực kết hợp mái để bảo vệ mái 

hồ và chống thấm dài mỗi bên 40m, cao 8m. 
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25 

Hồ Nà 

Khe, xã 

Phúc Chu, 

huyện Định 

Hóa 

Huyện 

Định 

Hóa 

- Đập đất: Chiều dài đập 40m, chiều cao đập 3m, mái thượng lưu 

đập mt=2, mái hạ lưu đập mh=2,5, đỉnh đập rộng 3m. Hiện trạng 

công trình là một dạng hồ trên núi có độ cao trên khu vực tưới, 

phía mái hạ lưu đập nhân dân trồng chè, lòng hồ rộng khoảng 

1ha.- Tràn xả lũ: Hiện tại công trình chưa có tràn xả lũ, mùa mưa 

lũ nước tràn tự do qua khe đất bên vai phải đập.- Cống lấy nước: 

Cống nước nước hiện tại là một đường ống nhựa D200mm, lấy 

nước tự do trong hồ và chảy ngược lên hệ thống kênh xây nhỏ 

bằng bê tông do nhân dân tự làm, hình thức lấy nước kiểu xi 

phông đặt ngầm trong đập.- Hệ thống kênh: Kênh lấy nước sau 

cống đã được gia cố bằng bê tông. 

- Đập đất: Sửa chữa nâng cấp đập đất cũ với chiều dài 

40m; đắp áp trúc mái thượng hạ lưu đập (mt=2,5; 

mh=2); lát mái thượng lưu tấm bê tông cốt thép; đổ bê 

tông đỉnh đập.-Tràn xả lũ: Xây dựng một tràn xả lũ 

bên phải lòng hồ với chiều rộng tràn B=4m.

- Cống lấy nước: Thay thế cống dưới đập bằng ống 

thép D300mm; nhà van hạ lưu. 

26 

Hồ Bó Mạ, 

xã Kim 

Phượng, 

huyện Định 

Hóa 

Huyện 

Định 

Hóa 

 

- Đập đất: chiều dài đập 100m, chiều cao đập 4m, mái thượng lưu 

đập mt=1,5, mái hạ lưu đập mh=2, đỉnh đập rộng 4m, phía mái hạ 

lưu đập bằng đất đã bắt đầu xuống cấp, lún sụt và có hiện tượng 

thấm nước ra mái đập. 

- Tràn xả lũ kết hợp cống lấy nước: Hiện tại công trình tràn xả lũ 

kết hợp với cống tưới bằng bê tông dạng tràn hở ngăn nước bằng 

đập tràn thực dụng hình thang rộng 2m. Hiện trạng tràn đã xuống 

cấp bong tróc, lòng tràn đã lún sụt và có nước ngầm thấm qua 

bản đáy và tiêu năng. 

- Hệ thống kênh: Kênh sau cống là kênh đất dài 100m. 

 

- Đập đất: Sửa chữa nâng cấp đập đất cũ với chiều dài 

100m; đắp áp trúc mái thượng hạ lưu đập (mt=2,5; 

mh=2); lát mái thượng lưu tấm bê tông cốt thép; đổ bê 

tông đỉnh đập. 

- Tràn xả lũ: Nâng cấp tràn xả lũ với chiều rộng tràn 

B=4m. 

- Cống lấy nước: Thay thế cống dưới đập bằng ống 

thép D300mm; nhà van hạ lưu. 

- Hệ thống kênh: Kiên cố kênh bằng bê tông cốt thép 

với chiều dài L=100m, mặt cắt kênh BxH=(40x50)cm. 



28 

27 

Hồ Thâm 

Pầu, xã 

Kim 

Phượng, 

huyện Định 

Hóa 

Huyện 

Định 

Hóa 

- Đập đất: Khu vực đập đất chặn ngang qua hai eo đồi thấp hình 

thành lòng hồ trên núi, có độ chênh cao hơn so với khu vực tưới, 

dạng hồ trên núi. Tuy nhiên phần đập đất đã vỡ và sạt lở gần hết, 

chiều dài tuyến đập 50m, chiều cao đập cũ 5m, mái đập thượng 

hạ lưu đập không còn hình thù cố định cây cối mọc um tùm. 

Dung tích chứa nước chủ yếu là phần lòng hồ nằm phía sâu vào 

thượng lưu. Lòng hồ rộng khoảng 2ha. 

- Tràn xả lũ: Công trình chưa có tràn xả lũ, thoát nước trong hồ 

chảy tự do qua phần mặt đập cũ. 

- Cống lấy nước: Công trình chưa có cống lấy nước, nhân dân tự 

đào kênh đất tự do qua mặt đập chảy ra kênh đã có cách vị trí đập 

đất 100m. 

- Hệ thống kênh: Kênh dẫn nước sau cống là kênh đất dài 100m. 

 

- Đập đất: Sửa chữa nâng cấp đập đất cũ với chiều dài 

50m; đắp áp trúc mái thượng hạ lưu đập (mt=2,5; 

mh=2); lát mái thượng lưu tấm bê tông cốt thép; đổ bê 

tông đỉnh đập. 

- Tràn xả lũ: Xây dựng tràn xả lũ với chiều rộng tràn 

B=4m. 

- Cống lấy nước: Thay thế cống dưới đập bằng ống 

thép D300mm; nhà van hạ lưu. 

- Hệ thống kênh: Kiên cố kênh bằng bê tông cốt thép 

với chiều dài L=100m, mặt cắt kênh BxH=(40x50)cm. 

V HUYỆN ĐỒNG HỶ 

28 

Hồ xóm Trí 

Son, xã 

Nam Hòa, 

huyện 

Đồng Hỷ 

Huyện 

Đồng 

Hỷ 

- Đập đất: Là một đập đắp bằng đất được xây dựng từ những năm 

đầu 80 thế kỷ trước nhưng chưa được nâng cấp, chiều dài đập 

100m, chiều cao đập 4m, mái thượng lưu đập mt=1,5, mái hạ lưu 

đập mh=1,5. Hiện trạng đập đất hai bên mái cây cối nhỏ mọc um 

tùm, nhiều vị trí mái đập bị sạt lở. Phía hạ lưu đập một số vị trí 

đã bị rò rỉ và thấm nước nên không chứa được đầy nước. Đỉnh 

đập kết hợp đường giao thông rộng 4m. Lòng hồ được bao quanh 

bằng các ngọn đồi nhỏ và thấp, có diện tích khoảng 6ha bị bối 

lắng khá nhiều. 

- Cống lấy nước: Cống cũ dài 22m nằm trên thân đập chính có 

một cống lấy nước được xây dựng từ nhiều năm trước, cống đã bị 

xuống cấp hư hỏng nặng, nhà van hạ lưu được xây bằng gạch đã 

bị vỡ vì vậy việc vận hành lấy nước rất khó khăn. 

- Tràn xả lũ: Đất tự nhiên với chiều dài khoảng 20m, năm trên 

giữa thân đập không có dốc nước và sân tiêu năng nên không 

đảm bảo thoát lũ. Đường liên xóm đi qua đỉnh đập là đường đất, 

chiều dài khoảng 800m. 

- Hệ thống kênh: Đã có hệ thống kênh tưới đã được kiên cố bằng 

gạch xây. 

- Đập đất: Sửa chữa nâng cấp đập đất cũ với chiều dài 

100m; đắp áp trúc mái thượng hạ lưu đập (mt=2,5; 

mh=2); lát mái thượng lưu tấm bê tông cốt thép; đổ bê 

tông đỉnh đập. 

- Tràn xả lũ: Xây dựng tràn xả lũ với chiều rộng tràn 

B=4m, mặt đỉnh tràn bố trí mặt cầu giao thông. 

- Cống lấy nước: Thay thế cống dưới đập bằng ống 

thép D300mm; nhà van hạ lưu. 

- Đường quản lý: Nâng cấp tuyến đường quản lý, kêt 

hợp cứu hộ cứu nạn dài 800m, bề rộng đường B=3m, 

kết cấu bê tông M200. 
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29 

Hồ Đồng 

Vung, xã 

Hòa Bình, 

huyện 

Đồng Hỷ 

Huyện 

Đồng 

Hỷ 

- Đập đất: Chiều dài đập 40m, chiều cao đập 7m, mái thượng lưu 

đập mt=1,5, mái hạ lưu đập mh=1,5, đỉnh đập kết hợp đường 

giao thông liên xóm đã được đổ bê tông rộng 3,5m, mái đập 

nhiều vị trí sạt lở và đã có hiện thượng thấm nước xuống mái hạ 

lưu. 

- Cống lấy nước: Cống lấy nước nằm trên thân đập ở góc bên trái 

được xây dựng nhiều năm nên có hiện tượng gấm qua mang 

cống, cống lấy nước dạng bậc thang. 

- Tràn xả lũ: Tràn được nhân dân tự đào tạo ra một rãnh để lúc có 

sự cố lũ thì thoát lũ qua. 

- Hệ thống kênh: Hiện tại là hệ thống kênh đất với chiều dài 

2000m. 

- Đập đất: Sửa chữa nâng cấp đập đất cũ với chiều dài 

40m; đắp áp trúc mái thượng hạ lưu đập (mt=2,5; 

mh=2); lát mái thượng lưu tấm bê tông cốt thép; đổ bê 

tông đỉnh đập. 

- Tràn xả lũ: Xây dựng tràn xả lũ với chiều rộng tràn 

B=4m, mặt đỉnh tràn bố trí mặt cầu giao thông. 

- Cống lấy nước: Thay thế cống dưới đập bằng ống 

thép D300mm; nhà van hạ lưu. 

- Hệ thống kênh: Kiên cố kênh bằng bê tông cốt thép 

với chiều dài L=2000m, mặt cắt kênh 

BxH=(40x50)cm. 

VI THỊ XÃ PHỔ YÊN 

30 

Đập Hồng 

Phong, xã 

Phúc 

Thuận, thị 

xã Phổ Yên 

Thị xã 

Phổ 

Yên 

Đập dâng bê tông, chiều rộng tràn nước B= 50m, đập cao 2,5m 

ngăn nước trên suối để lấy nước vào hệ thống kênh. Hiện tại 

không dẫn được nước do vai đập bên trai bị vỡ xói rộng khoảng 

30m, qua mỗi trận mưa nhân dân khắc phục tạm thời bằng xếp đá 

và bao tải đất gia cố bằng cọc tre nên việc lấy nước canh tác của 

khu vực hết sức là khó khăn. 

- Đập dâng: Sửa chữa, nâng cấp đập dâng nước dạng 

đập tràn tại vị trí từ tuyến đập cũ có chiều rộng tràn 

nước khoảng 50m, chiều cao đâp khoảng 2,5m; thân 

đập được xây bằng đá xây VXM M100 bên ngoài bọc 

BTCT M200, tường cánh đập có kết cấu bê tông M200 

kiểu tường trọng lực. 

- Sân tiêu năng: Có kết cấu hai lớp, lớp dưới là đá xây 

VXM M100, lớp trên là BTCT M200. Hai tường bên 

bể tiêu năng kết cấu bê tông M200, kiểu tường trọng 

lực. 

- Hệ thống kênh: Kiên cố kênh bằng bê tông cốt thép 

với chiều dài L=600m, mặt cắt kênh BxH=(40x50)cm. 
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VII THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG 

31 

Hồ Khe 

Giếng (cổ 

rắn), 

phường 

Châu Sơn, 

thành phố 

Sông Công 

Thành 

phố 

Sông 

Công 

- Đập dâng: Đập đắp bằng đất đã trên 30 năm với chiều dài 50m, 

chiều cao đập 4m có hiện tượng thấm mất nước qua thân đập nên 

hồ không chứa được đầy nước, lòng hồ bị bồi lấp làm giảm dung 

tích chứa nên không đủ nước tưới; mái thượng lưu đập mt=1,5 

chưa được gia cố nên bị sạt lở một số vị trí; mái hạ lưu đập 

mh=1,5 chưa có thiết bị thoát nước, trên mái có nhiều cây cỏ tiềm 

ẩn có tổ mối, hang chuột; đỉnh đập nối với đường quản lý bằng 

đất nhỏ hẹp trung bình 3m, không có hướng thoát nước. 

- Cống lấy nước: Cống lấy nước nằm trên thân đập ở góc bên trái 

có hiện tượng gấm qua mang cống, cống lấy nước có cửa vào và 

vận hành bằng khe phai. 

- Tràn xả lũ: Tràn xả lũ chưa có tràn xả lũ, thoát lũ qua cống lấy 

nước dưới  đập. 

- Hệ thống kênh: Hiện trạng kênh đất dài 700m bị vỡ và rò rỉ làm 

thất thoát nước. 

- Đập đất: Sửa chữa nâng cấp đập đất cũ với chiều dài 

50m; đắp áp trúc mái thượng hạ lưu đập (mt=2,5; 

mh=2); lát mái thượng lưu tấm bê tông cốt thép; đổ bê 

tông đỉnh đập. 

- Tràn xả lũ: Xây dựng tràn xả lũ với chiều rộng tràn 

B=4m, mặt đỉnh tràn bố trí mặt cầu giao thông. 

- Cống lấy nước: Thay thế cống dưới đập bằng ống 

thép D300mm; nhà van hạ lưu. 

- Hệ thống kênh: Kiên cố kênh bằng bê tông cốt thép 

với chiều dài L=700m, mặt cắt kênh BxH=(40x50)cm. 

VIII HUYỆN VÕ NHAI 

32 

Đập Cối 

Nước, xã 

Phú 

Thượng, 

huyện Võ 

Nhai 

Huyện 

Võ 

Nhai 

- Đập dâng: Đập dâng nước đắp bằng đất của nhân dân chặn 

ngang một suối chảy qua địa phận cánh đồng xóm Làng Phật với 

chiều dài đập 10m (Chiều rộng tràn nước); chiều cao đập 4m; 

mỗi mùa mưa lũ lại bị cuốn trôi và phá huỷ. 

- Hệ thống kênh: Công trình lấy nước từ đập tưới là hệ thống 

kênh đất dài 500 dẫn nước đến khu vực giữa cánh đồng xóm 

Làng Phật. 

- Đường quản lý: Hiện tại công trình chưa có đường quản lý. 

- Đập dâng: Nâng cấp đập dâng cũ với chiều dài đập 

10m, chiều cao đập 4m; mặt cắt đập dạng hình thang 

với các thông số dự kiến mái thượng lưu đập mt=0; 

mái hạ lưu đập m=1,5; kết cấu đập xây bằng đá xây và 

bọc ngoài bằng bê tông cốt thép. 

- Hệ thống kênh: Kiên cố kênh bằng bê tông cốt thép 

với chiều dài L=500m, mặt cắt kênh BxH=(40x50)cm. 

- Đường quản lý: Nâng cấp tuyến đường quản lý dài 

200m, bề rộng đường b=4m, kết cấu bê tông M200. 
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Phụ lục: BẢNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH ƯU TIÊN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG  

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI 

(Kèm theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp các hồ đập trên địa bàn tỉnh) 

STT Danh mục công trình 
Tổng mức đầu tư 

(đồng) 

I HUYỆN PHÚ BÌNH 15.200.000.000 

1 Hồ Cầu Ván, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình 5.200.000.000 

2 Hồ Cửa Làng, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình 4.700.000.000 

3 Hồ La Đuốc, xã Tân Kim, huyện Phú Bình 5.300.000.000 

II HUYỆN PHÚ LƯƠNG 9.000.000.000 

4 Hồ Ba Chương, xã Vô Tranh, huyện Phú Lương 3.800.000.000 

5 Hồ Thâm Sẳm, xã Hợp Thành, huyện Phú Lương 5.200.000.000 

III HUYỆN ĐẠI TỪ 4.000.000.000 

6 Hồ Lâm Nghiệp, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ: 4.000.000.000 

IV HUYỆN ĐỊNH HÓA 3.600.000.000 

7 Hồ Thâm Pùng, xã Lam Vĩ, huyện Định Hóa 3.600.000.000 

V HUYỆN ĐỒNG HỶ 5.500.000.000 

8 Hồ xóm Trí Son, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ 5.500.000.000 

VI THỊ XÃ PHỔ YÊN 5.600.000.000 

9 Đập Hồng Phong, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên 5.600.000.000 

VII THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG 4.600.000.000 

10 Hồ Khe Giếng (cổ rắn), phường Châu Sơn, thành phố Sông Công 4.600.000.000 

VIII HUYỆN VÕ NHAI 2.500.000.000 

11 Đập Cối Nước, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai 2.500.000.000 

TỔNG CỘNG 50.000.000.000 
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Phụ lục: BẢNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẦU TƯ TỪ VỐN THU SỬ DỤNG ĐẤT 

VÀ SẮP XẾP LẠI NHÀ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

STT Danh mục công trình 
Giá trị xây lắp sau 

thuế (đồng) 

I HUYỆN PHÚ BÌNH 27.000.000.000 

1 Hồ La Ri, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình 6.000.000.000 

2 Hồ Gốc Gáo, xã Tân Kim, huyện Phú Bình 5.500.000.000 

3 Hồ Hải Minh, xã Tân Kim, huyện Phú Bình 5.000.000.000 

4 Hồ Hố Cùng, xã Tân Kim, huyện Phú Bình 5.000.000.000 

5 Hồ Cầu Tre, xã Tân Thành, huyện Phú Bình 5.500.000.000 

II HUYỆN PHÚ LƯƠNG 30.000.000.000 

6 Hồ Ao Vả, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương 5.500.000.000 

7 Hồ Ao Mon , xã Yên Đổ, huyện Phú Lương 4.500.000.000 

8 Đập Khe Lin, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương 4.500.000.000 

9 Đập Đồng Giẳng, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương 4.500.000.000 

10 Hồ Gốc Trám, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương 5.500.000.000 

11 Hồ Khe Ngang, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương 5.500.000.000 

III HUYỆN ĐẠI TỪ 17.500.000.000 

12 Đập Tân Lập, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ: 4.000.000.000 

13 Hồ Ba Tua, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ 5.000.000.000 

14 Đập Tân Yên, xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ 4.500.000.000 

15 Đập Vai Làng, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ 4.000.000.000 
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IV HUYỆN ĐỊNH HÓA 20.500.000.000 

16 Hồ Thẩm Khán, xã Tân Dương, huyện Định Hóa 4.500.000.000 

17 Hồ Thâm Bứng, xã Linh Thông, huyện Định Hóa 3.500.000.000 

18 Hồ Nà Khe, xã Phúc Chu, huyện Định Hóa 3.500.000.000 

19 Hồ Bó Mạ, xã Kim Phượng, huyện Định Hóa 4.000.000.000 

20 Hồ Thâm Pầu, xã Kim Phượng, huyện Định Hóa 5.000.000.000 

V HUYỆN ĐỒNG HỶ 5.000.000.000 

21 Hồ Đồng Vung, xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ 5.000.000.000 

TỔNG CỘNG 100.000.000.000 

 















 

BÁO CÁO 

Đề xuất chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, khắc phục  

Kè Soi Quýt, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên 
 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật số 

62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Văn bản 

hợp nhất số 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội; 

Căn cứ Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013; 

Căn cứ các Nghị định: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật đầu tư công; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 

của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 06/2021/NĐ-CP 

ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết một số nội dung về quản 

lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-

CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự 

án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ đến năm 2020 của tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định số 3034/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về 

việc Phê duyệt quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê trên 

địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh về xây 

dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 

2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 19/5/2021 của HĐND tỉnh về dự 

kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh về 

việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trong kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, khắc phục Kè Soi Quýt, xã 

Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, với các nội dung chính sau: 

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

       

           Số:    2022 /BC-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 7 năm 2021 
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I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Sửa chữa, khắc phục Kè Soi Quýt, xã Tiên Phong, thị xã 

Phổ Yên. 

2. Dự án nhóm: Nhóm C. 

3. Cấp phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Thái Nguyên. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Thái Nguyên. 

5. Đơn vị lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 15.000.000.000 đồng. 

8. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2024. 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự 

phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch, 

kế hoạch đầu tư. 

1.1. Sự cần thiết đầu tư và các điều kiện để thực hiện đầu tư: 

a) Tình hình chung:  

Thị xã Phổ Yên nằm phía Nam tỉnh Thái Nguyên, tiếp giáp với thủ đô Hà Nội. 

Phổ Yên có hệ thống giao thông gồm đường bộ, đường sắt, đường sông, kết nối 

khá thuận lợi với các trung tâm kinh tế lớn trong vùng, đồng thời là vị trí cửa 

ngõ trung chuyển hàng hóa giữa vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng núi 

phía Bắc. Vị  trí  của  Phổ  Yên  có  điều kiện thuận lợi thu hút các dự án đầu tư và 

lượng lao động lớn từ các địa  phương để thúc  đẩy  phát triển kinh tế trong vùng, 

nhưng đồng thời cũng tạo ra nhiều thách thức cần giải quyết để tạo sự phát triển cân 

bằng, hiệu quả và bền vững. 

Xã Tiên Phong có diện tích 15,73 km2 có vị trí địa lý nằm ở phía đông thị 

xã Phổ Yên, phía đông giáp tỉnh Bắc Giang và huyện Phú Bình; phía tây giáp 

phường Đồng Tiến và các xã Tân Hương, Đông Cao; phía nam giáp tỉnh Bắc Giang.  

b) Hiện trạng công trình: 

Qua công tác kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình đê điều, kè Soi Quýt bị 

xuống cấp nghiêm trọng, là vị trí kè trọng điểm xung yếu phải có phương án hộ đê, 

bảo vệ theo Quyết định số 1641/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh. Trên 

toàn tuyến có 31 vị trí hư hỏng nặng như: Sụt, lún mái kè, cơ kè, bậc lên xuống, các 

tấm lát mái kè bị xô trượt, thân mái kè bị uốn vặn, phình nở cục bộ, các khung dầm 

bị gẫy tạo ra các hàm ếch và các hố trên mái kè. Mỗi khi lũ về và rút dòng chủ lưu 

có lưu tốc lớn gây xói rỗng chân bờ, sau đó tầng trên sẽ bị sụp đổ dần xuống sông 

và một phần chìm xuống bị bão hoà nước, phần còn lại bị dòng chảy cuốn trôi. 

Tuyến kè Soi Quýt luôn trong tình trạng bị sập gẫy và nước lũ có thể tràn qua và 

lấn sâu vào phía trong của đê Hà Châu gây mất an toàn nghiêm trọng cho tuyến đê 

Hà Châu và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống dân sinh khu vực xóm Soi Quýt, xã 

Tiên Phong, thị xã Phổ Yên. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BB%95_Y%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Ti%E1%BA%BFn,_Ph%E1%BB%95_Y%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2n_H%C6%B0%C6%A1ng,_Ph%E1%BB%95_Y%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Cao
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Công trình Kè Soi Quýt, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên bị hư hỏng là do rất 

nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra trong đó có nguyên nhân do thiên tai và cả các 

nguyên nhân do con người gây ra, như: 

- Do ảnh hưởng của mưa lũ và địa chất công trình: Trong những năm gần 

đây do tình hình diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, hiện tượng lũ lên và 

xuống đột ngột là một trong những nguyên nhân gây hư hỏng cho tuyến kè Soi 

Quýt. Quá trình sạt lở thường xảy ra ở thời kỳ nước lên và thời kỳ nước bắt đầu 

rút, khi đó dòng chủ lưu có lưu tốc lớn gây xói rỗng chân bờ, mặt khác cấu tạo địa 

chất phần thân kè là dạng đát sét cát pha, lẫn sét chảy khi bị ngập nước làm cho đất 

ngậm nước nhanh và bão hòa, khi nước rút nhanh sẽ kéo theo phần đất mái kè gây 

ra hiện tượng sập mái kè hoặc uốn vặn mái, các phần tấm lát bị sập xuống, các 

dầm kè có kết cấu là dầm bê tông không cốt thép bị gẫy gập.  

- Do hoạt động khai thác cát sỏi phía bờ tả sông Cầu thuộc địa phận 

tỉnh Bắc giang đoạn qua khu vực tuyến kè: Lòng sông bị hút cát lâu ngày, khi 

có mưa lớn dòng chảy lũ có vận tốc lớn làm biến đổi dòng chảy, gây sạt lở phía bờ 

sang phía bờ hữu sông, làm mất ổn định tuyến kè Soi Quýt, tại các vị trí xung yếu 

thân kè bị sụt lún, hở hàm ếch, đứt gãy dầm khung kè và dầm đỡ chân kè.  

c) Sự cần thiết đầu tư: 

Qua thời gian sử dụng và do ảnh hưởng của những nguyên nhân trên, công 

trình kè Soi Quýt đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng. 

Trên cơ sở phân tích nêu trên, để đảm bảo an toàn cho công trình, phát huy 

hiệu quả mục tiêu đầu tư ban đầu của dự án, đảm bảo yêu cầu chống lũ theo thiết 

kế, đảm bảo an toàn cho tuyến đê Hà Châu, an toàn tính mạng và đời sống dân 

sinh trong vùng. Việc đầu tư dự án Sửa chữa, khắc phục kè Soi Quýt, xã Tiên 

Phong, thị xã Phổ Yên là rất cấp thiết. 

1.2. Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch và kế hoạch đầu tư: 

- Phù hợp với Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 (tại Quyết định số 1635/QĐ-UBND 

ngày 22/8/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên); Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 

phòng, chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (tại Quyết định số 3034/QĐ-UBND 

ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên). 

- Dự án được triển khai phù hợp với Văn bản số 3102/BNN-PCTT ngày 

26/5/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai thực hiện phương án 

bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu năm 2021; Quyết định số 1641/QĐ-UBND 

ngày 25/5/2021 về việc phê duyệt phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều 

xung yếu tỉnh Thái Nguyên năm 2021. 

- Quy trình thực hiện dự án đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đầu tư 

công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công. 
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- Thời gian triển khai thực hiện dự án, nguồn vốn của dự án phù hợp với 

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 19/5/2021 của HĐND tỉnh về dự kiến kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên. 

- Quy mô, phạm vi và các nội dung của dự án phù hợp yêu cầu, tính chất của 

công tác bảo vệ, bảo đảm về phòng chống thiên tai, bão lũ. 

- Dự án được triển khai phù hợp với quy hoạch của tỉnh, của địa phương. 

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư. 

2.1. Mục tiêu đầu tư: 

- Sửa chữa, khắc phục Kè Soi Quýt đảm bảo theo mục tiêu đầu tư ban đầu 

và xử lý dứt điểm những vị trí hư hỏng, xuống cấp của kè, bảo vệ vững chắc 

tuyến đê Hà Châu thuộc xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên; đồng thời giảm thiểu 

nguy cơ ngập lụt, sạt lở cho khu vực Soi Quýt, xã Tiên Phong. 

- Phát triển đời sống nhân dân trong khu vực thông qua việc cải thiện môi 

trường sống, hạn chế thiệt hại do lũ lụt. 

- Ổn định dân sinh kinh tế trong vùng bảo vệ, giúp người dân yên tâm đầu 

tư phát triển sản xuất và dần nâng cao mức sống của người dân trong khu vực, 

thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. 

2.2. Quy mô đầu tư: 

Sửa chữa kè Soi Quýt bờ hữu Sông Cầu bảo vệ đê Hà Châu tương ứng với 

lý trình đê từ K6+450 – K7+530, chiều dài L=1.080m. 

(1) Đoạn 1: Từ K6+450 đến K6+660 đê Hà Châu L= 210m (Cọc K0 đến 

Cọc K0+210) trên tuyến các vị trí sụt lún, hở hàm ếch, phình mái cục bộ được dỡ 

ra và đắp xử lý đất yếu, sau đó dải một lớp đá dăm lọc, lát lại bằng các tấm bê tông 

ngàm âm dương; gia cố lại các dầm dọc, dầm ngang khung mái kè bị dứt gãy. 

(2) Đoạn 2: Từ K6+660 đến K7+410 đê Hà Châu L= 750m (Cọc K0+210 

đến Cọc K0+960) thân tuyến kè có nhiều điểm đã bục vỡ sập toàn bộ mái kè nên 

đoạn này phá bỏ toàn bộ mái thân kè để làm lại. 

(3) Đoạn 3: Từ K7+410 đến K7+530 đê Hà Châu L= 120m (Cọc K0+960 

đến Cọc K0+1080) trên tuyến các vị trí sụt lún, hở hàm ếch, phình mái cục bộ 

được dỡ ra và đắp xử lý đất yếu, sau đó dải một lớp đá dăm lọc, lát lại bằng các 

tấm bê tông ngàm âm dương; gia cố lại các dầm dọc, dầm ngang khung mái kè bị 

dứt gãy. 

 (Có mặt cắt đại diện kèm theo) 

2.3. Địa điểm và phạm vi đầu tư: 

  - Địa điểm: Xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên. 

  - Phạm vi: Từ K6+450 – K7+530 tuyến đê Hà Châu. 
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3. Dự kiến tổng mức và cơ cấu nguồn vốn, khả năng cân đối nguồn vốn 

đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án. 

3.1. Dự kiến tổng mức đầu tư:  

Tổng mức đầu tư dự kiến: 15.000.000.000 đồng,  

Trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 12.596.734.000 đồng. 

- Chi phí quản lý dự án: 355.914.993 đồng. 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.274.303.785 đồng. 

- Chi phí khác: 58.761.918 đồng. 

- Chi phí dự phòng: 714.285.735 đồng. 

3.2. Nguồn vốn để thực hiện dự án: Nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa 

phương cân đối. 

4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư, dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự 

ưu tiên hợp lý, bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả. 

  4.1. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư: 

  - Năm 2021: Lập, phê duyệt chủ trương đầu tư. 

  - Năm 2022: Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật; tổ chức lựa chọn nhà thầu; khởi 

công thi công các hạng mục công trình. 

  - Năm 2023 - 2024: Thi công hoàn thành các hạng mục và thanh, quyết toán 

công trình. 

  4.1. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả: 

Năm 2022 - 2024.  

  5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí 

vận hành dự án sau khi hoàn thành. 

5.1. Sơ bộ các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện: 

 

TT Khoản mục chi phí 
Chi phí  

trước thuế 

Thuế giá trị 

gia tăng 

Chi phí  

sau thuế 

I Chi phí xây dựng 11.451.576.364 1.145.157.636 12.596.734.000 

II Chi phí quản lý dự án  355.914.993   355.914.993 

III Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 1.163.893.435 110.410.350 1.274.303.785 

1 Chi phí khảo sát  318.181.818 31.818.182 350.000.000 

2 
Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ 

thuật 
445.809.868 44.580.987 490.390.855 

3 Chi phí thẩm tra thiết kế  21.643.479 2.164.348 23.807.827 

4 Chi phí thẩm tra dự toán  20.956.385 2.095.639 23.052.024 
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5 
 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh 

giá hồ sơ dự thầu tư vấn 
6.234.172   6.234.172 

6 
 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh 

giá hồ sơ dự thầu thi công 
41.340.191   41.340.191 

7 

Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, 

thẩm định kết quả lựa chọn nhà 

thầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) 

12.215.568   12.215.568 

8 Chi phí giám sát thi công xây dựng  297.511.954 29.751.195 327.263.149 

IV Chi phí khác 38.761.918   58.761.918 

1 
Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết 

toán  ( TT09/2016-BTC) 
38.761.918   38.761.918 

2 
Chi phí kiểm tra nghiệm thu đưa 

vào sử dụng 
    20.000.000 

V Chi phí dự phòng     714.285.735 

  TỔNG CỘNG (làm tròn)     15.000.000.000 

  5.2. Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành: 

Sau khi công trình xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng, công trình sẽ 

được giao cho Hạt quản lý đê Hà Châu quản lý bảo vệ. 

  6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ 

hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội. 

6.1. Tác động đến môi trường, xã hội: 

a) Tác động đến môi trường tự nhiên: 

Hoạt động xây dựng thông thường tạo nên tuyến bờ sông mới, hoạt động 

này sẽ làm thay đổi ít nhiều động lực cũng như hướng dòng chảy và chất lượng bề 

mặt nền địa hình bờ sông. Mặt khác, trong giai đoạn thi công công trình, do hoạt 

động các phương tiện vận tải, một số tính chất vật lý và hóa học của môi trường 

nước trong khu vực sẽ bị ảnh hưởng xấu. Trong giai đoạn này tải lượng ô nhiễm 

nước trong khu vực dự án có thể gia tăng do sự bổ sung chất lơ lửng do rơi vãi từ 

hoạt động vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu, các loại dầu mỡ, chất thải, rò rỉ từ 

các phương tiện vận tải và thi công, nhất là các loại động cơ diezel theo dòng chảy 

mặt đổ xuống sông, các chất thải xây dựng một phần được hòa tan sẽ theo nước 

mưa chảy xuống sông, còn phần dạng rắn như xi măng, gạch đá, nilon, giấy vụn, 

các chất cặn bã... sẽ lắng đọng ven bờ sông, có thể gây cản trở dòng chảy, làm gia 

tăng độ đục, độ phú dưỡng vùng ven bờ.  

Nhìn chung về vấn đề ô nhiễm môi trường nước trong quá trình thi công xây 

dựng có tác động không đáng kể. 

b) Tác động đến môi trường không khí: 

Khi thi công dự án sẽ có những tác động tiêu cực tới chất lượng môi trường 

không khí của khu vực. Môi trường không khí của khu vực dự án sẽ bị ô nhiễm bởi 

bụi với hàm lượng khá cao do tập trung một lượng lớn các phương tiện giao thông 
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vận tải, vận chuyển nguyên vật liệu. Các tác nhân có ảnh hưởng xấu tới chất lượng 

không khí khi thi công chủ yếu là lượng bụi và khí thải phát tán từ các phương tiện 

vận tải, thi công. 

Nhìn chung, mức độ ô nhiễm bụi và tiếng ồn khi thi công công trình mang 

tính cục bộ và nhất thời, nếu thời gian thi công rút ngắn và các phương tiện giao 

thông vận tải chấp hành đúng quy định về vệ sinh an toàn môi trường và các quy 

phạm lao động sẽ hạn chế được tác động này. 

c) Tác động đến môi trường đất: 

Hoạt động xây dựng với một khối lượng đất đào, lấp, san ủi làm đường, bãi 

thi công đến hàng trăm m3, tuy không ảnh hưởng lớn đến sản xuất, nhưng có tác 

động đến quỹ đất ở của một số hộ dân cư và ít nhiều có xáo trộn trong cơ cấu quỹ 

đất của địa phương. 

d) Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội:  

- Tác động đến dân cư: Đối với dự án này thì vấn đề di dân, tái định cư 

không cần phải đặt ra vì ở khu vực xây dựng công trình không thuộc khu vực có 

dân cư. 

- Tác động đến đời sống kinh tế địa phương: Hoạt động sản xuất của khu 

vực không bị ảnh hưởng nhiều vì diện tích công trình theo chiều dài sông và hẹp. 

Tác động tích cực là sự có mặt của công trình sẽ thúc đẩy hoạt động dịch vụ nhất 

thời ở gần công trường nhằm phục vụ cho những người công nhân tham gia thi 

công công trình. Dịch vụ này sẽ kết thúc ngay sau khi hết thúc công trình. Mặt 

khác việc vận chuyển vật liệu, và các công việc trên công trường cần tuyển dụng 

một số lao động thủ công, do vậy người dân địa phương có cơ hội tham gia làm 

việc cho dự án để tăng thu nhập gia đình. 

Nhu cầu về lương thực và thực phẩm của công nhân không nhiều nên không 

ảnh hưởng đến cán cân cung - cầu của khu vực. Khả năng của địa phương hoàn 

toàn có thể đáp ứng các nhu cầu của công trình về mọi mặt. 

- Tác động đến đời sống xã hội: Trong thời gian thi công công trình thì khối 

nhân công phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý hành chính và quản 

lý nhân khẩu, đây là công việc của các cấp quản lý cơ sở của địa phương phối hợp 

với Ban quản lý công trình để tránh những mâu thuẫn xã hội có thể nảy sinh. 

6.2. Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: 

a) Hiệu quả kinh tế: 

Công trình sau khi được sửa chữa, khắc phục sẽ bảo vệ chống sạt lở bờ 

sông, giảm thiểu thiệt hại khi mùa mưa lũ đến.  
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Công trình được tính toán chịu được lũ cấp 3 (mức lũ cao nhất trong lịch sử 

được ghi nhận qua các năm trước đây). Do vậy khi hoàn thành sẽ giảm xói mòn, 

sạt lở vùng diện tích đất canh tác, tránh ngập lụt giúp người dân yên tâm sản xuất 

nâng cao thu nhập đảm bảo chất lượng cuộc sống. 

b) Hiệu quả xã hội: 

Đáp ứng nguyện vọng của người dân sống ven sông chịu ảnh hưởng trực 

tiếp khi mùa mưa lũ đến. Tạo môi trường thuận lợi cho các dự án khác đầu tư vào 

khu vực trong tương lai. Công trình hoàn thành sẽ giúp bảo vệ an toàn cho tuyến 

đê Hà Châu, khu dân cư xóm Soi Quýt, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên.  

Loại bỏ tâm lý bức xúc lo ngại mỗi khi mùa mưa lũ đến làm ảnh hưởng tới 

đời sống sinh hoạt của nhân dân.  

Tạo công ăn việc làm cho một số người dân, trong quá trình thi công dự án 

một đội ngũ nhân lực khá lớn sẽ được đầu tư vào đây, một nguồn lực đáng kể 

người dân sẽ được huy động vào triển khai dự án. Điều này không những tạo công 

ăn việc làm cho người dân trong lúc nông nhàn mà còn tạo sự gắn kết, quan hệ tốt 

giữa địa phương với dự án. 

7. Các giải pháp tổ chức thực hiện. 

- Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án, chịu trách nhiệm triển khai dự án từ 

giai đoạn thực hiện dự án đầu tư đến khi kết thúc dự án đưa vào sử dụng theo quy 

định hiện hành. 

- Chi cục Thủy lợi (Hạt Quản lý đê Hà Châu) là cơ quan quản lý sử dụng 

công trình, có trách nhiệm tham gia giám sát chất lượng công trình và tiếp nhận 

bàn giao công trình sau khi hoàn thành để đưa vào quản lý và sử dụng. 

- Các Sở, Ban ngành theo chức năng nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý 

nhà nước đối với hoạt động xây dựng công trình, dự án theo quy định hiện hành và 

hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện dự án đảm bảo mục tiêu, tiến độ, hiệu quả đầu tư 

đã đề ra khi xây dựng dự án. 

- Chính quyền địa phương (huyện, xã) có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu 

tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự để dự án thực 

hiện đúng tiến độ đề ra.  

III. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 

Xuất phát từ mục tiêu và sự cần thiết phải triển khai thực hiện dự án nhằm xử lý 

dứt điểm những hư hỏng của kè, bảo vệ vững chắc tuyến đê Hà Châu xã Tiên Phong, 

thị xã Phổ Yên, giảm thiểu nguy cơ ngập lụt, sạt lở cho khu vực Soi Quýt, xã Tiên 

Phong; đồng thời đảm bảo ổn định dân sinh kinh tế trong vùng bảo vệ, giúp người dân 

yên tâm đầu tư phát triển sản xuất và dần nâng cao mức sống của người dân trong khu 

vực, thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. 



9 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo 

cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa 

chữa, khắc phục Kè Soi Quýt, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (thẩm định); 

- Giám đốc Sở; 

- Lưu VT, KHTC. 

             GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

              Phạm Văn Sỹ 



 
 

 















 

BÁO CÁO 

Đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng kè chống sạt lở  

bờ sông Con, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công 
 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật số 

62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Văn bản hợp 

nhất số 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội; 

Căn cứ Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013; 

Căn cứ các Nghị định: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật đầu tư công; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 

của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 06/2021/NĐ-CP 

ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết một số nội dung về quản 

lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án 

đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ đến năm 2020 của tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Quy hoạch phòng, chống lũ cho hạ du hồ Núi Cốc đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030 đã được nghiệm thu và đợi tích hợp vào quy hoạch tỉnh 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Văn bản số 1440/BNN-TCTL ngày 14/10/2019 của Tổng cục Thủy lợi 

nhận xét về hồ sơ dự án Quy hoạch phòng, chống lũ cho hạ du hồ Núi Cốc đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh về xây 

dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 

2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 19/5/2021 của HĐND tỉnh về dự 

kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên; 

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

       

           Số:  2024 /BC-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thái Nguyên, ngày   03 tháng 7 năm 2021 
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Căn cứ Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh về 

việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trong kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Con, phường 

Châu Sơn, thành phố Sông Công, với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Con, phường Châu Sơn, 

thành phố Sông Công. 

2. Dự án nhóm: Nhóm C. 

3. Cấp phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Thái Nguyên. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Thái Nguyên. 

5. Đơn vị lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Châu Sơn, thành phố Sông Công, 

tỉnh Thái Nguyên. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 10.000.000.000 đồng. 

8. Thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2024. 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự 

phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch, kế 

hoạch đầu tư. 

1.1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư: 

a) Tình hình chung: 

Sông Công là thành phố công nghiệp, trung tâm kinh tế, hành chính, văn hóa - 

xã hội phía Nam của tỉnh Thái Nguyên; là đầu mối giao thông, giao lưu phát triển kinh 

tế - xã hội quan trọng của vùng Đông Bắc Bắc Bộ. Với vị trí chuyển tiếp giữa đồng 

bằng và trung du, Sông Công có các tuyến giao thông quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua nối với 

Thủ đô Hà Nội ở phía Nam và thành phố Thái Nguyên ở phía Bắc, là điều kiện rất 

thuận lợi để đẩy mạnh giao thương với các vùng kinh tế Bắc Thủ đô Hà Nội, phía Nam 

vùng Trung du miền núi phía Bắc mà Trung tâm là thành phố Thái Nguyên và các 

vùng kinh tế Tam Đảo - Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang. Với lợi thế đặc biệt, Sông 

Công từ lâu đã được xác định là trung tâm công nghiệp lớn và là đô thị bản lề, trung 

chuyển kinh tế giữa các vùng trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên. 

Châu Sơn là một phường của thành phố Sông Công. Phía Đông giáp phường 

Mỏ Chè, phường Thắng Lợi; phía Bắc giáp xã Bình Sơn; phía Nam giáp xã Minh 
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Đức; phía Tây giáp xã Phúc Thuận của thị xã Phổ Yên. Phường Châu Sơn cách 

trung tâm Thành phố 3km về phía Tây và cách Thành phố Thái Nguyên 25km về 

phía Tây Nam. Địa bàn phường bị chia cắt với Trung tâm thành phố Sông Công 

bằng dòng sông Công chạy dọc theo sườn Đông của xã. 

b) Hiện trạng khu vực đề xuất xây dựng công trình: 

Khu vực bờ tả sông Con đoạn qua phường Châu Sơn đang bị sạt lở mạnh, 

dòng chủ lưu ăn sát vào bờ tả, đường bờ bị biến dạng, dốc đứng. 

Qua kiểm tra, đánh giá hiện trạng khu vực nghiên cứu thuộc bờ tả sông Con 

(khu vực Soi Vạt) đã sạt lở vào sâu về phía khu dân cư trung bình khoảng đến 10m 

đến 15m, vị trí sâu nhất khoảng 30m so với dòng chảy tự nhiên, chiều cao vùng sạt 

lở 4m. Vị trí sạt lở kéo dài khoảng 350m, ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực trồng chè 

(khoảng 5ha) và khu vực sản xuất của 15 hộ dân gây mất an toàn về hoạt động sản 

xuất cũng như đời sống sinh hoạt của nhân dân trong vùng.  

Với tốc độ sạt lở như hiện nay thì trong tương lai gần sẽ làm mất toàn bộ đất 

canh tác của dân địa phương, cũng như đe dọa trực tiếp đến hạ tầng hiện có trong 

khu vực (đường nội khu được đầu tư theo chương trình nông thôn mới) và đặc biệt 

gây mất an toàn về tính mạng cho dân cư khu vực mỗi khi lũ về. 

Khu vực sông Con trước đây chỉ là lạch nhỏ, theo thời gian bãi cạn trên đoạn 

này được dòng chảy lũ bồi đắp bằng sỏi, cuội lớn và phát triển mở rộng làm gần như 

mất lạch sông bên bờ hữu (do phía bờ hữu là núi đá), đẩy dòng chủ lưu về phía bờ tả 

gây sạt lở bờ và sông phát triển rộng về phía bờ tả (nơi có địa chất yếu chủ yếu là đất 

màu canh tác được) như hiện nay.  

Mặt khác, do khu vực nghiên cứu nằm tại thượng lưu đập Líp nên khi lũ về 

kéo theo các vật trôi nổi (gỗ, đá...) với kích thước lớn kết hợp với đặc điểm tự nhiên 

của sông Con như uốn lượn, quanh co; nhiều vị trí xuất hiện vật cản trở (các ghềnh 

đá, bãi cạn và đặc biệt bãi cạn thuộc đoạn tuyến đã đề xuất) làm thu hẹp đột ngột 

dòng chảy cho nên trước sức công phá của dòng chảy lũ, các vật trôi nổi lớn kết hợp 

với địa chất bờ, bãi yếu đã gây sạt, lở bờ bãi đoạn khu vực này.  

Kết quả khảo sát hiện trường cho thấy: 

- Đoạn đầu tuyến: Cao độ đáy sông từ +14,86 đến +15,72; cao độ bờ tả là 

+17,80; bờ hữu là +18,60. Mặt cắt ngang sông đoạn này khoảng 100 đến 130m. 

- Đoạn cuối tuyến: Cao độ đáy sông từ +13,40 đến +14,30; cao độ bờ tả là 

+16,0; bờ hữu là +17,80. Mặt cắt ngang sông đoạn này biến đổi từ 50 đến 70m. 
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Từ kết quả trên sơ bộ có thể nhận thấy đoạn sông nghiên cứu đang bị thu hẹp 

lòng dẫn lớn; do đó khi lũ về dòng chảy bị thu hẹp đột ngột và không thể mở rộng 

được sang bờ hữu tất nhiên sẽ gây phá bên bờ tả và gây ra hiện tượng sạt lở mạnh 

như hiện nay. 

c) Sự cần thiết phải đầu tư: 

Từ hiện trạng khu vực đề xuất dự án kết hợp với công tác thu thập thông 

tin từ dân cư trong khu vực, cũng như chính quyền địa phương cho thấy đây là 

khu vực xung yếu, cụ thể: 

 - Với tốc độ và diễn biến sạt lở như hiện nay (đường bờ bị sạt, lở và ăn sâu 

vào bờ từ 10 đến 15m, cá biệt có vị trí ăn sâu vào bờ đến 30m) thì ngay sau mỗi 

mùa mưa bão phần diện tích đất trồng Chè sẽ bị mất và ảnh hưởng trực tiếp đến 10 

hộ dân thuộc xóm Vinh Quang 1 và 3 hiện đang sinh sống trong khu vực. 

- Ngoài ra, với tốc độ sạt lở như hiện tại thì trong thời gian ngắn tới đây một loạt 

hạ tầng trong khu vực sẽ bị ảnh hưởng như hệ thống đường bê tông liên xóm, hệ thống 

đường điện phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất. 

- Mặt khác, do mang đặc tính sông vùng trung du nên lũ trên sông tập trung 

nhanh và mực nước dâng rất cao bởi vậy khi lũ về khu vực đề xuất dự án sẽ trở 

thành một trọng điểm xung yếu và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng lớn đến an 

toàn, ổn định của dân cư khu vực. 

Chính vì các nguyên nhân trên cho thấy cần thiết phải đầu tư và sớm hiện 

thực dự án: Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Con, phường Châu Sơn, thành phố 

Sông Công để đảm bảo an toàn, ổn định cho dân cư địa phương. Đồng thời, góp 

phần bảo vệ quỹ đất; bảo vệ an toàn, tính mạng và tài sản người dân, các công trình 

hạ tầng hiện có trong khu vực.  

1.2. Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch và kế hoạch đầu tư: 

- Phù hợp với Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và 

phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư (theo Quyết định số 

667/QĐ-TTg ngày 27/5/2009 và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 

của Thủ tướng Chính phủ). 

- Phù hợp với Quy hoạch phòng, chống lũ đến năm 2020 của tỉnh Thái 

Nguyên (tại Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 22/8/); Quy hoạch phòng, chống 

lũ cho hạ du hồ Núi Cốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được nghiệm 

thu và đợi tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 
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- Quy trình thực hiện dự án đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đầu tư 

công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công. 

- Thời gian triển khai thực hiện dự án, nguồn vốn của dự án phù hợp với Nghị 

quyết số 30/NQ-HĐND ngày 19/5/2021 của HĐND tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên. 

- Quy mô, phạm vi và các nội dung của dự án phù hợp yêu cầu, tính chất của 

công tác bảo vệ, bảo đảm về phòng chống thiên tai, bão lũ. 

- Dự án được triển khai phù hợp với quy hoạch của tỉnh, của địa phương. 

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư. 

2.1. Mục tiêu đầu tư: 

- Chống sạt lở bờ sông Con, hạn chế xảy ra rủi ro khi lũ lớn. 

- Giữ nguyên quỹ đất, bảo vệ an toàn, tính mạng và tài sản người dân, các 

công trình hạ tầng hiện có trong khu vực. 

2.2. Quy mô đầu tư: 

- Xây dựng mới tuyến kè hộ bờ sông tại khu vực đề xuất với chiều dài tuyến 

khoảng 350m, với kết cấu như sau: 

+ Chân kè: Bằng ống buy bê tông cốt thép M200 đúc sẵn f100cm bên trong 

chèn sỏi cuội sông, suối; hộ chân bằng 02 lớp rọ thép xếp đá hộc hoặc bằng tường 

bê tông M200 tùy từng vị trí. 

+ Mái kè: Chân mái kè bằng dầm bê tông cốt thép M200 đá 1x2 đúc sẵn, 

chiều dài mỗi dầm 3,0m được đặt sát ống buy và thanh chèn. Mái kè bằng tấm bê 

tông đúc sẵn M200 đá 1x2, kích thước (40x40)cm dày 16cm trong khung bê tông 

chia ô 10m/khung ô, phía dưới là lớp dăm đệm 1x2 dày 10cm.  

+ Đỉnh kè: Đỉnh kè gồm đường quản lý vận hành và rãnh dọc đỉnh kè thu 

gom nước thải dân sinh. Chiều rộng tổng cộng 2,0m, trong đó mặt đường rộng 1m; 

rãnh rộng 0,7m; dầm rộng 0,3m. Rãnh dọc đỉnh kè có tiết diện (0,3x0,3)m dọc theo 

tuyến đỉnh kè. Kết cấu mặt đường bằng bê tông M200 đá 1x2 đổ tại chỗ dày 15cm, 

phía dưới là lớp vỏ bao xi măng lót và lớp cát vàng tạo phẳng dày 5cm. Kết cấu 

rãnh thu gom nước thải bằng bê tông M200 đổ tại chỗ. 

- Cải tạo khơi thông lòng dẫn sông Con đoạn qua khu vực dự án để tăng 

cường khả năng thoát lũ. 

(Có bản vẽ đại diện kèm theo) 

2.3. Địa điểm và phạm vi đầu tư:  

- Địa điểm: Phường Châu Sơn, thành phố Sông Công. 

- Phạm vi: Dọc tuyến kè đề xuất xây dựng (khoảng 350m). 
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3. Dự kiến tổng mức và cơ cấu nguồn vốn, khả năng cân đối nguồn vốn đầu 

tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án. 

3.1. Dự kiến tổng mức đầu tư:  

Tổng mức đầu tư dự kiến: 10.000.000.000 đồng.  

Trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 7.909.995.000 đồng. 

- Chi phí quản lý dự án: 223.493.000 đồng. 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 931.492.000 đồng. 

- Chi phí khác: 58.762.000 đồng. 

- Chi phí đền bù GPMB 400.000.000 đồng. 

- Chi phí dự phòng: 476.187.000 đồng. 

3.2. Nguồn vốn để thực hiện dự án: Nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa 

phương cân đối. 

4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư, dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu 

tiên hợp lý, bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả. 

  4.1. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư: 

  - Năm 2021: Lập, phê duyệt chủ trương đầu tư. 

  - Năm 2022: Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật; tổ chức lựa chọn nhà thầu; khởi công 

thi công các hạng mục công trình. 

  - Năm 2023 - 2024: Thi công hoàn thành các hạng mục và thanh, quyết toán 

công trình. 

  4.2. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả: 

  Năm 2022 - 2024. 

  5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi 

phí vận hành dự án sau khi hoàn thành. 

5.1. Sơ bộ các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện: 

TT Khoản mục chi phí 
Chi phí  

trước thuế 

Thuế giá trị  

gia tăng 

Chi phí  

sau thuế 

I Chi phí xây dựng 7.190.904.545 719.090.455 7.909.995.000 

II Chi phí quản lý dự án  223.493.313   223.493.313 

III Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 850.322.481 81.169.360 931.491.840 

1 Chi phí khảo sát  318.181.818 31.818.182 350.000.000 
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2 Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 279.941.914 27.994.191 307.936.105 

3 Chi phí thẩm tra thiết kế  13.590.810 1.359.081 14.949.891 

4 Chi phí thẩm tra dự toán  13.159.355 1.315.936 14.475.291 

5 
 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá 
hồ sơ dự thầu tư vấn 

4.880.690   4.880.690 

6 
 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá 

hồ sơ dự thầu thi công 
25.959.165   25.959.165 

7 
Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, 
thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 
(Nghị định 63/2014/NĐ-CP) 

7.789.028   7.789.028 

8 Chi phí giám sát thi công xây dựng  186.819.700 18.681.970 205.501.670 

IV Chi phí khác 38.761.918   58.761.918 

1 
Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết 
toán  ( TT09/2016-BTC) 

38.761.918   38.761.918 

2 
Chi phí kiểm tra nghiệm thu đưa vào 

sử dụng 
    20.000.000 

V Chi phí đền bù GPMB     400.000.000 

VI Chi phí dự phòng     476.187.104 

  TỔNG CỘNG     10.000.000.000 

  5.2. Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành: 

  Dự án sau khi hoàn thành sẽ được bàn giao cho địa phương quản lý, bảo vệ. 

  6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ 

hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội. 

6.1. Tác động đến môi trường, xã hội: 

Hoạt động sản xuất của khu vực không bị ảnh hưởng nhiều vì diện tích công 

trình theo chiều dài sông và hẹp, thời gian thi công chỉ xảy ra trong các tháng mùa 

khô, tuy vậy việc xây dựng và phục vụ công trình có thể ảnh hưởng phần nào đến 

sản xuất của các doanh nghiệp sát hai bên bờ sông và của các cá thể tư nhân kinh 

doanh dựa vào bến bãi. Những ảnh hưởng này không đáng kể và chỉ diễn ra trong 

các tháng thi công công trình nếu bố trí tuyến thi công và vận chuyển nguyên vật 

liệu vào công trình hợp lý. 

Tác động tích cực là sự có mặt của công trình sẽ thúc đẩy hoạt động dịch vụ 

nhất thời ở gần công trường nhằm phục vụ cho những người công nhân tham gia thi 

công công trình. Dịch vụ này sẽ kết thúc ngay sau khi hết thúc công trình. Mặt khác 

việc vận chuyển vật liệu, và các công việc trên công trường cần tuyển dụng một số 

lao động thủ công, do vậy người dân địa phương có cơ hội tham gia làm việc cho dự 

án để tăng thu nhập gia đình. 
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Vấn đề quản lý xã hội, vấn đề này có thể nảy sinh trong khi giải quyết công 

việc đền bù giải phóng mặt bằng, việc này có thể không dẫn đến mâu thuẫn nếu giải 

quyết thỏa đáng theo luật định kết hợp với nguyện vọng của dân cư. Đối với công 

trình thì khối nhân công phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý hành 

chính và quản lý nhân khẩu, đây là công việc của các cấp quản lý cơ sở của địa 

phương phối hợp với Ban quản lý công trình để tránh những mâu thuẫn xã hội có 

thể nảy sinh. 

6.2. Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án: 

Dự án Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Con, phường Châu Sơn, thành phố 

Sông Công mang lại rất nhiều lợi ích cho khu vực hưởng lợi, bảo vệ các công trình và 

hạ tầng kỹ thuật hiện có trong khu vực; đảm bảo tính mạng của người dân sinh sống 

ven sông trong khu vực dự án, dự án hoàn thành sẽ đem lại những kết quả sau đây: 

- Đảm bảo ổn định cho các hộ dân sinh sống sát sông của thành phố Sông 

Công nói chung và khu vực dự án nói riêng. 

- Đảm bảo an toàn và ổn định lâu dài cho tài sản của nhân dân trong vùng dự án. 

- Dự án hoàn thành sẽ bảo vệ quỹ đất tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng 

khu vực, góp phần nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính 

trị và đời sống của nhân dân sinh sống trong vùng. 

- Cải thiện điều kiện môi trường khu vực, giữ nguyên quỹ đất sản xuất ven 

sông, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. 

7. Các giải pháp tổ chức thực hiện. 

- Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án, chịu trách nhiệm triển khai dự án từ giai 

đoạn thực hiện dự án đầu tư đến khi kết thúc dự án đưa vào sử dụng theo quy định 

hiện hành. 

- Chính quyền địa phương là cơ quan quản lý sử dụng công trình, có trách nhiệm 

tham gia giám sát chất lượng công trình và tiếp nhận bàn giao công trình sau khi hoàn 

thành để đưa vào quản lý và sử dụng.  

- Các Sở, Ban ngành theo chức năng nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý nhà 

nước đối với hoạt động xây dựng công trình, dự án theo quy định hiện hành và hướng 

dẫn Chủ đầu tư thực hiện dự án đảm bảo mục tiêu, tiến độ, hiệu quả đầu tư đã đề ra khi 

xây dựng dự án. 

- Chính quyền địa phương (huyện, xã) có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu 

tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự để dự án thực 

hiện đúng tiến độ đề ra.  

III. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 

Xuất phát từ mục tiêu và sự cần thiết phải triển khai thực hiện dự án nhằm 

chống sạt lở bờ sông Con (khu vực Soi Vạt, xóm Vinh Quang 1, phường Châu Sơn), 

hạn chế xảy ra rủi ro khi lũ lớn, tăng cường khả năng thoát lũ; bảo vệ an toàn, tính 

mạng và tài sản người dân, các công trình hạ tầng hiện có trong khu vực. 
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  Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo 

cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án 

Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Con, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (thẩm định); 

- Giám đốc Sở; 

- Lưu VT, KHTC. 

             GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

              Phạm Văn Sỹ 
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